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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BOD5  - Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 20
0
C - đo trong 5 ngày 

BTCT  - Bê tông cốt thép 

BVMT  - Bảo vệ môi trƣờng 

CBCNV - Cán bộ công nhân viên 

CHXHCN - Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa 

COD  - Nhu cầu oxy hóa học 

CTCN  - Chất thải công nghiệp 

CTNH  - Chất thải nguy hại 

CTR  - Chất thải rắn  

DO  - Ôxy hòa tan 

ĐTM  - Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

GTVT  - Giao thông Vận tải 

KT-XH  - Kinh tế - xã hội 

PCCC  - Phòng cháy chữa cháy. 

SS  - Chất rắn lơ lửng 

QCVN  - Quy chuẩn Việt Nam 

TMDV            - Thƣơng mại dịch vụ 

TN&MT - Tài nguyên và Môi trƣờng 

UBND  - Ủy Ban Nhân Dân 

XLNT  - Xử lý nƣớc thải 

WHO  - Tổ chức Y tế Thế giới 
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Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng có địa 

chỉ trụ sở chính tại số 19, Đƣờng số 32, Rio Vista, Phƣờng Phƣớc Long B, Thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với mã số thuế 0315670054 đƣợc Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 13/5/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 

15/03/2024. 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng hoạt 

động tại địa chỉ Số 245B, Tổ 10, Khu phố Kiến An, Phƣờng An Điền, thành phố Bến 

Cát, tỉnh Bình Dƣơng với giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 

0315670054-001 đƣợc Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình 

Dƣơng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 31/05/2019, đăng ký 

thay đổi lần thứ 5 ngày 23/05/2024. Công ty đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dƣơng chấp thuận địa điểm đầu tƣ theo quyết định số 866/UBND-KTTH ngày 

08/4/2013.  

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng đã 

đƣợc Sở Tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng của dự án “Nhà máy chiết nạp gas công suất 12.000 tấn/năm; sản xuất 

vỏ bình gas 138.000 sản phẩm/năm; sửa chữa bảo trì bình gas 138.000 sản phẩm/năm” 

tại Quyết định số 469/QĐ-STNMT ngày 16/04/2020. 

Bên cạnh đó, nhà máy của công ty cũng đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉnh Bình Dƣơng cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 13/GP-STNMT ngày 

20/01/2022 và Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số 01/GP-UBND ngày 

31/03/2022 đƣợc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp. 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình 

Dƣơng đang hoạt động với ngành nghề chiết nạp gas; sản xuất vỏ bình gas và sửa chữa 

bảo trì bình gas với công suất tối đa nhƣ đã đăng ký trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng. 

Trong quá trình hoạt động, công ty luôn luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ 

môi trƣờng, lập báo cáo giám sát định kỳ, lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy 

hại, phối hợp với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý các loại chất thải phát 

sinh từ quá trình hoạt động. Các chất thải, khí thải, nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của 

nhà máy đều đƣợc thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng, 

Căn cứ tại khoản 1, Điều 39 và điểm a, khoản 4, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/01/2022 thì Cơ 

sở “Nhà máy chiết nạp gas công suất 12.000 tấn/năm; sản xuất vỏ bình gas 138.000 sản 

phẩm/năm; sửa chữa bảo trì bình gas 138.000 sản phẩm/năm” thuộc đối tƣợng phải lập 

giấy phép môi trƣờng cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng phê duyệt. 
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Hiện nay Luật bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đã có hiệu lực, do vậy công 

ty lập lại hồ sơ xin Giấy phép môi trƣờng theo quy định. Công ty đã phối hợp với đơn 

vị tƣ vấn để tiến hành lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trƣờng cho “Nhà máy chiết nạp 

gas công suất 12.000 tấn/năm; sản xuất vỏ bình gas 138.000 sản phẩm/năm; sửa chữa 

bảo trì bình gas 138.000 sản phẩm/năm” trình lên Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh 

Bình Dƣơng xem xét và thẩm định. 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ 

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƢƠNG. 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 19, Đƣờng số 32, Rio Vista, Phƣờng Phƣớc Long B, 

Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Địa chỉ thực hiện: Số 245B, Tổ 10, Khu phố Kiến An, Phƣờng An Điền, thành 

phố Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng. 

- Ngƣời đại diện: Ông TOSHIHIKO NAKANO 

 Chức vụ: Tổng giám đốc 

 Sinh ngày: 21/07/1969 

 Quốc tịch: Nhật Bản 

 Địa chỉ thƣờng trú: 4076-14 Shineicho, Isesaki, Gumma, Nhật Bản 

 Chỗ ở hiện nay: Căn 601, tầng 6, Tòa nhà Glenwood Suites, số 3, Đƣờng 65, 

Phƣờng Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Điện thoại: 028.37300896 

- Fax: 028.37300898 

- Quyết định số 866/UBND-KTTH ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh Bình Dƣơng về 

việc chấp thuận địa điểm đầu tƣ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dầu 

khí Thái Bình Dƣơng. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315670054 do Phòng đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 13/5/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 

15/03/2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0315670054-001 đƣợc Phòng 

đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Dƣơng cấp giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 31/05/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 5 

ngày 23/05/2024 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CE 057011 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp 

ngày 17/10/2016 với tổng diện tích đất 17.559,2m
2
, mục đích sử dụng đất là đất 

sản xuất phi nông nghiệp (trong đó có 897,9 m
2
 đất thuộc hành lang an toàn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dƣơng Trang 3 

đƣờng bộ) tại thửa đất số 946, tờ bản đồ số 15, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dƣơng. 

1.2. TÊN CƠ SỞ 

- Tên cơ sở: “Nhà máy chiết nạp gas công suất 12.000 tấn/năm; sản xuất vỏ bình 

gas 138.000 sản phẩm/năm; sửa chữa bảo trì bình gas 138.000 sản phẩm/năm” 

- Giấy phép xây dựng số 2198/GPXD-SXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dựng 

tỉnh Bình Dƣơng cấp 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 469/QĐ-

STNMT ngày 16/04/2020 của Sở Tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng. 

- Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 13/GP-STNMT ngày 20/01/2022 do 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp. 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số 01/GP-UBND ngày 31/03/2022 

đƣợc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cấp. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 74.004261.T 

ngày 05/05/2021 do Chi cục Bảo vệ môi trƣờng – Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉnh Bình Dƣơng cấp. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở  

- Quy mô diện tích: 17.559,2 m
2
 (trong đó có 897,9 m

2
 đất thuộc hành lang an 

toàn đƣờng bộ) 

- Quy mô sản xuất: Hoạt động của công ty là chiết nạp gas, công suất 12.000 

tấn/năm; sản xuất vỏ bình gas 112.000 sản phẩm/năm; sửa chữa bảo trì bình gas 

138.000 sản phẩm/năm. Hiện nay, công ty đã sản xuất công suất tối đa theo 

ĐTM đã đƣợc duyệt. 

Bảng 1.1. Quy mô công suất sản xuất của nhà máy 

STT Ngành nghề 
Tên sản 

phẩm 
Đơn vị 

Công suất 

theo ĐTM 

Công 

suất thực 

tế/ tối đa 

Khối 

lƣợng 

1 Chiết nạp gas 

LPG (12 kg) Tấn/năm 11.400 11.400 11.400 

LPG (45 kg) Tấn/năm 300 300 300 

LPG (50 kg) Tấn/năm 208 208 208 

LPG (6 kg) Tấn/năm 92 92 92 

2 
Sản xuất vỏ 

bình gas 

Vỏ bình gas 

(12 kg) 
Bình/năm 112.000 112.000 

1.456 

tấn/năm 

3 
Sửa chữa, bảo 

trì bình gas 

Vỏ bình gas 

(12 kg) 
Bình/năm 138.000 138.000 

1.794 

tấn/năm 

  N u n  Công ty Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở đƣợc trình bày theo sơ đồ sau: 

 Quy trình chiết nạp gas: 

Một trong những hoạt động của nhà máy là lƣu trữ gas, chiết nạp gas vào các 

bình chứa loại 12 kg, 45 kg, 50 kg, 6 kg để xuất bán ra thị trƣờng miền Đông Nam Bộ. 

Quy trình lƣu trữ, chiết nạp nhƣ sau: 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình chiết nạp gas 

Thuyết minh quy trình: 

Kiểm tra vỏ bình gas  

Các vỏ bình gas loại 12 kg, 45 kg, 50 kg, 6 kg sau khi nhập về hoặc thu gom từ 

các đại lý phân phối sẽ đƣợc đƣa qua công đoạn làm sạch và kiểm tra. Công đoạn làm 

Gas 

Nạp vào bồn chứa 

Hệ thống máy chiết 

nạp tự động 

Bình chứa gas 12kg, 

45kg, 50 kg, 6kg 

Hơi butan, 

propan 

ồn, Hơi 

butan, 

propan 

Vỏ bình gas đảm 

bảo yêu cầu 

Lƣu chứa trong bồn 
Hơi butan, 

propan 

ống dẫn gas 

Kiểm tra 

Kho chứa 

Vỏ bình gas 

6kg,12kg, 45kg, 

50 kg nhập về 

Làm sạch và 

kiểm tra  

Thử kín bằng 

xà phòng 

Vỏ bình gas 

không đạt 

Nƣớc thải, 

CTR 

Vỏ bình gas 

không đạt 
Hơi butan, 

propan 
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sạch đƣợc thực hiện nhƣ sau: các bình gas sạch thì công nhân chỉ sử dụng dụng cụ để 

bóc đi lớp tem mác dán trên bình gas; các bình gas bẩn thì sử dụng nƣớc để làm sạch 

bụi bẩn bám trên bình gas; sau khi rửa bình gas sẽ đƣợc kiểm tra trƣớc khi đƣa vào 

dây chuyền chiết nạp. Quá trình kiểm tra sẽ thực hiện bằng mắt thƣờng, bằng nƣớc xà 

phòng. Qua kiểm tra bằng mắt thƣờng, các bị gas bị hƣ, bị biến dạng, bị mài mòn 

hoặc bị thủng sẽ loại bỏ khỏi quy trình và đƣa sửa chữa lại. Sau công đoạn kiểm tra 

bằng mắt thƣờng, các bình gas sẽ đƣợc quét 1 lớp nƣớc pha xà phòng để kiểm tra rò rỉ 

nhỏ ở van và thân bình gas mà mắt thƣờng không phát hiện đƣợc. Bình gas đạt yêu 

cầu sẽ đƣợc lau sạch và chuyển qua hệ thống chiết nạp để nạp gas. Các bình không 

đạt sẽ đƣa đƣa vào khu sửa chữa lại tại nhà máy. 

Lƣu trữ và chiết nạp gas  

Gas trƣớc tiên sẽ đƣợc xe bồn chuyên dụng loại 8 tấn, 15 tấn, 17 tấn, 21 tấn 

chuyên chở về nhà máy và đƣợc bơm vào trong 3 bồn chứa với sức chứa 118 m
3
/bồn. 

Phía dƣới các bồn gas là một bể chứa nƣớc lớn với thể tích 600 m
3
, công ty lắp đặt bơm 

và đƣờng ống để phun tƣới nƣớc trên các bể chứa gas để làm mát trong những ngày 

nắng nóng, tránh làm tăng áp suất bồn chứa nhằm hạn chế các sự cố cháy nổ xảy ra. Từ 

các bồn chứa, công ty lắp đặt đƣờng ống dẫn gas, đƣa vào dây chuyền chiết nạp gas. 

Máy bơm dây gas lỏng kèm theo đƣờng khí nén đẩy lên dàn Karousel chiết nạp tự 

động. Dàn Karousel (dàn ống nạp gas) chiết nạp đƣợc sản xuất từ Korea nhập khẩu về 

Việt Nam hoàn toàn sử dụng điện tử và tự động.  

Quá trình tạo áp bên trong bình là lấy gas (LPG) ở trạng thái lỏng, sau đó gas 

(LPG) này hóa hơi để mà tạo áp cho bình. Các vỏ bình gas sau khi đƣợc vệ sinh sạch sẽ 

bỏ lên dàn bơm, dàn bơm đƣợc lắp ráp trên mâm dàn xoay tròn 360
o
, đƣợc trang bị 12 

cần tự động trên mỗi mâm xoay, tại nhà máy có 2 mâm xoay nhƣ vậy tổng cộng có 24 

cần tự động, công nhân chỉ việc gắn cần bơm vào van bình gas và mở van bình gas, 

bấm số trọng lƣợng cần nạp vào bình trên bàn phím điện tử đƣợc lắp trên cân, máy tự 

động nạp và khi đầy máy tự động ngắt và nhân viên khóa van bình gas lại tháo cần bơm 

ra khỏi bình. Nhấc bình gas di chuyển qua bằng băng chuyền qua hệ thống cân kiểm 

tra, thử kín van bình gas bằng nƣớc xà phòng và cuối cùng đƣợc chụp niêm phong cho 

xuất xƣởng. Quy trình chiết nạp hoàn toàn tự động và hiện đại đƣợc kiểm soát chặt chẽ 

nên tuyệt đối an toàn và giảm thiểu sự rò rỉ gas trong khi chiết nạp. 

Quy trình kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng và kiểm định các thiết bị dây chuyền chiết 

nạp: 

Các máy móc, thiết bị cần kiểm định, bảo trì trong dây chuyền chiết nạp gas nhƣ 

sau: bồn gas; hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp gas; bình chịu áp lực; hệ thống đƣờng 

ống dẫn khí đốt sử dụng trong công nghiệp; van an toàn; cân bàn điện tử. Quá trình 

kiểm định các máy móc thiết bị này định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm thì thực hiện một lần, 

công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng hợp đồng với 
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đơn vị có chức năng kiểm định là Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II để 

kiểm định. Đơn vị này sử dụng các máy móc chuyên dụng, kỹ năng chuyên môn để 

thực hiện việc kiểm tra. Tại buổi kiểm tra các thiết bị sẽ có ghi nhận biên bản hiện 

trƣờng sau đó tổng hợp đánh giá và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định của từng 

thiết bị, máy móc. 

 Giải pháp công nghệ: 

a. Xe vận chuyển gas 

Công ty sẽ trang bị 3 xe bồn chuyên dụng loại 8 tấn, 15 tấn, 17 tấn, 21 tấn để vận 

chuyển gas về nhà máy. Các xe bồn sử dụng để vận chuyển gas cần đảm bảo các yêu 

cầu theo Tiêu chuẩn TCVN 6484:1999-Khí hóa lỏng-xe bồn vận chuyển-Yêu cầu về 

thiết kế, chế tạo và sử dụng, cụ thể nhƣ sau: 

- Các bồn chứa của mỗi xe bồn sẽ đƣợc thiết kế và lắp đặt tƣơng ứng với tải 

trọng của xe loại 8 tấn, 15 tấn, 17 tấn, 21 tấn. 

- Bồn chứa, các chi tiết ráp nối, thiết bị và khung gầm của xe phải thông mạch 

để dòng điện chạy liên tục 

- Xe bồn chứa phải có một dây dẫn riêng để nối với thiết bị đặt cố định đƣợc 

nối đất khi giao nhận hàng 

- Miệng ống nạp khí phải đặt ở vị trí cao và phải định vị sao cho khi khí thoát 

ra không lọt vào động cơ 

- Trong cabin xe bồn không đƣợc trang bị bộ lấy lửa bằng điện và ổ cắm điện. 

Đài, điện thoại… phải đƣợc đấu cố định vào mạch điện có thể cắt đƣợc nhờ 

công tắc tổng. 

- Phía sau xe bồn phải có cơ cấu chống các vật lọt vào gầm xe và có bađờxốc 

để bảo vệ xe và các thiết bị phụ lắp phía sau xe bồn. Cơ cấu bađờxốc phải lắp 

cách bộ phận nhô ra nhất của bồn ít nhất 100 mm. 

- Vỏ cabin phải chế tạo bằng vật liệu chịu lửa, chịu va đập và có giới hạn chịu 

lửa ít nhất 15 phút. 

- Lƣợng LPG nạp vào bồn chứa không đƣợc vƣợt quá 90% dung tích bồn chứa 

khi môi chất bên trong bồn có nhiệt độ bằng nhiệt độ lớn nhất khi vận 

chuyển. Lƣợng LPG nạp vào bồn đƣợc xác định theo khối lƣợng hoặc theo 

thể tích nhờ cân khối lƣợng hoặc đồng hồ báo mức gas. 

- Chiều rộng của bồn chứa sau khi lắp thiết bị đi kèm không đƣợc vƣợt quá 

chiều rộng của khung bệ 

- Vật liệu làm bồn chứa phải có khả năng chịu tác động của nhiệt độ thấp nhất 

do môi chất hoặc do môi trƣờng xung quanh tạo nên trong điều kiện hoạt 

động bình thƣờng. Khi những nhiệt độ trên không rõ ràng hoặc biến động thì 

lấy nhiệt độ thiết kế mức thấp là âm 20
0
C. 
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- Với các xe chứa tải trọng hơn 10.000 lít (xe bồn 15 tấn và xe bồn 17 tấn), 

Kết cấu bồn phải có một hoặc nhiều vách ngăn khi, dung tích mỗi khoang 

không đƣợc quá 7500 lít. 

- Tất cả các bồn chứa có dung tích lớn hơn 5000 lít phải có một lỗ ngƣời chui 

hình ôvan có kích thƣớc không nhỏ hơn 400 mm x 300 mm hoặc lỗ tròn 

đƣờng kính không nhỏ hơn 400 mm bố trí ở đầu sau của bồn. Đối với bồn 

nhỏ hơn thì phải có lỗ kiểm tra. 

- Áp lực thiết kế của bồn chứa và tải trọng thiết kế đặt lên các phần bắt nối bồn 

chứa đƣợc cộng thêm một đại lƣợng gây nên bởi tải trọng động nhƣ sau: 

 Theo hƣớng chuyển động: 2 x khối lƣợng tải trọng có ích 

 Theo hƣớng vuông góc lên trên với chuyển động: 1 x khối lƣợng tải trọng có ích 

 Theo hƣớng vuông góc xuống dƣới: 2 x khối lƣợng tải trọng có ích 

- Mỗi bồn chứa phải có một áp kế thích hợp nối trực tiếp với khoang hơi và 

đƣợc bảo vệ bằng một jiclơ đƣờng kính 1,4 mm hoặc ống xi phông. Giữa áp 

kế và bồn chứa phải lắp một van chặn. Mỗi bồn phải lắp một hoặc hai đồng 

hồ báo mức chất lỏng tối đa. 

- Bơm dùng cho xe bồn phải đƣợc dẫn động bằng các động cơ thủy lực hoặc 

bằng bộ phận trích từ hộp số trục xe. Không đƣợc phép dùng động cơ điện 

cũng nhƣ động cơ đốt trong để dẫn động bơm. 

- Các bồn chứa phải đƣợc sơn màu trắng, trên đó kẻ chữ ghi rõ tên hàng hóa 

chứa bên trong bồn với độ cao chữ không nhỏ hơn 80 mm. Chữ đƣợc kẻ dọc 

ở hai bên sƣờn xe hoặc ở phía sau xe. 

- Trên cabin xe và trên thành bồn chứa phải kẻ số điện thoại liên hệ khẩn cấp 

khi xảy ra sự cố. Độ cao chữ số không đƣợc nhỏ hơn 40 mm. 

- Trƣớc khi giao nhận hàng, nhân viên giao nhận phải báo cho nhân viên điều 

khiển thiết bị nơi tiếp nhận và kiểm tra tình trạng các phƣơng tiện. Chỉ đƣợc 

phép giao nhận hàng khi các phƣơng tiện ở trong tình trạng tốt và an toàn. 

- Những ngƣời tham gia nhập gas cần phải sử dụng đầy đủ các phƣơng tiện 

bảo vệ cá nhân nhƣ quần áo dài, giầy ủng và găng tay. Trƣờng hợp có gas rò 

rỉ thì phải dùng thêm kính bảo vệ mắt hoặc mặt nạ phòng độc. Không đƣợc 

hút thuốc ở trong xe hoặc xung quanh xe hoặc trong vòng bán kính 15 m tính 

từ nơi đỗ xe. 

- Mỗi xe phải trang bị ít nhất 3 biển hiệu cấm lửa và tránh xa. Khi xe đỗ những 

biển hiệu này phải đặt cách xa xe ít nhất 15 m ở những vị trí thuận tiện, dễ 

nhìn. Các bình chữa cháy phải đƣợc đặt ở những vị trí dễ nhìn, dễ lấy trƣớc 

khi giao nhận hàng. 

-  Xe phải đỗ hƣớng về phía có đƣờng thoát thích hợp, cài phanh, ngắt công 

tắc, cắt ắc quy. Ngƣời lái xe hoặc nhân viên thực hiện giao nhận hàng không 

đƣợc đi ra ngoài trong suốt thời gian xả hàng. Ngƣời lái xe bồn phải đƣợc 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dƣơng Trang 8 

huấn luyện về quy trình ứng phó và xử lý trong trƣờng hợp khẩn cấp bao 

gồm các kiến thức về sản phẩm, kiểm soát khu vực và liên hệ khi khẩn cấp, 

xử lý khi LPG rò rỉ; chữa cháy và thoát hiểm. 

- Đƣờng ống dẫn gas từ xe bồn đến bồn chứa tại nhà máy là ống mềm áp lực 

dụng chuyên cho việc vận chuyển gas. Khi tiến hành nạp gas vào bồn chứa, 

khoảng cách từ xe bồn đến bồn chứa là 12m.  

- Các xe bồn chở gas sẽ đƣợc kiểm tra định kỳ (5 năm/lần) các chỉ tiêu kỹ 

thuật nhƣ: 

 Kiểm tra và thay thế (nếu cần thiết) các van an toàn, van bồn chứa và các 

chi tiết lắp ráp; 

 Kiểm tra lớp phủ bảo vệ, nếu cần thiết phải xử lý sửa chữa; 

 Kiểm tra tất cả các chi tiết và điểm liên kết của bồn chứa bằng phƣơng 

pháp không phá hủy; 

 Kiểm tra hệ thống điện; 

 Kiểm tra bên trong bồn chứa theo các thông số thiết kế 

b. Bồn chứa gas  

Khu vực lƣu trữ gas (trong các bồn chứa) cho hoạt động sản xuất của nhà máy 

đƣợc đặt ở ngoài trời và không có mái che. Khu vực chứa gas gồm 03 bồn chứa với sức 

chứa mỗi bồn khoảng 50 tấn gas. Bồn chứa gas có dạng bồn định áp, loại bể có thể làm 

việc ở áp suất từ 4-12 kg/cm
2
, dạng hình ống ngang với các quy cách bể nhƣ sau: 

- Chiều dài bể: khoảng 16m 

- Đƣờng kính bể: 3,1 m 

- Vật liệu làm bể: Thép tấm CT3, SS400, ASTM A36....Tấm làm thân, đáy, tăng 

cƣờng cổ bể đáy bể dày 4mm. 

- Thép tấm làm nắp và vành cổ bể dày 10mm 

- Vành tăng cƣờng bằng thép hình  L (50mm x 50mm) 

- Một đáy có 08 ke tăng cƣờng 

- Mỗi bể có 04 móc cẩu bể bằng thép tròn DN18 

- Mỗi bể có 16 bộ bulông, ecu, gioăng chịu xăng dầu cho nắp bể. 

- Các phụ kiện kèm theo nhƣ van thở, họng nhập kín, cửa đo mức, ống xuất 

- Mỗi bồn chứa sẽ đƣợc trang bị các loại van và thiết bị có nhãn hiệu thích hợp để 

nhận dạng nhƣ van an toàn, van vặn và van điều lƣợng cho gas ở dạng lỏng, van 

dùng cho đƣờng hồi gas ở dạng hơi, van vặn và van một chiều dùng cho đƣờng 

nhập gas, thiết bị đo mức gas, đồng hồ đo áp suất, van vặn có nút bịt kín dùng cho 

đƣờng xả đáy. 
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Khu vực đặt bồn gas có diện tích 400 m
2
 đƣợc thiết kế thông thoáng, không có 

mái che, nền đƣợc đổ bê tông cốt thép. Ba bồn chứa không đặt chồng lên nhau mà đƣợc 

đặt song song với nhau theo chiều dọc, khoảng cách giữa các bồn là 2 m. Bồn chứa gas 

đƣợc lắp đặt cách mặt đất khoảng 2m. Khoảng cách từ khu vực đặt bồn chứa đến các 

công trình khác, đến nhà dân đƣợc đảm bảo theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP của Chính 

Phủ ngày 15/06/2018. Cụ thể các khoảng cách nhƣ sau: 

- Đến trạm chiết nạp: 49 m 

- Đến nhà văn phòng: 65,5 m 

- Đến phòng bảo vệ, cổng chính, trạm điện của nhà máy: 50 m 

- Đến nhà xƣởng: 20 m 

- Đến nhà dân gần nhất ở phía Bắc: 72,21 m 

- Đến nhà dân gần nhất ở phía Tây nhà máy: 100 m 

Các bồn chứa gas đƣợc lắp đặt đầy đủ các thiết bị an toàn và đo kiểm và các van 

đóng ngắt khẩn cấp theo quy định. Bồn chứa có đồng hồ thể hiện mức gas trong bồn, 

mức gas tối đa nạp vào bồn và không nạp quá mức quy định. Ba bồn chứa LPG đƣợc 

làm bằng thép không gỉ và bảo vệ chống ăn mòn. Lớp phủ bảo vệ sẽ đƣợc kiểm tra theo 

định kỳ (ít nhất 2 năm theo quy định) và mặt trong vỏ bồn đƣợc kiểm tra định kỳ (ít 

nhất 5 năm) để tránh hiện tƣợng ăn mòn bồn chứa và độ dày thành vỏ bồn.  

Ngoài ra, ba bồn chứa gas sẽ đƣợc lắp đặt van xả đáy theo quy định để xả gas khi 

có sự cố nhằm giải phóng hơi gas ra khỏi bồn, hạn chế việc tăng áp suất bồn gây nổ 

bồn. Đầu ra của van xả đáy đƣợc nối thêm một đoạn ống và van chặn thứ hai ở cuối 

đoạn ống, đƣợc lắp đặt cố định với bồn chứa. Đoạn ống nối và van chặn kèm theo sẽ 

đƣợc gia cố chắc chắn để ngăn ngừa các va chạm từ bên ngoài, tay gạt của van xả đáy 

đƣợc gắn chắc chắn để đảm bảo van có thể đóng ngay lập tức trong quá trình xả đáy. 

Dƣới chân và bao quanh bồn chứa là bể nƣớc với thể tích khoảng 600 m
3
, phía trên bồn 

chứa là hệ thống bơm và ống phun mƣa để làm mát bồn chứa khi nhiệt độ bên ngoài 

bôn chứa tăng cao.  

Khi nạp gas vào bồn chứa, mức gas lỏng nạp vào bồn không đƣợc vƣợt quá 90% 

thể tích bồn. Mỗi bồn chứa phải đƣợc trang bị ít nhất một đồng hồ hiển thị mức gas, 

đƣợc lắp cố định trên bồn, đồng hồ hiển thị mức phải chỉ rõ lƣợng gas trong bồn chứa 

tính bằng % thể tích hoặc milimét chiều gas lỏng, trên thang của đồng hồ phải đánh dấu 

mức tối đa cho phép đƣợc nạp. Bồn chứa cũng cần có đồng hồ đo áp suất đƣợc lắp ở 

vùng không gian chứa hơi gas bảo hoà trên đỉnh bồn chứa. Ống nối đồng hồ đo áp suất 

với bồn chứa phải đƣợc bảo vệ bằng một van điều lƣợng hoặc một van chặn. 
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c. Đƣờng ống dẫn gas 

Công ty lắp đặt đƣờng ống dẫn gas nổi trên mặt đất để dẫn gas từ khu vực bồn 

chứa đến khu vực chạm chiết nạp gas. Đƣờng ống dẫn gas bao gồm đƣờng ống dẫn khí 

nén, đƣờng ống gas lỏng, đƣờng áp và đƣợc làm bằng thép không hàn chuyên dùng cho 

dẫn gas, bề dày thành ống sẽ đƣợc tính toán và lựa chọn theo tiêu chuẩn ASTM, API, 

riêng ống cho khí điều khiển có thể sử dụng loại thép tráng kẽm. Mỗi đƣờng ống dẫn 

gas lỏng, khí nén và đƣờng áp sẽ đƣợc sơn bằng các màu sắc khác nhau để phân biệt. 

Việc sử dụng màu sơn cho các đƣờng ống sẽ đƣợc tuân thủ đúng theo quy định về lƣu 

trữ gas. 

Các mối ghép nối đƣờng ống kim loại có đƣờng kính danh định ≤ 50 mm sẽ đƣợc 

hàn mép hai đầu mối hàn cho thiết bị đƣờng ống và thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 

6008:1995. Các mối ghép ren đƣợc phép sử dụng để nối đƣờng ống có đƣờng kính 

danh định ≤ 50 mm, đƣờng ống và thiết bị chịu áp lực cao đƣợc tiện ren sẽ đƣợc sử 

dụng loại ống thép đúc có độ dày ≥ 4 mm với ren tiện dạng hình nón. 

Gioăng sử dụng tại các điểm nối bích trên đƣờng ống là loại vật liệu có khả năng 

chống ăn mòn. Các Gioăng bằng kim loại hoặc vật liệu có kim loại thì điểm nóng chảy 

dƣới 816
0
C và đƣợc lắp bảo vệ để chống lại tác động của ngọn lửa. Với mỗi áp suất gas 

khác nhau, chiều dày đƣờng ống và loại mối ghép nhƣ sau: 

Áp suất LPG Độ dày ống 4 mm Chiều dày ống 8 mm 

Áp suất ≤  125 Psig 

= 9 kg/cm
2
 = 0,9 MPa 

Hàn hoặc ren Hàn hoặc ren 

Áp suất > 125 Psig 

= 9 kg/cm
2
 = 0,9 MPa 

Hàn Ren hoặc hàn 

Van an toàn trên đƣờng ống sẽ đƣợc lắp đặt tại các vị trí mà gas có thể bị giữ lại 

nhƣ ở giữa hai van chặn hoặc đầu ra của máy bơm. Đầu ra van an toàn của đƣờng ống 

sẽ hƣớng về phía có gió, không hƣớng trực tiếp về phía có ngƣời, có bồn chứa và các 

thiết bị, công trình khác. Các van đƣợc lắp đặt ở vị trí để có thể thuận tiện cho việc vận 

hành và bảo dƣỡng. Trên hệ thống dẫn gas sẽ lắp đặt thêm các van điều khiển chính để 

cắt nhanh các đƣờng ống cấp gas khi có sự cố xảy ra. Các van điều khiển chính cũng sẽ 

đƣợc bố trí ở vị trí dễ quan sát, dễ dàng tiếp cận và đóng ngắt nhanh khi có sự cố. 

d. Trạm chiết nạp gas 

Quy trình nạp gas tại trạm chiết nạp: Từ bồn chứa, gas đƣợc dẫn qua đƣờng ống 

chuyên dùng đến nhà máy đặt bơm chuyên dùng cho gas. Máy bơm dây gas lỏng kèm 

theo đƣờng khí nén đẩy lên dàn Karousel chiết nạp tự động. Dàn Karousel (dàn ống 

sang chiết gas) chiết nạp đƣợc sản xuất từ Korea nhập khẩu về Việt Nam hoàn toàn sử 
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dụng điện tử và tự động. Các vỏ bình gas đƣợc vệ sinh sạch sẽ bỏ lên dàn bơm. Dàn 

bơm đƣợc lắp ráp trên mâm dàn xoay tròn 360
o
, đƣợc trang bị 12 cần tự động, nhà máy 

có 2 mâm xoay nhƣ vậy tổng cộng có 24 cần tự động, công nhân chỉ việc gắn cần bơm 

vào van bình gas và mở van bình gas, bấm số trọng lƣợng cần nạp vào bình trên bàn 

phím điện tử đƣợc lắp trên cân, máy tự động nạp và khi đầy máy tự động ngắt và nhân 

viên khóa van bình gas lại tháo cần bơm ra khỏi bình. Nhấc bình gas di chuyển qua 

bằng băng chuyền qua hệ thống cân kiểm tra, thử kín van bình gas bằng xà phòng và 

cuối cùng đƣợc chụp niêm phong cho xuất xƣởng. Quy trình chiết nạp hoàn toàn tự 

động và hiện đại nên tuyệt đối an toàn và hạn chế sự cố rò rỉ gas trong khi chiết nạp. 

 Các bình gas sau khi chiết nạp sẽ đƣợc lƣu trữ trên phần diện tích trống của trạm 

chiết nạp. Số lƣợng bình gas có thể lƣu chứa tại khu vực này khoảng 1000 bình gas các 

loại. Kho chứa sẽ đƣợc phân thành từng lô nhỏ để lƣu chứa chai gas 12kg, chai gas 45 

kg, chai gas 50 kg, chai gas 6 kg có rào ngăn cách với chiều cao tối thiểu 1,8m. 

Trạm chiết nạp gas với diện tích 400 m
2
 đƣợc lắp đặt các máy chiết nạp gas và bố 

trí khu vực lƣu trữ chai gas thành phẩm. Trạm nạp đƣợc thiết kế và đƣa vào vận hành 

đúng theo các quy định trong Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, tiêu chuẩn TCVN 6304-

1997-Chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận 

chuyển. Cụ thể nhƣ sau: 

- Trạm chiết nạp đƣợc thiết kế đúng theo các Luật Xây dựng và quy định của pháp 

luật khác có liên quan về xây dựng công trình LPG, đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt cho phép đầu tƣ xây dựng. Tƣờng ngăn cháy đƣợc xây dựng cho trạm nạp 

không có lỗ hổng, đƣợc xây vững chắc bằng gạch, bê tông, đảm bảo giới hạn 

chịu lửa ít nhất 150 phút và chiều cao tƣờng ngăn cháy cao hơn chiều cao của 

bồn chứa gas tối thiểu là 5m. Tƣờng ngăn, trần nhà, mái nhà sẽ đƣợc thiết kế kín, 

không có lỗ thủng và có thể chịu đƣợc áp suất tĩnh ít nhất là 4,8 kPa (0,0048 

kg/cm
2
). Sàn của trạm nạp đƣợc đổ bê tông cốt thép bằng. Không đƣợc cất giữ, 

bảo quản các đồ vật cũng nhƣ các chất dễ cháy ở trong khoảng trống của trạm 

nạp. 

- Máy móc, thiết bị của trạm nạp đƣợc kiểm định và đăng ký theo quy định hiện 

hành. 

- Xây dựng hàng rào bảo vệ xung quanh trạm nạp gas vào chai, bảo đảm thông 

thoáng và tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định tại quy chuẩn Việt Nam 

có liên quan tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP, cụ thể các khoảng cách an toàn nhƣ 

sau: 

+  Cách khu vực đặt bồn chứa gas: 49 m 

+ Cách nhà văn phòng: 16,4 m 

+ Cách nhà bảo vệ: 65 m 
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+ Cách nhà xƣởng xung quanh: 69 m 

+ Cách nhà dân gần nhất ở phía Bắc: 23,21 m 

+ Cách nhà dân gần nhất ở phía Tây: 115 m 

- Thiết kế hệ thống chữa cháy gồm đƣờng ống cấp nƣớc chữa cháy đƣợc đƣợc sơn 

màu đỏ đi dọc theo tƣờng, mái nhà xƣởng; các bình chữa cháy di động và đƣợc 

cơ quan chức năng chứng nhận đủ điều kiện về PCCC. Trạm nạp lắp đặt thiết bị 

thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ gas và truyền tín hiệu về khu trung tâm điều 

khiển, hệ thống đƣờng ống phun nƣớc chữa cháy cố định với vận tốc phun 12,5 

lít/m
2
/phút, các bình chữa cháy di động hệ thống bảo vệ chống sét. Nguồn nƣớc 

cho hoạt động chữa cháy trong kho phải đảm bảo có thể cung cấp cấp 2.300 lít 

nƣớc/phút và liên tục trong 60 phút. 

- Thiết bị điện chiếu sáng phải phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 

Nguồn điện cấp cho các thiết bị điện trong kho phải đƣợc khống chế bằng thiết 

bị đóng ngắt chung (cầu dao, aptomat... ). 

- Trƣớc cửa trạm đƣợc gắn các biển báo nhƣ “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, “không 

có nhiệm vụ miễn vào”, “nội quy ra vào kho chứa”, “nội quy PCCC”, các tiểu 

lệnh chữa cháy tại các vị trí dễ nhìn thấy. Kích thƣớc chữ trên các bảng này đủ 

lớn để mọi ngƣời đều có thể nhìn thấy ở khoảng cách 10m. 

e. Khu vực chứa bình gas rỗng 

Các bình gas rỗng sau khi nhập về đƣợc kiểm tra sẽ đƣợc lƣu trữ ở trong kho 

thông thoáng, bên ngoài khu vực chiết nạp gas để thuận tiện cho việc vệ sinh vỏ bình 

gas, và thuận tiện khi đƣa vào trạm chiết nạp.  
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 Quy trình sản xuất vỏ bình gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thép tấm cuộn Kiểm tra Cắt phôi 

tròn 
Kiểm tra Dập thông số kỹ thuật Kiểm tra 

Dập chỏm cầu trên Dập chỏm cầu dƣới 

Kiểm tra chiều dày Kiểm tra chiều dày 

Cắt viền chỏm Cắt viền chỏm 

Kiểm tra Kiểm tra 

Làm sạch miệng Làm sạch miệng 

Kiểm tra Kiểm tra 

Đột lỗ van Tạo gờ 

Kiểm tra Kiểm tra 

Hàn ốc van 

Kiểm tra 

Hàn tay xách 

Hàn đính chân đế 

Kiểm tra 

Ghép thân chai 

Hàn chu vi 

Kiểm tra 

Nhiệt luyện 

Kiểm tra 

Bắn bi làm sạch 

Sơn lót 

Sấy 

Sơn phủ và sấy 

Kiểm tra 

In nhãn hiệu 

Vệ sinh chai 

Lắp van 

Bơm hơi cao áp 

Kiểm tra 

Hút chân không 

Cân và in trọng lƣợng 

Đóng trọng lƣợng 

Kiểm tra 

Thành phẩm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dƣơng Trang 14 

Thuyết minh quy trình: 

Bảng 1.2. Thuyết minh quy trình sản xuất vỏ bình gas 

STT Công đoạn Mô tả chi tiết Chất thải phát sinh 

1 
Kiểm tra nguyên liệu 

thép tấm cuộn 

Nguồn nguyên vật liệu chính để sản xuất chế tạo thân chai chứa PLG là thép 

cuộn cán nóng dày 2,6mm, theo đúng tiêu chuẩn JIS G3116 SG255 và JIS 

G3116 SG295. Để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu sản xuất cũng nhƣ đảm 

bảo chất lƣợng cho chai chứa LPG thì phải tuân thủ và thực hiện đúng quy 

trình kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào. 

- Nhân viên thực hiện: Thủ kho, Nhân viên KCS 1. 

- Thiết bị sử dụng: Thƣớc lá/ Máy siêu âm độ dày/ Máy thử cơ tính/ 

Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 1 lần/ lô hành nhập xuất kho. 

 Nếu kết quả kiểm định đạt với tiêu chuẩn cho phép thì mới đƣa 

nguyên vật liệu đó vào sản xuất. 

 Nếu kết quả kiểm định không đạt, Công ty sẽ loại bỏ ra và hoàn trả lại 

cho nhà cung cấp. 

Nguyên liệu thép không 

đạt chất lƣợng  hoàn trả 

lại đơn vị cung cấp 

2 Cắt phôi tròn 

Phôi tròn sẽ đƣợc cắt dập ra từ thép cuộn cán nóng có độ dày 2,6mm. Thép 

cuộn đƣợc nâng lên vào ụ đỡ và dùng máy dập thủy lực 450 tấn và khuôn cắt 

chuyên dùng để thực hiện cắt phôi tròn với tốc độ cắt trung bình 300 phôi/ 

giờ. Sau khi thực hiện cắt dập sẽ cho sản phẩm là Phôi tròn Φ560±1
 
mm.  

Thép thừa, tiếng ồn 

3 
Kiểm tra  

(sau khi cắt phôi) 

Sau khi thực hiện cắt phôi tròn, phôi sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì chuyển 

tiếp qua công đoạn tiếp theo. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị kiểm tra: Thƣớc lá/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

Sản phẩm không đạt chất 

lƣợng  loại bỏ, thu gom 

chất thải rắn 

4 Dập thông số kỹ thuật 

Phôi tròn Φ560±1
 
mm sẽ đƣợc dập chữ nổi theo yêu cầu của từng 

khách hàng. Khuôn ép chữ nỗi đƣợc lắp ráp trên máy ép thủy lực 200 tấn. 

Phôi tròn đƣợc đƣa vào máy ép thủy lực, phôi tròn đƣợc định vị ngay cử 

trƣớc khi ép. Sau khi thực hiện dập chữ nổi, phôi tròn sẽ đƣợc kiểm tra, nếu 

Tiếng ồn 
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đạt thì chuyển tiếp qua công đoạn tiếp theo.  

5 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị kiểm tra: Thƣớc lá/ Thƣớc cập/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

- Chữ nỗi sau khi dập phải đồng rõ ràng, nét chữ phải đồng đều và đồng 

tâm với phôi tròn. 

- Chữ nổi sau khi ép thì cho phép sâu từ 0,4 - 0,5mm. 

 Nếu chữ nổi ép cao hơn 0,5mm thì làm yếu cấu trúc của chai và phải 

cho hủy bỏ.  

 Nếu thấp hơn 0,4mm thì làm cho chữ mờ đi sau khi sơn hoàn thiện, 

phôi này để lại và tiếp tục thực ép chữ nổi lần 2 sao cho đạt yêu cầu 

kỹ thuật. 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu  hủy bỏ, thu gom 

chất thải rắn 

6 
Dập chỏm cầu trên và 

chỏm cầu dƣới 

Sau khi ép chữ nổi lên phôi tròn Φ560
±1 

mm, phôi sẽ đƣợc thực hiện ép 

dập và vuốt sâu trên máy ép thủy lực 400 tấn đƣợc điều khiển bằng chƣơng 

trình PLC với bộ chày cối ép chỏm cầu 12kg. 

Màng PE dính dầu thải, 

tiếng ồn, hơi dầu giải nhiệt 

7 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị kiểm tra: Thƣớc lá/ Thƣớc cập/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

- Chỏm cầu sau khi ép phải th ng và tròn cân đối, không bị nhăn, lƣợn 

sóng, không có dấu hiệu nứt phôi trên miệng chỏm cầu, không có vết 

lõm sâu hay phù ra quá 0,3mm và có diện tích rộng hơn 5mm
2
. 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu  chỉnh sửa lại khuôn 

mẫu 

8 Cắt viền chỏm Chỏm cầu sẽ đƣợc cắt viền thừa để đảm bảo đúng kích thƣớc thiết kế. 
Chất thải rắn (kim loại 

thừa), vụn kim loại  

9 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị kiểm tra: Thƣớc eke/ Thƣớc cập/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

- Mặt cắt viềng chỏm cầu phải vuông góc với tâm chỏm cầu và góc vát 

mép cắt viềng là 30
0
-45

0
. 

 Kiểm tra góc 30
0
-45

0
C bằng thƣớc eke. 

 Kiểm tra kích thƣớc của chỏm cầu trên và dƣới bằng bàn mép hoặc 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu  sửa chữa hoặc thải 

bỏ 
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tấm kính ph ng, xác định hai chiều th ng góc với nhau bằng thƣớc đo 

góc. 

10 Làm sạch miệng 

Cho chỏm cầu vào máy làm sạch, chỏm quay vòng xung quanh tâm của 

trục máy làm sạch, bánh cƣớc sắt quay vòng và tịnh tiến ra vào vuông góc 

với tâm trục máy vào. Mục đích làm sạch bóng sáng trên bề mặt bên trong và 

bên ngoài chỏm cầu trên và dƣới nhằm để khi ráp 2 chỏm cầu vào nhau, tạo 

cho bề mặt hai chỏm tiếp xúc với nhau và dẫn điện tốt, khi hàn áp lực thì mối 

hàn thấu và ngấu tốt hơn.  

Bánh cƣớc thải, tiếng ồn, 

bụi nhiễm dầu 

11 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị kiểm tra: Thƣớc eke/ Thƣớc cập/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

- Kiểm tra và quan sát bằng mắt thƣờng. Những bán thành phẩm không 

đạt chất lƣợng sẽ tiếp tục làm sạch lần 2 để đạt yêu cầu bóng sáng, 

loại bỏ các vết dầu nhớt, các vết oxy hóa và chổ rỉ sét trên chỏm cầu. 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu  Sửa chữa hoặc hủy 

bỏ  thu gom chất thải 

12 
Đột lỗ van (đối với 

chỏm cầu trên) 

Chỏm cầu sau khi làm sạch sẽ đƣợc đột một lỗ trên đỉnh chỏm cầu bằng 

máy đột chuyên dùng. Sau khi thực hiện đột lỗ van ở đỉnh chỏm cầu, chỏm 

cầu sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì chuyển tiếp qua công đoạn tiếp theo. 

Chất thải rắn, tiếng ồn 

13 
Hàn ốc van (đối với 

chỏm cầu trên) 

Chỏm cầu sau khi đƣợc đột lỗ van thì ở tại vị trí này, ốc van ( hay đầu 

nối ren côn/ vòng cổ chai) sẽ đƣợc lắp vào ngay lỗ đột và nằm phía ngoài của 

chỏm cầu. Tại vị trí tiếp giáp này sẽ đƣợc hàn bằng mối hàn kín phía bên 

ngoài. Thực hiện mối hàn này bằng phƣơng pháp hàn Mig/ Mag dƣới môi 

trƣờng khí bảo vệ 

Que hàn thải, khói hàn 

14 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị kiểm tra: Thƣớc cập/ Đồng hồ đo điện vạn năng/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu  Sửa chữa hoặc hủy 

bỏ  thu gom chất thải 

15 

Cắt và hàn đính tay 

xách (đối với chỏm 

cầu trên) 

Tay xách làm bằng thép tấm và ống sắt  21 kim loại có nhiệm vụ bao 

bọc xung quanh và bảo vệ van của chai chứa LPG khi có các tác động va đập 

từ bên ngoài.  

Nguyên liệu thép tấm và ống sắt Ø21 sẽ đƣợc cắt theo quy cách và đƣa 

vào khu vực hàn. Sau khi hàn bộ phận ốc van (hay còn gọi đầu nối ren côn 

Que hàn thải, khói hàn, sắt 

thép thải 
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hoặc vòng cổ chai), chỏm sẽ đƣợc hàn đính tay xách vào đỉnh của chỏm cầu 

bằng phƣơng pháp hàn Mig/ Mag dƣới môi trƣờng khí bảo vệ 

16 Kiểm tra 

Sau khi thực hiện hàn tay xách ở đỉnh chỏm cầu, chỏm cầu trên này sẽ 

đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì chuyển tiếp qua công đoạn tiếp theo. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị kiểm tra: Thƣớc cập/ Đồng hồ đo điện vạn năng/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

- Sau khi hàn tay xách thì phải cân đối và đồng tâm với chỏm cầu trên. 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu  Sửa chữa hoặc hủy 

bỏ thu gom chất thải 

17 
Tạo gờ (đối với chỏm 

cầu dƣới) 

Chỏm cầu dƣới đƣợc sản xuất từ chỏm cầu đã đƣợc làm sạch miệng và 

đƣợc tạo một gờ (đệm lót/ mộng gối) ngay tại vị trí miệng của chỏm bằng 

máy tạo gờ chuyên dùng. Tạo gờ trên chỏm cầu dƣới nhằm để hỗ trợ quá 

trình hành sau này nhờ vào cái gờ lót (đệm lót/ mộng gối). Việc tạo gờ ở 

chỏm cầu dƣới nhằm định vị đồng tâm với chỏm cầu trên, ngoài ra bề mặt 

nghiêng của gờ sẽ là đƣờng dẫn điện tốt nhất với chỏm cầu trên trong công 

đoạn hàn chu vi.  

Tiếng ồn 

18 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị kiểm tra: Thƣớc cập/ Khuôn định hình góc 30
0
 /Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu  Sửa chữa hoặc hủy 

bỏ  thu gom chất thải 

19 

Cắt và hàn đính chân 

đế (đối với chỏm cầu 

dƣới) 

Chân đế làm bằng thép kim loại có nhiệm vụ nhằm để bảo vệ va đập từ 

bên ngoài vào đáy chai. Nguyên liệu bao gồm: thép ống Ø21, sắt tấm đƣợc 

cắt và uốn theo quy cách sau đó hàn lại với nhau. 

Sau khi chỏm cầu đƣợc thực hiện tạo gờ xong, chỏm cầu sẽ đƣợc hàn 

đính chân đế vào đỉnh của chỏm cầu bằng phƣơng pháp hàn Mig/Mag dƣới 

môi trƣờng khí bảo vệ 

Que hàn thải, khói hàn, 

CTR 

20 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị sử dụng: Thƣớc cập/ Đồng hồ đo điện vạn năng/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu  Sửa chữa hoặc hủy 

bỏ  thu gom chất thải 

21 
Ghép thân chai và hàn 

chu vi 

Đây là công đoạn rất quan trọng và đƣợc chú tâm đến nhiều nhất trong 

quá trình sản xuất chế tạo chai chứa LPG. Mối hàn chu vi đƣợc hàn 2 vòng 

bằng phƣơng pháp hàn hồ quang tự động dƣới lớp thuốc bảo vệ bởi một 

Que hàn thải, khói hàn 
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đƣờng hàn kín (SAW). Với đƣờng hàn chu vi của chai chứa LPG xoay vòng, 

đƣờng hàn không phức tạp, nhƣng yêu cầu kỹ thuật mối hàn chu vi này phải 

có chất lƣợng liên kết vật hàn (gồm có chỏm cầu trên và dƣới) cao, do đƣợc 

bảo vệ tốt kim loại mối hàn khỏi tác dụng của oxi và nitơ trong không khí 

xung quanh khi hàn. 

Kim loại mối hàn đồng nhất về thành phần hóa học. Lớp thuốc và xỉ hàn 

làm liên kết nguội chậm nên ít bị thiên tích. Mối hàn có hình dạng tốt, đều 

đặn, ít bị các khuyết tật nhƣ không ngấu, rỗ khí, nứt và bắn tóe 

22 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy, Nhân viên 

KCS. 

- Thiết bị sử dụng: Thƣớc cập/ Đồng hồ đo điện vạn năng/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

- Tiêu chí kiểm tra: độ th ng, độ th ng đứng, dung tích chai. 

- Những chai chứa LPG 12kg không đạt thì đánh dấu và loại bỏ ra 

ngoài để xử lý. Chọn chai khác kiểm tra đo lại lần 2 cho đạt yêu cầu 

kỹ thuật. 

 Nếu không đạt thì kiểm tra lại các công đoạn sản xuất trƣớc. Tiến 

hành chỉnh sửa khuôn mẫu, quy trình sản xuất lại và tiếp tục kiểm tra 

đo độ th ng của chai. 

 Nếu đạt thì tiếp tục chuyển chai chứa LPG 12kg qua công đoạn tiếp 

theo. 

Bán thành phẩm không đạt 

yêu cầu  loại bỏ, thu 

gom chất thải rắn 

23 Nhiệt luyện 

Công đoạn xử lý nhiệt nhằm để khử ứng suất dƣ trên chai chứa LPG tạo 

ra trong quá trình tạo hình và hàn trƣớc đó là công đoạn quan trọng, nhằm 

nâng cao chất lƣợng chai và tạo sức bền vật liệu thép chế tạo bằng cách đƣa 

chai vào lò ủ trung tần dƣới nhiệt độ tối đa là 800
0
C và thời gian theo tiêu 

chuẩn qui định. Nhằm tạo kết cấu thép đồng đều giữ vật liệu của thép làm 

chai và vật liệu hàn. Lò ủ trung tần chuyên dùng đƣợc cấp phối xử lý nhiệt 

độ và thời gian tự động. Nhiệt cung cấp cho quá trình ủ đƣợc cấp từ hoạt 

động đốt khí LPG. 

Thông số kỹ thuật lò ủ trung tần 800
0
C trong quá trình nhiệt luyện nhƣ 

Khí thải, nhiệt dƣ 
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sau: 

 Công suất: 120-130KW 

 Điện áp: 0,5-0,6KV 

 Cƣờng độ dòng điện : 235–250A  

 Nhiệt độ ủ : 650
0
C±5

0
C 

 Thời gian giữ nhiệt trong lò: 60 giây 

 Thời gian giữ nhiệt ngoài không khí: 20-25 phút 

24 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy, Nhân viên 

KCS. 

- Thiết bị sử dụng: Đồng hồ đo nhiệt/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: Sau khi đốt lò 1 giờ, nếu chƣa đủ nhiệt độ phải đo 

tiếp đến khi đạt nhiệt độ theo quy định. 

- Chai nào bề mặt bên ngoài có dấu hiệu còn trắng (do ủ chƣa tới). Chai 

nào có dấu hiệu quá đen và làm cho chai bị biến dạng hình học (do ủ 

quá lâu). 

Những chai không đạt thì 

đánh dấu và loại bỏ ra 

ngoài, chai ủ chƣa đạt thì 

đem vào ủ lại, còn chai bị 

biến dạng hình học thì 

hủy. 

25 Bắn bi làm sạch 

Bắn bi làm sạch các lớp rỉ sét ở bề mặt bên ngoài của chai chứa LPG 

12kg. Nhằm tạo đảm bảo độ bám dính ở bề mặt thân chai cho sơn lót Epoxy 

và sơn bột tĩnh điện ở các công đoạn sau. Công đoạn bắn bi đƣợc thực hiện 

thông qua máy bắn bi, đi kèm với máy bắn bi là hệ thống cyclon và filter lọc 

bụi phát sinh từ quá trình bắn bi. 

Bụi, bi thải 

26 Sơn lót bề mặt 

Lớp sơn bột tĩnh điện Epoxy đƣợc sơn phủ lót lên thân chai sau khi bắn 

bi. Công nghệ phun sơn mà nhà máy sử dụng là phun sơn bột tĩnh điện, sử 

dụng sơn bột tĩnh điện Epoxy.  

Công nhân đƣợc trang bị đồ bảo hộ lao động gồm khẩu trang, kính,… 

cầm súng phun sơn và phun xịt sơn bột lên bề mặt bình gas, quá trình này 

đƣợc thực hiện trong buồng phun sơn tĩnh điện. Phía trong buồng phun sơn 

tĩnh điện có lắp đặt các ống filter lọc bụi nhằm thu lại bụi sơn thừa, lƣợng 

bụi này đƣợc hút về thùng chứa bụi để tái sử dụng tuần hoàn. 

Sơn bột hệ Epoxy sau khi sơn có khả năng chịu lực va đập cao, có độ 

bám dính cao và chống hao mòn của hóa chất. Sau khi thực hiện sơn và sấy 

Bụi 

Các sản phẩm lỗi  loại 

ra và đƣa vào lò nung 

nhiệt, bắn bi làm sạch và 

sơn lót lại. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dƣơng Trang 20 

lót Epoxy, chai chứa LPG 12kg này sẽ đƣợc kiểm tra trên băng tải treo, nếu 

đạt sẽ đƣa vào công đoạn tiếp theo. 

27 Sấy 

Sau khi sơn lót, sản phẩm sẽ đƣợc sấy khô bằng hệ thống lò sấy đầu tƣ 

đồng bộ với dây chuyền sơn, nhiệt từ quá trình sấy đƣợc cấp từ việc đốt gas 

LPG. 

 Nhiệt độ lò sấy ổn định là: 150
0
C - 160

0
C. 

 Thời gian sấy trong lò là: 7 - 10 phút. 

Nhiệt dƣ 

28 Sơn phủ và sấy 

Các bình sơn đƣợc treo trên giá đƣa vào buồng phun sơn tĩnh điện phủ 

sau khi đã sơn lót và sấy khô, công đoạn này làm tăng độ dày của lớp sơn, 

phân bố độ dày đồng đều của lớp sơn. 

Công nhân đƣợc trang bị đồ bảo hộ lao động gồm khẩu trang, kính,… 

cầm súng phun sơn và phun xịt sơn bột lên bề mặt bình gas, quá trình này 

đƣợc thực hiện trong buồng phun sơn tĩnh điện. Phía trong buồng phun sơn 

tĩnh điện có lắp đặt các ống filter lọc bụi nhằm thu lại bụi sơn thừa, lƣợng 

bụi này đƣợc hút về thùng chứa bụi để tái sử dụng tuần hoàn. 

Quá trình phun sơn tĩnh điện phát sinh bụi sơn đƣợc thu gom và tái sử 

dụng lại, sau khi phun sơn bột xong, sản phẩm đƣợc đƣa vào sấy tiếp lần 2, 

nhiệt độ đƣợc cấp từ việc đốt khí LPG.  

- Thông số kỹ thuật khi sơn và sấy phủ Epoxy: 

 Nhiệt độ lò sấy ổn định là: 200
0
C - 205

0
C. 

 Thời gian sấy trong lò là: 20 - 25 phút. 

 Trọng lƣợng trung bình sơn bột/ bình: 80 - 90 gr/ bình 

- Tổng độ dày của lớp sơn (sơn lóp + sơn chính) là: 100 - 120 m, phân 

bố độ dầy đồng đều ở mọi vị trí sơn trên chai. 

- Lớp sơn phải phủ đều trên bề mặt và bên trong các kẽ tay xách và 

chân đế. Sơn không chảy thành giọt. 

- Độ dày của sơn và nhiệt độ sấy không đúng theo kỹ thuật sẽ làm ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng của lớp sơn và vỏ bình trong quá trình sử dụng. 

Lớp sơn bám dính vào thân bình, không bong tróc khi có va chạm. 

- Kiểm tra độ bám của sơn lên chai theo phƣơng pháp kiểm tra độ bám 

Bụi  thu gom  tái sử 

dụng 

Các sản phẩm lỗi  loại 

ra và đƣa vào lò nung 

nhiệt, bắn bi làm sạch và 

sơn lót lại. 
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dính của sơn trên bề mặt của chai bằng cách vạch các ô vuông. 

29 In nhãn hiệu logo 

Công nhân sẽ đặt bình ga ở phía dƣới khuôn in, khuôn in lụa, phía trên 

đƣợc đổ mực in, công nhân sẽ dùng gạt, gạt mực in để in các thông tin lên bề 

mặt bình gas.  

Sau khi thực hiện in nhãn hiệu logo, chai sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì 

chuyển tiếp qua công đoạn tiếp theo. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân in lụa. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

Mực in thải, hộp mực in 

thải, giẻ lau dính mực thải 

Sản phẩm in lỗi  loại ra, 

lau chùi và in lại 

30 Vệ sinh chai 

Vệ sinh chai là công đoạn hút bụi bên trong chai chứa LPG do nhiều bụi, 

rỉ sét, bazớ sắt và bi thép…có ít hoặc nhiều trong quá trình sản xuất. Công 

đoạn này đƣợc thực hiện bằng máy hút bụi chân không. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân hút bụi. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

Tạp chất thải: bụi, rỉ sét, 

ba zớ, bi thép,… 

Chai vệ sinh chƣa đạt  

vệ sinh lại 

31 Lắp van 

Công nhân sẽ thực hiện lắp van vào lỗ van ở chỏm cầu trên. 

Van có nhiệm vụ điều tiết lƣu lƣợng, đóng mở nguồn LPG từ ngoài và 

trong chai và ngƣợc lại. Trƣớc khi lắp van vào chai thì tiến hành dùng máy 

hút bi, rỉ sắt và các bụi bẩn bên trong chai để tránh hiện tƣợng làm tắc ngh t 

van và hƣ van khi chai đã có gas. Ngoài ra, sau khi nhiệt luyện, hầu hết các 

chai chứa LPG sẽ có hiện tƣợng bề mặt ren của đầu nối ren côn (Ốc van/ 

vòng cổ chai) biến dạng hình học do nhiệt độ, nhƣng không đáng kể. Do đó, 

các bƣớc ren và chân côn này cần phải đƣợc kiểm tra và taro lại. Sau khi 

thực hiện lắp van vào chai, chai chứa LPG 12kg này sẽ đƣợc kiểm tra, nếu 

đạt thì chuyển tiếp qua công đoạn tiếp theo. 

Chai không đạt  tháo ra 

và xiết van lại 

32 Bơm hơi cao áp 

Tất cả các chai chứa LPG sau khi đã lắp van chuyên dùng, theo yêu cầu 

của khách hàng và sẽ đƣợc bơm hơi cao áp vào bên trong của chai cho đến 

khi đạt áp suất là 13bar (tƣơng đƣơng 13,2 kg/cm2). Sau đó, khóa chặt nắp 

van đầu chai lại. Sau khi thực hiện lắp van vào chai, chai chứa LPG 12kg 

này sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì chuyển tiếp qua công đoạn tiếp theo. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị sử dụng: Đồng hố áp/ Hệ thống máy bơm cao áp 13bar/ Quan 

Tiếng ồn 
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sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 1 giờ kiểm tra 1 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

33 Kiểm tra 

Chai chứa LPG sau khi bơm hơi và đƣợc kiểm tra thử kín lần cuối bằng 

cách nhấn chai ngập chìm hoàn toàn vào bể nƣớc trong, nhằm để kiểm tra 

chất sản phẩm trƣớc khi chuyển qua công đoạn sản xuất tiếp theo. Sau khi 

thực hiện thử kín của chai, chai sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì chuyển tiếp qua 

công đoạn tiếp theo. 

- Chai đƣợc bơm hơi có áp lực từ 13 bar. 

- Thời gian lƣu giữ trong bể nƣớc là 60 giây. 

- Kiểm tra độ rò rỉ hơi, sủi bọt hơi tại các mối hàn, thân chai và tại mối 

ghép ren của van thấy có bọt khí nổi lên, điều đó chứng tỏ chai chứa 

LPG sản xuất chế tạo không đạt yêu cầu. 

- Tất cả các chai sau khi kiểm tra thử kín đều phải tháo nắp đầu van, để 

xả hơi ở bên trong chai ra ngoài không khí. Các chai đạt yêu cầu thì 

chuyển tiếp qua công đoạn sau. 

Những chai không đạt, 

do rò rĩ hơi tại mối ghép 

ren giữa ốc van và van. 

Thấy có bọt khí nổi lên thì 

đánh dấu, loại bỏ ra ngoài 

để tháo van ra, bôi keo làm 

kín và xiết van lại lần 2. 

Tiếp tục thực hiện thử kín 

cho đạt yêu cầu kỹ thuật. 

Còn các lỗi không đạt 

khác sẽ tiến hành ghi nhận 

lại số lƣợng, số seri và hủy 

bỏ. 

34 Hút chân không 

Môi trƣờng trong chai chứa LPG sau khi hoàn thiện sản phẩm luôn là 

môi trƣờng chân không tốt nhất, do đó sẽ không xảy ra hiện tƣợng oxy hóa 

bề mặt bên trong của chai trong thời gian cất giữ lƣu kho khi chƣa đƣợc chiết 

nạp gas. Sau khi thực hiện hút chân không, chai sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì 

xiết nắp đầu van lại và chuyển tiếp qua công đoạn tiếp theo.  

Tiếng ồn 

35 Cân và in trọng lƣợng 

Thực hiện cân chai bằng cân điện tử thì trọng lƣợng (Kg) của chai sẽ 

đƣợc in kéo lụa và đóng số trọng lƣợng lên trên tay xách. Sau khi thực hiện 

cân và in trọng lƣợng chai, chai sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì chuyển tiếp qua 

công đoạn nhập kho thành phẩm. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân in lụa. 

- Thiết bị sử dụng: Cân điện tử/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

Các chai bị lỗi trong quá 

trình in số trọng lƣợng sẽ 

đƣợc loại ra, lau chùi và 

đƣợc xử lý in lại lần 2 để 

đạt yêu cầu. 

Mực in, giẻ lau dính mực 

in, thùng đựng mực in thải 

36 Đóng trọng lƣợng 

Thực hiện đóng trọng lƣợng của chai chứa LPG 12kg thành phẩm sau khi 

cân và in số trọng tĩnh thực tế của vỏ chai khi chƣa chứa LPG. Vị trí số trọng 

lƣợng của chai sẽ thực hiện đóng số trọng lƣợng lên trên tay xách. Sau khi 

Các chai bị lỗi trong quá 

trình đóng số trọng lƣợng 

sẽ đƣợc xử lý ngay trên 
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thực hiện đóng trọng lƣợng của chai xong, chai sẽ đƣợc kiểm tra lại bằng mắt 

thƣờng, nếu đạt thì chuyển tiếp qua công đoạn nhập kho thành phẩm. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công nhân đóng trọng lƣợng. 

- Thiết bị kiểm tra: Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

- Kiểm tra độ sắt nét của số đóng trọng lƣợng của chai sau khi đóng số 

bằng tay lên tay xách, đƣờng nét của số không đƣợc bị mờ hay lệch vị 

trí cho phép… 

bàn đóng, đóng  lại cho số 

trọng lƣợng rõ và sắt nét 

để đạt yêu cầu. Sau đó 

nhập kho thành phẩm. 

 

37 Kiểm tra thành phẩm 

NV kho và nhân viên kiểm tra chất lƣợng KCS thực hiện phân lô theo 

từng chủng loại chai, theo từng khách hàng sao cho dễ kiểm soát, dễ đếm và 

dễ nhìn. Sau khi thực hiện kiểm tra tổng quát thành phẩm, chai sẽ đƣợc kiểm 

tra, nếu đạt thì chuyển tiếp qua công đoạn nhập kho thành phẩm. 

- Nhân viên thực hiện: Nhân viên KCS. 

- Thiết bị kiểm tra: Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: Tỷ lệ 100%. 
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 Quy trình sửa chữa, bảo trì bình gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình sửa chữa, bảo trì bình gas 

Thuyết minh quy trình: 

Bảng 1.3. Thuyết minh quy trình sửa chữa, bảo trì bình gas 

STT Công đoạn Mô tả chi tiết 
Chất thải  

phát sinh 

1 Nhiệt luyện 

Các bình gas cũ đƣa về nhà máy sẽ tập 

kết về khu vực lò nhiệt luyện để chuẩn bị 

cho quá trình sửa chữa, bảo trì bình gas. 

Các bình gas cũ cần đƣợc bảo trì đã 

đƣợc mở khóa van gas trƣớc khi đƣa về 

nhà máy để bảo trì, khi đƣa về nhà máy 

đƣợc thực hiện các công đoạn sau: 

- Nếu bình nào hết gas thì khóa nắp van 

lại, tập kết vào một khu vực tập trung 

trƣớc khi bảo trì 

- Nếu bình nào còn gas thì đƣa bình đó 

Khí thải, nhiệt dƣ 

Bình gas cũ 

Nung nhiệt luyện 

Kiểm tra 

Bắn bi làm sạch 

Sơn lót 

Sấy 

Sơn phủ và sấy 

Kiểm tra 

In nhãn hiệu 

Vệ sinh chai 

Lắp van 

Bơm hơi cao áp 

Hút chân không 

Cân và in trọng 

lƣợng 

Đóng trọng 

lƣợng 

Kiểm tra 

Thành phẩm 
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vào máy hút gas dƣ đết hút hết khí gas 

trong bình, sau đó khóa nắp van lại, 

đƣa vào khu vực tập trung trƣớc khi 

bảo trì. 

Tất cả các bình gas trƣớc khi đƣa vào 

lò nhiệt luyện đều đƣợc công nhân tháo bỏ 

toàn bộ van gas ra ngoài. 

Công đoạn xử lý nhiệt nhằm để đốt 

lớp sơn bám trên bề mặt bình gas cũ đồng 

thời nâng cao chất lƣợng bình và tạo sức 

bền vật liệu thép chế tạo bằng cách đƣa 

chai vào lò ủ trung tần dƣới nhiệt độ và 

thời gian theo tiêu chuẩn qui định. Lò ủ 

trung tần chuyên dùng đƣợc cấp phối xử 

lý nhiệt độ và thời gian tự động. Nhiệt 

cung cấp cho quá trình ủ đƣợc cấp từ hoạt 

động đốt khí LPG. 

- Thông số kỹ thuật lò nung 800
0
C trong 

quá trình nhiệt luyện nhƣ sau: 

 Công suất :    120-130KW 

 Điện áp:     0,5-0,6KV 

 Cƣờng độ dòng điện: 235–250A  

 Nhiệt độ ủ: 650
0
C ± 5

0
C 

 Thời gian giữ nhiệt trong lò: 60 

giây 

 Thời gian giữ nhiệt ngoài không 

khí: 20-25 phút 

2 Kiểm tra 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công 

nhân đứng máy, Nhân viên KCS. 

- Thiết bị kiểm tra: Đồng hồ đo nhiệt/ 

Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: Sau khi đốt lò 1 giờ, 

nếu chƣa đủ nhiệt độ phải đo tiếp đến 

khi đạt nhiệt độ theo quy định 

Những chai không đạt thì 

đánh dấu và loại bỏ ra 

ngoài, chai ủ chƣa đạt thì 

đem vào ủ lại, còn chai bị 

biến dạng hình học thì 

hủy. 

3 
Bắn bi  

làm sạch 

Bắn bi làm sạch các lớp rĩ sét ở bề 

mặt bên ngoài của chai chứa LPG 12kg. 

Nhằm tạo đảm bảo độ bám dính ở bề mặt 

thân chai cho sơn lót Epoxy và sơn bột 

tĩnh điện ở các công đoạn sau. Công đoạn 

bắn bi đƣợc thực hiện thông qua máy bắn 

bi, đi kèm với máy bắn bi là hệ thống 

cyclon và filter lọc bụi phát sinh từ quá 

trình bắn bi. 

Bụi, bi thải 

4 
Sơn lót bề 

mặt 

Lớp sơn bột tĩnh điện Epoxy đƣợc 

sơn phủ lót lên thân chai sau khi bắn bi. 

Công nghệ phun sơn mà nhà máy sử dụng 

là phun sơn bột tĩnh điện, sử dụng sơn bột 

Bụi sơn  thu gom  tái 

sử dụng 

Các sản phẩm lỗi  loại 

ra và đƣa vào lò nung 
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tĩnh điện Epoxy.  

Sơn bột hệ Epoxy sau khi sơn có khả 

năng chịu lực va đập cao, có độ bám dính 

cao và chống hao mòn của hóa chất. Sau 

khi thực hiện sơn và sấy lót Epoxy, chai 

chứa LPG 12kg này sẽ đƣợc kiểm tra trên 

băng tải treo, nếu đạt sẽ đƣa vào công 

đoạn tiếp theo. 

nhiệt, bắn bi làm sạch và 

sơn lót lại. 

5 Sấy 

Sau khi sơn lót, sản phẩm sẽ đƣợc sấy khô 

bằng hệ thống lò sấy đầu tƣ đồng bộ với 

dây chuyền sơn, nhiệt từ quá trình sấy 

đƣợc cấp từ việc đốt gas LPG. 

 Nhiệt độ lò sấy ổn định là: 150
0
C - 

160
0
C. 

 Thời gian sấy trong lò là: 7 - 10 phút. 

Nhiệt dƣ 

6 
Sơn phủ và 

sấy 

Các bình sơn đƣợc treo trên giá đƣa 

vào buồng phun sơn tĩnh điện phủ sau khi 

đã sơn lót và sấy khô, công đoạn này làm 

tăng độ dày của lớp sơn, phân bố độ dày 

đồng đều của lớp sơn. 

Quá trình phun sơn tĩnh điện phát sinh 

bụi sơn đƣợc thu gom và tái sử dụng lại, 

sau khi phun sơn bột xong, sản phẩm đƣợc 

đƣa vào sấy tiếp lần 2, nhiệt độ đƣợc cấp 

từ việc đốt khí LPG.  

- Thông số kỹ thuật khi sơn và sấy 

phủ Epoxy: 

 Nhiệt độ lò sấy ổn định là: 200
0
C - 

205
0
C. 

 Thời gian sấy trong lò là: 20 - 25 

phút. 

 Trọng lƣợng trung bình sơn bột/ 

bình: 80 - 90 gr/ bình 

Tổng độ dày của lớp sơn (sơn lóp + 

sơn chính) là: 100 - 120 m, phân bố độ 

dày đồng đều ở mọi vị trí sơn trên chai. 

Bụi  thu gom  tái sử 

dụng 

Các sản phẩm lỗi  loại 

ra và đƣa vào lò nung 

nhiệt, bắn bi làm sạch và 

sơn lót lại. 

7 
In nhãn hiệu 

logo 

Công nhân sẽ đặt bình ga ở phía dƣới 

khuôn in, khuôn in lụa, phía trên đƣợc đổ 

mực in, công nhân sẽ dùng gạt, gạt mực in 

để in các thông tin lên bề mặt bình gas.  

Sau khi thực hiện in nhãn hiệu logo, 

chai sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì chuyển 

tiếp qua công đoạn tiếp theo. 

Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, Công 

nhân in lụa. 

Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày 

Mực in thải, hộp mực in 

thải, giẻ lau dính mực thải 

Sản phẩm in lỗi  loại ra, 

lau chùi và in lại 

8 Vệ sinh chai Vệ sinh chai là công đoạn hút bụi bên Tạp chất thải: bụi, rỉ sét, 
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trong chai chứa LPG do nhiều bụi, rỉ sét, 

bazớ sắt và bi thép…có ít hoặc nhiều 

trong quá trình sản xuất. Công đoạn này 

đƣợc thực hiện bằng máy hút bụi chân 

không. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, 

Công nhân hút bụi. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ 

Thƣờng xuyên. 

ba zớ, bi thép,… 

Chai vệ sinh chƣa đạt  

vệ sinh lại 

9 Lắp van 

Công nhân sẽ thực hiện lắp van vào lỗ 

van ở chỏm cầu trên. 

Van có nhiệm vụ điều tiết lƣu lƣợng, 

đóng mở nguồn LPG từ ngoài và trong 

chai và ngƣợc lại. Trƣớc khi lắp van vào 

chai thì tiến hành dùng máy hút bi, rỉ sắt 

và các bụi bẩn bên trong chai để tránh 

hiện tƣợng làm tắc ngh t van và hƣ van 

khi chai đã có gas. 

Ngoài ra, sau khi nhiệt luyện, hầu hết 

các chai chứa LPG sẽ có hiện tƣợng bề 

mặt ren của đầu nối ren côn (Ốc van/ vòng 

cổ chai) biến dạng hình học do nhiệt độ, 

nhƣng không đáng kể. Do đó, các bƣớc 

ren và chân côn này cần phải đƣợc kiểm 

tra và taro lại. Sau khi thực hiện lắp van 

vào chai, chai chứa LPG 12kg này sẽ đƣợc 

kiểm tra, nếu đạt thì chuyển tiếp qua công 

đoạn tiếp theo. 

Chai không đạt  tháo ra 

và xiết van lại 

10 
Bơm hơi  

cao áp 

Tất cả các chai chứa LPG sau khi đã 

lắp van chuyên dùng, theo yêu cầu của 

khách hàng và sẽ đƣợc bơm hơi cao áp 

vào bên trong của chai cho đến khi đạt áp 

suất là 13bar (tƣơng đƣơng 13,2 kg/cm
2
). 

Sau đó, khóa chặt nắp van đầu chai lại. 

Sau khi thực hiện lắp van vào chai, chai 

chứa LPG 12kg này sẽ đƣợc kiểm tra, nếu 

đạt thì chuyển tiếp qua công đoạn tiếp 

theo. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, 

Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị sử dụng: Đồng hố áp/ Hệ 

thống máy bơm cao áp 13bar / 

Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 1 giờ kiểm tra 1 

lần trong ngày/ Thƣờng xuyên. 

Tiếng ồn 
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11 Kiểm tra 

Chai chứa LPG sau khi bơm hơi và 

đƣợc kiểm tra thử kín lần cuối bằng cách 

nhấn chai ngập chìm hoàn toàn vào bể 

nƣớc trong, nhằm để kiểm tra chất sản 

phẩm trƣớc khi chuyển qua công đoạn sản 

xuất tiếp theo. Sau khi thực hiện thử kín 

của chai, chai sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì 

chuyển tiếp qua công đoạn tiếp theo. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, 

Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị kiểm tra: Thiết bị bồn thử 

kín/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: Tỷ lệ 100%. 

- Chai đƣợc bơm hơi có áp lực từ 13 

bar. 

- Thời gian lƣu giữ trong bể nƣớc là 

60 giây. 

- Kiểm tra độ rò rỉ hơi, sủi bọt hơi tại 

các mối hàn, thân chai và tại mối 

ghép ren của van thấy có bọt khí 

nổi lên, điều đó chứng tỏ chai chứa 

LPG sản xuất chế tạo không đạt 

yêu cầu. 

- Tất cả các chai sau khi kiểm tra thử 

kín đều phải tháo nắp đầu van, để 

xả hơi ở bên trong chai ra ngoài 

không khí. Các chai đạt yêu cầu thì 

chuyển tiếp qua công đoạn sau. 

- Những chai không đạt, 

do rò rỉ hơi tại mối 

ghép ren giữa ốc van 

và van. Thấy có bọt 

khí nổi lên thì đánh 

dấu, loại bỏ ra ngoài 

để tháo van ra, bôi keo 

làm kín và xiết van lại 

lần 2. Tiếp tục thực 

hiện thử kín cho đạt 

yêu cầu kỹ thuật. 

- Còn các lỗi không đạt 

khác sẽ tiến hành ghi 

nhận lại số lƣợng, số 

seri và hủy bỏ. 

12 
Hút chân 

không 

Môi trƣờng trong chai chứa LPG sau 

khi hoàn thiện sản phẩm luôn là môi 

trƣờng chân không tốt nhất, do đó sẽ 

không xãy ra hiện tƣợng oxy hóa bề mặt 

bên trong của chai trong thời gian cất giữ 

lƣu kho khi chƣa đƣợc chiết nạp gas. Sau 

khi thực hiện hút chân không, chai sẽ 

đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì xiết nắp đầu van 

lại và chuyển tiếp qua công đoạn tiếp theo. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, 

Công nhân đứng máy. 

- Thiết bị sử dụng: Máy hút chân 

không chuyên dùng/ Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: Tỷ lệ 100%.  

Tiếng ồn 

13 
Cân và in 

trọng lƣợng 

Thực hiện cân chai bằng cân điện tử 

thì trọng lƣợng (Kg) của chai sẽ đƣợc in 

kéo lụa và đóng số trọng lƣợng lên trên 

tay xách. Sau khi thực hiện cân và in trọng 

lƣợng chai, chai sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt 

thì chuyển tiếp qua công đoạn nhập kho 

- Các chai bị lỗi trong 

quá trình in số trọng 

lƣợng sẽ đƣợc loại ra, 

lau chùi và đƣợc xử lý 

in lại lần 2 để đạt yêu 

cầu. 
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thành phẩm. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, 

Công nhân in lụa. 

- Thiết bị sử dụng: Cân điện tử/ 

Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ 

Thƣờng xuyên. 

- Mực in, giẻ lau dính 

mực in, thùng đựng 

mực in thải 

14 
Đóng trọng 

lƣợng 

Thực hiện đóng trọng lƣợng của chai 

chứa LPG 12kg thành phẩm sau khi cân 

và in số trọng tĩnh thực tế của vỏ chai khi 

chƣa chứa LPG. Vị trí số trọng lƣợng của 

chai sẽ thực hiện đóng số trọng lƣợng lên 

trên tay xách. Sau khi thực hiện đóng 

trọng lƣợng của chai xong, chai sẽ đƣợc 

kiểm tra lại bằng mắt thƣờng, nếu đạt thì 

chuyển tiếp qua công đoạn nhập kho thành 

phẩm. 

- Nhân viên thực hiện: Tổ trƣởng, 

Công nhân đóng trọng lƣợng. 

- Thiết bị kiểm tra: Quan sát. 

- Chu kỳ kiểm soát: 2 lần trong ngày/ 

Thƣờng xuyên. 

Các chai bị lỗi trong quá 

trình đóng số trọng lƣợng 

sẽ đƣợc xử lý ngay trên 

bàn đóng, đóng  lại cho số 

trọng lƣợng rõ và sắt nét 

để đạt yêu cầu. Sau đó 

nhập kho thành phẩm. 

 

15 
Kiểm tra 

thành phẩm 

Sau khi chai chứa LPG 12kg đƣợc 

thực hiện tới công đoạn cuối cùng. Việc 

kiểm tra tổng quát trên một sản phẩm sau 

chế tạo là rất cần thiết. Việc thực hiện 

công việc nhập kho thành phẩm, đòi hỏi 

NV kho và nhân viên kiểm tra chất lƣợng 

KCS phải thực hiện phân lô theo từng 

chủng loại chai, theo từng khách hàng sao 

cho dễ kiểm soát, dễ đếm và dễ nhìn. Sau 

khi thực hiện kiểm tra tổng quát thành 

phẩm, chai sẽ đƣợc kiểm tra, nếu đạt thì 

chuyển tiếp qua công đoạn nhập kho thành 

phẩm. 

- Nhân viên thực hiện: Nhân viên 

KCS. 

- Chu kỳ kiểm soát: Tỷ lệ 100%. 

- 

 N u n  Công ty Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu của cơ sở 

Do công ty đã sản xuất tối đa công suất nhƣ đã đăng kí trong ĐTM đƣợc phê 

duyệt, nên báo cáo chỉ trình bày khối lƣợng nguyên liệu sử dụng tối đa, cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu 

STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị 
Khối lƣợng sử 

dụng tối đa 
Nguồn gốc 

Mục đích sử 

dụng 

I. Nguyên liệu chiết nạp gas  

1 LPG (Gas)  Tấn/năm 12.000 Trong nƣớc 
Chiết nạp gas 

2 Bình chứa gas Bình/năm 735.288 Trong nƣớc 

3 Giẻ lau Tấn/năm 0,1 Trong nƣớc 
Lau vỏ  

bình gas 

II. Nguyên liệu phục vụ sản xuất, bảo trì sửa chữa vỏ bình gas  

1 
Thép tấm (dày 

2,6mm) 
Tấn/năm 1.370,3 Nhâp khâu 

Làm vỏ  

bình gas 2 
Sắt tam giác (dày 

2,6mm) 
Tấn/năm 82 Trong nƣớc 

3 Sắt tấm (dày 2,6mm) Tấn/năm 188,25 Trong nƣớc 

4 Ống sắt Ø21 Tấn/năm 40,5 Trong nƣớc 

Làm chân đế 

và quai xách 

bình gas 

5 Màng PE dập chỏm Tấn/năm 2,3 Trong nƣớc 

Bổ trợ cho quá 

trình dập chỏm 

cầu bình gas 

6 Ốc van Cái/năm 112.320 Trong nƣớc 
Lắp hoàn thiện 

bình gas 

7 Thuốc hàn tự động Tấn/năm 13,4 Trong nƣớc 

Hàn vỏ bình 

gas 

8 Dây hàn 1,2mm Tấn/năm 15,2 Trong nƣớc 

9 Dây hàn 2,4mm Tấn/năm 15,7 Trong nƣớc 

10 Que hàn  Tấn/năm 3,3 Trong nƣớc 

11 Béc hàn 1,2mm Cái/năm 91 Trong nƣớc 

12 Khí CO2 Bình 1.179 Trong nƣớc 

13 Khí gas Tấn/năm 151,6 Trong nƣớc 
Cấp nhiệt cho 

quá trình nung 

14 Bi thép Tấn/năm 11,3 Trong nƣớc 

Bắn bi làm 

sạch vỏ bình 

gas 

15 Bột sơn tĩnh điện Tấn/năm 114 Trong nƣớc Sơn bình gas 

16 Van LPG Cái/năm 250.000 Trong nƣớc 
Lắp hoàn thiện 

bình gas 

17 Mực in Tấn/năm 0,35 Trong nƣớc 
In thông tin 

lên vỏ bình gas 

18 
Dầu ông già (dung 

môi pha mực in) 
Tấn/năm 0,15 Trong nƣớc 

Dung môi pha 

mực in 

19 Cao su non Cuộn/năm 15.795 Trong nƣớc 

Làm kín mối 

nối giữa van 

LPG và bình 

gas 

20 Keo bôi van Hộp/năm 556 Trong nƣớc Bôi van 

 N u n  Công ty Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 
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Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và hóa chất của cơ sở 

STT 
Tên nhiên 

liệu/hóa chất 
Đơn vị 

Khối 

lƣợng 
Nguồn gốc Mục đích sử dụng 

1 Dầu giải nhiệt Lít/năm 340 Trong nƣớc 
Giải nhiệt cho quá 

trình ép tạo chỏm cầu 

2 Dầu DO Lít/năm 1.800 Trong nƣớc 
Dùng cho hoạt động 

của xe nâng hàng 

3 Nhớt thành phẩm Kg/năm 600 Trong nƣớc Bôi trơn máy móc 

4 Javen khử trùng Lít/năm 2.520 Trong nƣớc Khử trùng nƣớc thải 

  N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Đặc tính các nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất: 

LPG (khí gas):   

+ Thành phần: Khí đốt hoá lỏng (viết tắt là LPG-Liquified Petroleum Gas) hay 

còn đƣợc gọi là gas, là hỗn hợp khí chủ yếu gồm Propane (C3H8) và Butan (C4H10) đã 

đƣợc hoá lỏng. Thành phần hỗn hợp LPG có tỷ lệ Propane/Butane là 50/50 ±10% 

(mol). 

+ Tính chất: Ở nhiệt độ lớn hơn 0
o
C trong môi trƣờng không khí bình thƣờng với 

áp suất bằng áp suất khí quyến, LPG bị biến đổi từ thể lỏng thành thể hơi theo tỉ lệ thể 

tích 1 lít LPG thể lỏng hoá thành khoảng 250 lít ở thể hơi. Vận tốc bay hơi của LPG rất 

nhanh, dễ dàng khuyếch tán, hòa trộn với không khí thành hỗn hợp cháy nổ. Tỉ trọng 

LPG nh  hơn so với nƣớc là: Butane từ 0,55 – 0,58 lần, Propane từ 0,5 – 0,53 lần; Ở thể 

hơi (gas) trong môi trƣờng không khí với áp suất bằng áp suất khí quyển, gas nặng hơn 

so với không khí: Butane 2,07 lần; Propane 1,55 lần. 

+ Cách thức lƣu trữ:  Đƣợc xe bồn chuyên dụng của nhà cung cấp chở về nhà 

máy, thông qua hệ thống van và đƣờng ống dẫn, gas sẽ đƣợc bơm lên 3 bồn chứa có 

dung tích 118 m
3
/bồn tại nhà máy. Ba bồn chứa gas lớn đƣợc đặt trên trụ bê tông, phía 

dƣới bồn là hồ nƣớc có thể tích 600 m
3
 dùng để làm mát bồn và dự phòng chữa cháy. 

Xung quanh bồn chứa trồng hai hàng cây xanh để tạo bóng mát và tạo khoảng cách 

cách ly an toàn cho các đối tƣợng xung quanh. Từ bồn gas lớn, khí gas sẽ đƣợc dẫn vào 

xƣởng chiết nạp gas để chiết sang các bình nhỏ. 

Các bồn chứa gas đƣợc kiểm tra định kỳ về độ an toàn bởi Trung tâm kiểm định 

kỹ thuật an toàn khu vực II, các bộ phận đƣợc kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ bao 

gồm: Bồn chứa gas; hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí; hệ thống đƣờng ống dẫn khí 

đốt sử dụng trong công nghiệp (Các phiếu kết quả kiểm định đƣợc đính kèm phụ lục 

của báo cáo 
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Thép tấm: 

Nguyên liệu chính để sản xuất bình gas LPG là thép cuộn cán nóng có độ dày 

2,6mm theo đúng tiêu chuẩn JIS G3116 SG255 và JIS G3116 SG295. Nguyên liệu 

đƣợc nhập khẩu từ nƣớc ngoài. Các cuộn nguyên liệu nhập về sẽ đƣợc chứa trong khu 

vực chứa nguyên liệu của xƣởng sản xuất vỏ bình gas. 

Khí nén CO2: 

- Công thức: CO2. 

- Tính chất hóa lý: chất khí không màu, vị hơi chua, ít tan trong nƣớc, nặng hơn 

không khí 1,5 lần; là chất khí không cháy và không độc hại, dùng phổ biến trong 

công nghệ hàn để bảo vệ mối hàn chống lại sự oxy hóa. 

- Mức độ nguy hiểm: Nồng độ khí carbon dioxide thấp có thể làm tăng sự thở 

và đau đầu. Nếu nồng độ khí này cao sẽ gây hiện tƣợng thiếu ôxy nghiêm trọng 

mặc dù không phải là hiện tƣợng hít phải khí độc song nhiều ngƣời có thể bị tử 

vong nếu thiêu ôxy trong môi trƣờng có toàn khí carbon dioxide. Các triệu 

chứng gồm: mất vận động, bất tỉnh, chóng mặt, ủ rũ, buồn nôn ngoài ra còn có 

thể xảy ra tai nạn do nổ binh khí nén. 

Bột sơn tĩnh điện 

- Thành phần: nhựa (epoxy và polyester), bột màu, chất phụ gia 

- Tính chất: mịn, độ bám dính cao 

- Mức độ nguy hiểm: ít gây hại cho con ngƣời, không sử dụng dung môi hữu cơ 

nên không gây mùi ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 
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1.4.2. Máy móc thiết bị sử dụng tại cơ sở trong quá trình hoạt động 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc thiết thị sử dụng trong quá trình hoạt động 

STT Tên thiết bị 
Công suất 

(hp) 

Số lƣợng 

theo ĐTM 

Số lƣợng thực 

tế/tối đa 
Nguồn gốc Công đoạn sử dụng 

Năm sản 

xuất 

1. Danh mục m y sản xuất vỏ b nh gas.     

1 Máy nén khí trục vít (1) 75HP 1 1 Nhật 

Bơm hơi cao áp 

2013 

2 Máy nén khí trục vít (2) 30HP 1 11 Nhật 2014 

3 Bồn chứa hơi 5m
3
 1 1 Thái Lan 2013 

4 Dây chuyền phôi tròn 53HP 1 1 
Nhật  + Việt 

Nam 

Dẫn nguyên liệu 

thép vào máy cắt 

2013 

5 Máy ép chỏm cầu 48HP 1 1 Trung Quốc Tạo chỏm cầu 2013 

6 Máy cuốn ống tay xách 3HP 1 1 Việt Nam Uốn ống tay xách 2013 

7 Máy hàn điện 1pha – 250A 10 kW 1 1 Việt Nam Hàn ốc van 2013 

8 Máy hàn CO2 500A 33,5 kW 5 2 Trung Quốc Hàn chu vi 2013 

9 Máy cắt tole 5HP 1 1 Nhật 

Cắt phôi 

2013 

10 Máy chặt tole 3HP 1 1 Nhật 2013 

11 Máy chấn cạnh 10HP 1 1 Nhật 2013 

12 Máy dập chữ chìm 30HP 1 1 Nhật 
Dập thông số kỹ 

thuật 

2013 

13 Máy dập tay xách 20HP 1 1 Nhật Dập tạo ra tay xách 2013 

14 Máy đột lỗ chân đế 2HP 1 1 Việt Nam Đột lỗ tạo ra chân đế 2013 

15 Máy dập chữ  nổi 10HP 1 1 Trung Quốc 
Dập thông số kỹ 

thuật 

2013 

16 Máy cắt ống 1HP 1 1 Trung Quốc Cắt ống miệng van 2013 

17 Máy cắt miệng 10HP 2 1 Trung Quốc Cắt viền 2013, 2015 

18 Máy làm sạch 5HP 2 2 Trung Quốc Làm sạch miệng 2013, 2014 

19 Máy tạo gờ 10HP 1 1 Trung Quốc Tạo gờ 2013 

20 Máy đột lỗ van 10HP 1 1 Trung Quốc Đột lỗ van 2013 
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21 Máy hàn chu vi 600A 51,6 kW 3 2 Trung Quốc Hàn chu vi 2013 

22 Máy hàn điện 300A 18 kW 1 1 Việt Nam 
Hàn đế/ sữa chữa 

bình 

2013 

23 Máy hàn điện 250A 18 kW 1 1 Việt Nam 
Hàn đế/ sữa chữa 

bình 

2013 

24 Máy hàn CO2 -500A 18 kW 4 1 Việt Nam Hàn tay sắt, chân đế 2013 

25 Máy tiện 5HP 1 1 Nhật 
Tạo lỗ van 

2013 

26 Máy khoan bàn 1,5HP 1 1 Nhật 2013 

27 Máy cắt 2HP 1 1 Việt Nam Cắt viền 2013 

28 Máy bắn bi 56HP 1 1 Trung Quốc Bắn bi làm sạch 2023 

29 Máy thử 34kg/cm
2
 10HP 1 1 Trung Quốc Thử áp lực 2013 

30 Máy xiết van 5HP 2 2 Trung Quốc Vặn van  2013 

31 Lò nung 800
o
C (lò nhiệt luyện) 16HP 1 1 Việt Nam Nhiệt luyện 2013 

32 
Sên tải treo chuyền sơn (108 

met) 
- 1 1 Việt Nam 

Đƣa bình gas và khu 

vực phun sơn 

2013 

33 Robot phun sơn (lót + phủ) 1HP 2 2 Việt Nam Sơn tĩnh điện 2013 

34 Lò sấy lót (20 bếp hồng ngoại) - 1 0 Việt Nam Sấy sau khi sơn lót 2013 

35 
Lò sấy phủ (40 bếp hồng 

ngoại) 
- 1 0 Việt Nam Sấy sau khi sơn phủ 

2013 

36 Máy hút bụi bình gas 2HP 1 1 Việt Nam 
Vệ sinh bình gas 

(hút bụi) 

2013 

37 Máy hơi cao áp 10HP 1 1 Nhật Bơm hơi cao áp 2013 

38 Máy thử kín 3HP 1 1 Trung Quốc Thử độ kín 2013 

39 Máy hút chân không 5HP 1 1 Việt Nam Hút chân không 2013 

40 Hệ thống băng tải - 1 1 Việt Nam 
Di chuyển bình gas 

giữa các công đoạn 

2013 

41 Băng tải ép chỏm (6,4m) 3HP 1 1 Việt Nam Ép chỏm 2013 

42 Băng tải phôi tròn (25,5m) 3HP 1 1 Việt Nam 
Dẫn phôi tròn đến 

các công đoạn 

2013 
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43 Băng tải chuyền hàn (7,4m) 1,5HP 1 1 Việt Nam 
Chuyền bình gas 

trong khu vực hàn 

2013 

44 Băng tải bắn bi (6,1m) 2HP 1 1 Việt Nam 
Chuyền bình gas 

trong khu vực bắn bi 

2013 

45 Băng tải lò nung (13,2m) 2HP 1 1 Việt Nam 

Chuyền bình gas 

trong khu vực lò 

nung 

2013 

46 
Băng tải chuyền sơn 1 – 

(19,6m) 
2HP 1 1 Việt Nam 

Chuyền bình gas 

trong khu vực sơn 

2013 

47 
Băng tải chuyền sơn 2 – 

(6,2m) 
2HP 1 1 Việt Nam 

2013 

48 
Băng tải chuyền sơn 3 – 

(13,6m) 
2HP 1 1 Việt Nam 2013 

49 Buồng sơn tĩnh điện + sấy 10HP 1 1 Việt Nam Sơn tĩnh điện 2023 

2. Trạm chiết nạp    

1 Bồn chứa dầu Diesel (DO) 5 m
3
 1 0 Việt Nam Chứa dầu DO 2015 

2 Trụ bơm dầu DO 1,5HP 1 0 Việt Nam Bơm dầu DO  2015 

3 Bơm pittong trạm cấp xe bồn 7,5HP 1 1 Hàn Quốc 
Bơm gas từ xe bồn 

lên bồn chứa 
2014 

4 Bơm gas BLACKMER 3inch 7,5HP 3 3 Mỹ 

Bơm gas từ bồn 

chứa vào hệ thống 

chiết nạp 

2014, 2016 

5 Bồn chứa gas 50 tấn 2 3 Trung Quốc Chứa gas 2014 

6 
Bơm nƣớc sinh hoạt (bơm đẩy 

xa) 
3HP 1 1 Italy 

Bơm làm mát bồn 

gas 
2013 

7 
Máy nạp bình 12kg (12 trụ 

bơm) 
2HP 2 2 

Hàn 

Quốc+Việt 

Nam 

Chiết gas vào bình 

12 kg 
2014 

8 Máy nạp bình 45kg + 50kg 2HP 3 3 Hàn Quốc 
Chiết gas vào bình 

gas 45 kg, 50 kg 
2014 
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9 Bơm rửa xe 5HP 1 1 Việt Nam Bơm nƣớc rửa xe 2014 

10 Bơm xịt rửa bình gas 10HP 2 2 Nhật 
Bơm nƣớc rửa bình 

gas 
2014 

11 Cân trọng lƣợng CAS 200 kg 2 2 Hàn Quốc Cân bình gas 2014 

12 Băng tải bình gas (14m) 2HP 7 4 Trung Quốc Đƣa bình gas ra  2014 

13 Trạm cân ôtô 60 tấn 1 1 Việt Nam Cân ôto 2014 

14 Bơm điện PCCC 40HP 2 2 Italy 

Bơm nƣớc PCCC 

2014 

15 Bơm điện bù áp PCCC 4HP 1 1 Italy 2014 

16 Bơm diesel PCCC 75HP 1 1 Hàn Quốc 2014 

17 Máy nén khí pittong 7,5HP 1 1 Nhật Hỗ trợ bơm gas  2014 

18 Lò nung điện 36 kW 1 2 Nhật 

Sử dụng để cấp 

nhiệt hơ nóng miếng 

niêm phong van gas 

(công đoạn đóng 

gói) 

2014 

19 Bơm nƣớc sinh hoạt 1HP 1 1 Việt Nam 
Bơm nƣớc cấp cho 

sinh hoạt 
2013 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 
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1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện  

Nguồn điện cấp cho hoạt động sản xuất, thắp sáng của cơ sở đƣợc lấy từ mạng 

lƣới điện quốc gia – Chi nhánh Điện lực thành phố Bến Cát. Theo hóa đơn tiền điện, 

tổng nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở trung bình khoảng 20.960 kW/tháng.  

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng điện trung bình tháng (kW) 

Tháng 1 2 3 4 Trung bình tháng 

Điện tiêu thụ (kW) 25.760 15.120 19.260 23.700 20.960 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

1.4.4. Nhu cầu sử dụng nƣớc  

Hiện nay, khu vực xung quanh cơ sở chƣa có hệ thống cấp nƣớc thủy cục tập 

trung do vậy ngƣời dân và các công ty trong khu vực đều sử dụng nguồn nƣớc ngầm 

thông qua giếng khoan. Hiện tại, nhà máy sử dụng 1 giếng khoan để cung cấp nƣớc cho 

hoạt động sản xuất và sinh hoạt. 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng đã  

đƣợc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát (nay là Thành phố Bến Cát) cấp giấy phép khai 

thác, sử dụng nƣớc dƣới đất tại Giấy phép số 01/GP-UBND ngày 31/03/2022, với tổng 

lƣợng khai thác là 18,0 m
3
/ngày. 

Công ty hiện tại sử dụng 1 giếng khoan để cung cấp nƣớc cho hoạt động sản xuất 

và sinh hoạt. Mỗi ngày, nhà máy bơm 2 lần nƣớc lên bồn chứa nƣớc: vào đầu giờ sáng 

và đầu giờ chiều, với thể tích của bồn chứa nƣớc là 10 m
3
 thì lƣợng nƣớc bơm cao nhất 

mỗi ngày khoảng 9-10 m
3
. Ứớc tính lƣu lƣợng hiện tại của từng mục đích sử dụng nhƣ 

sau: 

- Nhà máy có 100 công nhân làm việc thƣờng xuyên, nên lƣợng nƣớc cấp cho hoạt 

động sinh hoạt của các công nhân là: 4,5 m
3
/ngày. 

- Nƣớc cấp cho hoạt động kiểm tra độ kín của bình gas: 1,0 m
3
/lần cấp (trung bình 

2 tuần thay nƣớc 1 lần) 

- Nƣớc sử dụng để vệ sinh các vỏ bình gas trƣớc khi chiết nạp gas: 0,5 m
3
/ngày 

- Nƣớc cấp cho quá trình hấp thụ khói hàn từ quá trình hàn 1,0 m
3
/lần cấp. 

- Nƣớc tƣới cây, nƣớc cấp bổ sung PCCC khoảng 3,0 m
3
/ngày.  

Bảng 1.8. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc cho hoạt động của cơ sở 

STT Nhu cầu sử dụng 

Lƣu lƣợng thực tế và 

khi sản xuất tối đa 

(m
3
/ngày) 

1 Nƣớc cấp cho sinh hoạt của công nhân viên 4,5 

2 Nƣớc vệ sinh vỏ bình gas 1,0 

3 Nƣớc cấp cho hoạt động kiểm tra độ kín của bình gas 0,5 
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4 
Nƣớc cấp cho quá trình hấp thụ khói hàn từ quá trình 

hàn 
1,0 

5 Nƣớc tƣới cây 3,0 

Tổng  10,0 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Ngoài ra, công ty còn xây dựng bể chứa nƣớc để dự trữ cho hoạt động phòng cháy 

chữa cháy với tổng thể tích là 150 m
3
. 

Bảng 1.9. Bảng cân bằng nhu cầu cấp nƣớc và lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh  

TT Mục đích 

Lƣợng 

nƣớc 

cấp vào  

Đƣa vào 

sản xuất 

/thấm đất  

Lƣợng 

nƣớc thải 

ra  

Tần 

suất 

thải 

Phƣơng  n thu gom  

nƣớc thải 

1 

Nƣớc cấp cho 

sinh hoạt của 

công nhân 

viên 

4,5 

m
3
/ngày 

- 
4,5 

m
3
/ngày 

Hàng 

ngày 

Nƣớc thải sinh hoạt (gồm 

nƣớc thải đen sau xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại + Nƣớc 

thải xám) và Nƣớc thải sản 

xuất (Nƣớc thải từ quá trình 

vệ sinh vỏ bình gas; nƣớc 

thải từ quá trình kiểm tra độ 

kín của bình gas và nƣớc 

thải từ quá trình hấp thụ 

khói hàn) => Bể thu gom 

=> Bể điều hòa => Bể sinh 

học SBR => Bể trung gian 

=> Bồn lọc áp lực => Bể 

khử trùng => Hệ thống 

thoát nƣớc trên đƣờng giao 

thông nông thôn, thoát ra 

rạch tự nhiên => Sông Thị 

Tính 

2 
Nƣớc vệ sinh 

vỏ bình gas 

1,0 

m
3
/ngày 

- 
1,0 

m
3
/ngày 

2 

tuần/ 

lần 

3 

Nƣớc kiểm 

tra độ kín của 

bình gas 

0,5 

m
3
/ngày 

- 
0,5 

m
3
/ngày 

1 

tháng

/lần 

4 

Nƣớc cấp cho 

quá trình hấp 

thụ khói hàn 

từ quá trình 

hàn 

1,0 

m
3
/ngày 

- 
1,0 

m
3
/ngày 

1tuần 

/lần 

5 
Nƣớc tƣới 

cây 

3,0 

m
3
/ngày 

3,0 

m
3
/ngày 

- -  Bốc hơi tự nhiên 

TỔNG 
10,0 

m
3
/ngày 

3,0 

m
3
/ngày 

7,0 

m
3
/ngày 

 
 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

1.4.5. Nhu cầu công nhân viên làm việc tại cơ sở 

Tổng số công nhân viên làm việc tại nhà máy hiện hữu là 100 ngƣời. Công nhân 

viên làm việc theo ca và đƣợc huấn luyện các kỹ thuật cơ bản về vận hành máy móc và 

an toàn lao động theo chƣơng trình đào tạo và tuyển dụng của công ty.  

Thời gian làm việc tại công ty từ thứ 2 đến thứ 7: sáng từ 7h30 -11h30; chiều từ 

12h30-16h30. Các chế độ khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lƣơng,… đƣợc 

công ty thực hiện đúng theo Luật lao động. 
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Bảng 1.10. Nhu cầu sử dụng lao động 

STT Nhu cầu lao động Đơn vị 
Theo 

ĐTM 

Số lao động thực tế và khi 

sản xuất tối đa 

1 Công nhân Ngƣời 80 80 

2 Văn phòng + quản lý Ngƣời 20 20 

Tổng Ngƣời 100 100 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

1.5.1. Vị trí địa lý của cơ sở 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng hiện 

đang hoạt động tại địa chỉ Số 245B, Tổ 10, Khu phố Kiến An, Phƣờng An Điền, thành 

phố Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng với tổng diện tích khu đất sử dụng là 17.559,2 m
2
. Khu 

đất của công ty có vị trí tiếp giáp với các đối tƣợng xung quanh nhƣ sau: 

- Phía Bắc giáp  : tiếp giáp trực tiếp với hộ dân gần nhất (ngay trƣớc hàng 

rào của nhà máy), các hộ dân khác khoảng 50-70m. 

- Phía Nam giáp  : khu đất cây chồi tạp, cây cao su 

- Phía Đông giáp  : vƣờn cao su 

- Phía Tây giáp : đƣờng giao thông nông thôn rộng 6m, kế tiếp là vƣờn cao 

su và một số hộ dân. (cách hộ dân gần nhất theo hƣớng Tây khoảng 50m) 

Tọa độ vị trí của toàn bộ khu đất của công ty đƣợc thể hiện bảng sau: 

Bảng 1.11. Tọa độ khu đất của công ty 

Vị trí Tọa độ (hệ tọa độ VN2000, kênh trục tuyến 105
0
45’, múi chiếu 3

0
) 

1 X= 1232837, Y = 0589193 

2 X = 1232766, Y = 0589284 

3 X = 1232787, Y = 0589298 

4 X = 1232972, Y = 0589311 

5 X = 1232940, Y = 0589372 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Vị trí nhà máy, các đối tƣợng tiếp giáp đƣợc thể hiện trên các hình sau:  
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Hình 1.3. Sơ đồ vị trí nhà máy của Công ty Cổ Phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu 

Dầu Khí Th i B nh Dƣơng 

Với vị trí nhà máy nhƣ trình bày ở trên, xung quanh khu đất nhà máy (trong 

vòng bán kính 1 km) chủ yếu là đất trồng cây cao su, cây tràm, một vài loại cây khác. 

Trong vòng bán kính này mật độ dân cƣ thƣa thớt, không có các công trình văn hóa, tôn 

giáo hay di tích lịch sử. 
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Vị trí của nhà máy có khoảng cách đến các trung tâm, khu dân cƣ, các sân bay, 

bến cảng, trung tâm hành chính của tỉnh nhƣ sau: 

Đến các trun  tâm đ  thị: 

- Cách trung tâm thành phố Bến Cát khoảng 3 km 

- Cách khu công nghiệp Rạch Bắp khoảng 3 km 

- Cách Quốc Lộ 13 khoảng 3,5 km 

- Cách đƣờng cao tốc Mỹ Phƣớc – Tân Vạn khoảng 4 km 

- Cách các khu dân cƣ Mỹ Phƣớc, khu dân cƣ Hòa Lợi khoảng 5 km 

- Cách trung tâm thành phố Thủ Dầu Một khoảng 12 km 

- Cách Thành Phố Mới Bình Dƣơng khoảng 15 km 

- Cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 50 km 

- Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45 km 

- Cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 130 km 

Đến các cảng và sân bay: 

- Cách cảng Sài Gòn khoảng 42 km 

- Cách cảng Đồng Nai khoảng 50 km 

- Cách cảng Vũng Tàu khoảng 130 km 

- Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 42 km 

Vị trí trên khá thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty trong việc vận 

chuyển gas, phân phối đến các thị trƣờng trong địa bàn tỉnh Bình Dƣơng và các tỉnh 

khác thuộc Miền Đông Nam Bộ thông qua tuyến đƣờng tỉnh lộ nhƣ ĐT 744, ĐT 748, 

Quốc Lộ 13, cao tốc Mỹ Phƣớc – Tân Vạn.  

Mô tả c c đối tƣợng xung quanh: 

Xung quanh nhà máy là đất của các hộ dân sinh sống, tiếp giáp trực tiếp với nhà 

máy ở phía Bắc là nhà dân có khoảng cách 50-70m. Ở phía Tây tiếp giáp với hộ dân 

gần nhất khoảng 70m. Ở phía Đông và phía Nam tiếp giáp với đất trồng cao su của dân, 

khoảng cách từ nhà máy đến các hộ dân ở phía này từ 100-200m. Trong bán kính 1km 

không có đền chùa, miếu mạo, trƣờng học, hay khu danh lam thắng cảnh. Dân cƣ trong 

khu vực xung quanh nhà máy chủ yếu làm nông nghiệp, một số hộ là công nhân lao 

động tự do, kinh tế khá, không có hộ nghèo, cận nghèo trong khu vực xung quanh. Hoạt 

động của công ty trên địa bàn đã tạo đƣợc công việc cho ngƣời lao động, gia tăng thu 

nhập các hoạt động dịch vụ, nhà trọ cho các hộ dân xung quanh nhà máy. Tuy nhiên, vị 

trí này có có nhiều hạn chế, do xung quanh công ty (trong vòng bán kính 1 km) có các 
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nhà dân đang sinh sống, hoạt động của công ty là sản xuất vỏ bình gas và chiết nạp gas- 

một dạng chất lỏng dễ gây cháy nổ nên có nguy cơ ảnh hƣởng thậm chí có thể gây nên 

các thiệt hại về ngƣời và tài sản khi có sự cố, rủi ro xảy ra. Nhận thức đƣợc vấn đề bảo 

vệ con ngƣời, môi trƣờng và tài sản của các hộ dân và của công ty là quan trọng, công 

ty đã thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu đến mức 

thấp nhất các rủi ro rò rỉ gas, các sự cố cháy nổ xảy ra. 

1.5.2. Các hạng mục công trình chính của cơ sở 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng hoạt 

động tại Số 245B, Tổ 10, Khu phố Kiến An, Phƣờng An Điền, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dƣơng với tổng diện tích khu đất sử dụng là 17.559,2 m
2
.  

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng đã 

đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất – quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số CE 057011 ngày 

17/10/2016. Ngoài ra, công ty đã đƣợc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dƣơng cấp giấy phép 

xây dựng số 2198/GPXD-SXD ngày 25/11/2013. Các hạng mục công trình của cơ sở 

nhƣ sau: 

Bảng 1.12. Hạng mục công trình tại cơ sở 

STT Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

Các hạng mục công trình chính 

1 Xƣởng chiết nạp gas 496  2,82 

2 Xƣởng sản xuất vỏ bình gas 2.450 13,95 

3 Bồn chứa gas  400 2,27 

4 Văn phòng + nhà nghỉ công nhân 331,1 1,88 

5 Khu nhà ăn 100 0,57 

6 Nhà vệ sinh công nhân 48,9 0,27 

7 Nhà kho 344,4 1,96 

8 Trạm cân  36 0,2 

Các hạng mục công trình phụ trợ 

9 Nhà bảo vệ 16 0,09 

10 Cây dầu DO và bồn chứa dầu DO 50 0,28 

11 Trạm điện 50 0,28 

12 Nhà đặt máy bơm PCCC 29,1 0,16 

13 Nhà xe  117 0,66 

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

14 Khu vực chứa chất thải rắn  150 0,9 

15 Trạm xử lý nƣớc thải  50 0,28 

16 Hệ thống xử lý khói hàn 50 0,28 
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17 Diện tích cây xanh 3.600 20,2 

18 Đƣờng nội bộ 4.240,7 24,48 

19 Đất trống 5.000 28,47 

Tổng 17.559,2 100,00 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Ghi chú: Các hạng mục công trình chính của cơ sở đã xâ  dựng hoàn thiện. 

Bảng 1.13. Mô tả các hạng mục công trình chính của nhà máy 

STT Tên hạng mục Thông số 

1 Xƣởng chiết nạp gas 

- Diện tích: 496 m
2
 

- Kích thƣớc: D×R = 31m ×16m 

- Chiều cao: 8 m (bao gồm mái) 

- Vách lợp tôn sóng vuông 

- Mái lợp tôn sóng vuông 

- Khung kèo thép 

- Máng xối tôn, ống thoát nƣớc PVC 90mm 

- Khoảng cách an toàn đến bồn chứa gas: 49m 

2 
Xƣởng cơ khí 1  

(xƣởng sản xuất vỏ bình gas) 

- Diện tích: 2.450 m
2
 

- Kích thƣớc: D×R = 70m ×35m 

- Chiều cao: 11,8 m (bao gồm mái) 

- Vách lợp tôn sóng vuông 

- Mái lợp tôn sóng vuông 

- Khung kèo thép 

- Máng xối tôn, ống thoát nƣớc PVC 90mm 

- Khoảng cách đến bồn chứa gas: 69m 

3 Nhà kho 

- Diện tích 344,4 m
2
 

- Chiều cao: 8 m (bao gồm mái) 

- Vách lợp tôn sóng vuông 

- Mái lợp tôn sóng vuông 

- Khung kèo thép 

- Máng xối tôn, ống thoát nƣớc PVC 90mm 

- Khoảng cách đến bồn chứa gas: 20m 

- Khoảng cách đến xƣởng chiết nạp gas: 20m 

- Trong kho chứa các vỏ bình gas 

4 Bồn gas 

- Diện tích: 400 m
2
 

- 03 bồn gas đƣợc đặt trên trụ bê tông, cách 

mặt đất khoảng 1m, phía dƣới bồn gas có bể 

nƣớc có thể tích 600 m
3
 để làm mát bồn gas 

và sử dụng để chữa cháy, xung quanh bồn gas 

đều đƣợc lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa 

cháy 

- Khoảng cách đến xƣởng chiết nạp gas: 49m 
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5 
Văn phòng + nhà nghỉ công 

nhân 

- Diện tích 331,1 m
2
 

- Mái lợp tôn sóng vuông, nền lát gạch 

ceramic, cửa nhôm kính 

- Khoảng cách đến bồn chứa gas: 65,5m 

- Khoảng cách đến xƣởng chiết nạp: 16,5m 

6 Nhà ăn 

- Diện tích: 100 m
2
 

- Mái lợp tôn sóng vuông, nền lát gạch 

ceramic, cửa nhôm kính 

- Khoảng cách đến bồn chứa gas: 65,5m 

- Khoảng cách đến xƣởng chiết nạp: 16,5m 

7 Nhà vệ sinh 

- Diện tích: 48,9 m
2
 

- Xây tƣờng gạch, mái lợp tôn sóng vuông, 

cửa nhôm. 

- Khoảng cách đến bồn chứa gas: 65,5m 

- Khoảng cách đến xƣởng chiết nạp: 16,5m 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Một số hình ảnh về các hạng mục công trình của nhà máy: 

  

Hình 1.4. Xƣởng chiết nạp gas Hình 1.5. Bồn gas 

  
  

Hình 1.6. Trạm cấp xe bồn Hình 1.7. Bồn chứa dầu DO  
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Hình 1.8. Trạm điện Hình 1.9. Bể nƣớc PCCC 

  

Hình 1.10. Hố ga đấu nối nƣớc mƣa Hình 1.11. Đƣờng nội bộ và khu cây xanh 

1.5.3. Các hạng mục phụ trợ của cơ sở 

 Hệ thống cấp nƣớc 

Khu vực nhà máy chƣa có hệ thống cấp nƣớc chung nên công ty sử dụng nƣớc 

ngầm qua thông qua giếng khoan để cung cấp cho hoạt động sinh hoạt, tƣới cây tại nhà 

máy.  

Nhà máy đã lắp đặt bồn chứa nƣớc bằng inox có thể tích 10 m
3
 sử dụng để chứa 

nƣớc, nguồn nƣớc mà công ty sử dụng là nƣớc ngầm thông qua giếng khoan. Hiện công 

ty sử dụng 1 giếng khoan, giếng có độ sâu 60m, đƣờng kính ống 60mm. Nƣớc dƣới 

giếng đƣợc bơm lên bằng bơm áp lực. Nƣớc từ bồn chứa nƣớc đƣợc cấp theo đƣờng 

ống nhựa PVC 60mm để đƣa nƣớc đến các vị trí sử dụng nƣớc trong nhà máy.  

Công ty đã  đƣợc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát (nay là Thành phố Bến Cát) 

cấp giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất tại Giấy phép số 01/GP-UBND ngày 

31/03/2022. 
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 Hệ thống cấp điện 

Nguồn điện cung cấp cho hoạt động sản xuất của công ty là lƣới điện Quốc gia 

do Công ty Điện Lực thị xã Bến Cát cung cấp. Công ty đã trang bị và lắp đặt trạm biến 

thế để điều chỉnh và đƣa điện vào sử dụng, với công suất trạm điện là 320 KVA. Lƣợng 

điện tiêu thụ hàng tháng khoảng 20.000 kW. Khi mạng lƣới điện quốc gia gặp sự cố, 

công ty sẽ ngƣng sản xuất để tiến hành bảo trì máy móc, vệ sinh, quét dọn nhà xƣởng 

nên sẽ không trang bị máy phát điện dự phòng. 

 Hệ thống thông tin liên lạc 

Trong khu vực công ty đƣợc đầu tƣ xây dựng hoàn tất đƣờng dây mạng di động, 

mạng internet. Công ty sẽ tiếp tục hợp đồng với các đơn vị cung cấp mạng để đảm bảo 

cho hệ thống thông tin liên lạc đƣợc ổn định phục vụ cho hoạt động của cơ sở. 

 Cây xanh 

Hiện tại, diện tích cây xanh của cơ sở có diện tích khoảng 3.600 m
2
, chiếm 20,2% 

đảm bảo tuân theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD. Diện tích cây xanh bao gồm chậu 

cây cảnh, hàng cây đƣợc trồng dọc đƣờng nội bộ, hàng rào và lối vào công ty tạo cảnh 

quan và điều hòa không khí. 

Hàng rào của khu đất thực hiện đƣợc xây tƣờng gạch cao 3m, từ hàng rào lùi vào 

khu đất 5m, chủ cơ sở không bố trí công trình mà trồng cây xanh tại khu vực này để tạo 

khoảng lùi xung quanh nhà xƣởng an toàn, cách biệt với các đối tƣợng xung quanh. 

1.5.4. Các hạng mục xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng của cơ sở 

 Hệ thống tho t nƣớc mƣa 

Công ty đã tách riêng hệ thống thoát nƣớc mƣa và hệ thống thu gom nƣớc thải.  

- Nƣớc mƣa thu gom từ mái nhà xƣởng đƣợc chảy theo các ống uPVC D90mm 

xuống các hố ga thu gom có bố trí song chắn rác  Hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

nội bộ bằng cống bê tông cốt thép D400mm. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn  Chảy về hệ thống thu gom nƣớc mƣa nội bộ bằng cống 

bê tông cốt thép D400mm  Hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực phía ngoài 

cổng công ty  chảy vào rạch thoát nƣớc tự nhiên  Sông Thị Tính. 

- Trên toàn bộ hệ thống cống thoát nƣớc mƣa này đã xây dựng các hố ga với kích 

thƣớc (D×R×H = 1200×1200×1200mm) để thu gom, lắng cặn trƣớc khi cho 

thoát ra hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực phía ngoài cổng công ty. 
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 Hệ thống tho t nƣớc và xử lý nƣớc thải 

- Lưu lượn  nước thải: 

Bảng 1.14. Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở 

STT Mục đích thải 
Lƣu lƣợng thải thực tế và khi 

sản xuất tối đa (m
3
/ngày) 

1 Nƣớc thải cho sinh hoạt của công nhân viên 4,5 

2 Nƣớc thải từ quá trình vệ sinh vỏ bình gas 1,0 

3 
Nƣớc thải từ quá trình kiểm tra độ kín của 

bình gas 
0,5 

4 
Nƣớc thải từ quá trình hấp thụ khói hàn từ 

quá trình hàn 
1,0 

Tổng 7,0 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Hiện nay, công ty đã xây dựng các công trình xử lý nƣớc thải tập trung có công 

suất thiết kế là 17 m
3
/ngày để xử lý nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất, gồm các 

hạng mục nhƣ sau:  

- Nƣớc thải từ bệ xí, âu tiểu phát sinh từ khu nhà vệ sinh văn phòng sau bể tự hoại 

+ Nƣớc rửa tay chân đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 60 -114 mm về 

công trình xử lý nƣớc thải tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh công nhân sau bể tự hoại + Nƣớc rửa tay 

chân đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 60 -114 mm về công trình xử 

lý nƣớc thải tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động kiểm tra độ kín của bình gas đƣợc thu gom bằng 

ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm về công trình xử lý nƣớc thải tập trung 

công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ quá trình vệ sinh vỏ bình gas trƣớc khi chiết nạp gas đƣợc 

thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm về công trình xử lý nƣớc thải 

tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ quá trình hấp thụ khói hàn của công đoạn hàn đƣợc thu 

gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm về công trình xử lý nƣớc thải tập 

trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dƣơng đã đƣợc Sở Tài 

Nguyên và Môi trƣờng Bình Dƣơng cấp giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc số 13/GP-

STNMT ngày 20/01/2022 với lƣu lƣợng xả thải lớn nhất là 7 m
3
/ngày. 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dƣơng  Trang 48 

 Công trình xử lý nước thải tập trung: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nƣớc thải => Bể thu gom => Bể điều hòa => Bể 

sinh học SBR => Bể trung gian => Bồn lọc áp lực => Hệ thống thoát nƣớc trên 

đƣờng giao thông nông thôn trƣớc cổng công ty => Rạch thoát nƣớc tự nhiên => 

Sông Thị Tính. 

- Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,2 

trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

- Công suất thiết kế: 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Lƣu lƣợng xin cấp phép: 7 m
3
/ngày 

- Hóa chất vật liệu sử dụng: Javen.  

 Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải 

- Công trình xử lý khí thải số 01 (Công trình xử lý bụi phát sinh từ công đoạn 

bắn bi làm sạch bề mặt vỏ bình gas) 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi => Cyclone => Filter lọc bụi => Quạt hút => 

Ống thải (đƣờng kính 400mm; cao 9 m). 

 Công suất thiết kế: 8.000 m
3
/giờ. 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

 Số ống thải: 01 ống thải. 

- Công trình xử lý khí thải số 02 (Công trình xử lý khí thải phát sinh từ công 

đoạn hàn) 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải => Chụp hút => Ống nhánh => Ống dẫn 

chính => Tháp hấp thụ => Quạt hút => Ống thải (đƣờng kính 400mm; cao 9m). 

 Công suất thiết kế: 6.000 m
3
/giờ 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

 Số ống thải: 01 ống thải. 

- Công trình xử lý khí thải số 03 (Công trình xử lý bụi từ quá trình phun sơn 

tĩnh điện) 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi => Buồng thu hồi bụi sơn => Filter lọc bụi  =>  

Ống dẫn => Quạt hút => Ống thải (đƣờng kính 400 mm; cao 14m). 

 Công suất thiết kế: 9.000 m
3
/giờ 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

 Số ống thải: 01 ống thải. 

- Khí thải từ lò luyện nhiệt đốt bằng khí gas LPG được thu gom và phát tán qua 

ống thải cao 14m, đường kính D400mm. 

 Hệ thống thu gom chất thải rắn  

Chất thải rắn tại cơ sở đƣợc thu gom và chứa trong các thùng chứa có nắp đậy, 

kín sau đó đƣa về nhà chứa chất thải tập trung.  
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Công ty đã bố trí 01 nhà chứa chất thải thông thƣờng có diện tích 100 m
2
 và 01 

nhà chứa CTNH có tổng diện tích khoảng 50 m
2
; 

Công ty đã kí hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trƣờng Thảo Dƣơng Xanh tại 

hợp đồng số 97/2024/HĐXL-TDX ngày 31/01/2024 để thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải và thu mua sau xử lý. 

Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trƣờng. 
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG  

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng với 

diện tích đất sử dụng khoảng 17.559,2 m
2
 đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh 

Bình Dƣơng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số CE 057011 ngày 17/10/2016 cấp ngày 23/01/2017  

Cơ sở đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng chấp thuận địa điểm đầu tƣ 

theo quyết định số 866/UBND-KTTH ngày 08/4/2013. 

Bên cạnh đó, cơ sở cũng đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho “Nhà máy chiết nạp gas công suất 

12.000 tấn/năm; sản xuất vỏ bình gas 138.000 sản phẩm/năm; sửa chữa bảo trì bình gas 

138.000 sản phẩm/năm” tại Quyết định số 469/QĐ-STNMT ngày 16/04/2020. 

Ngoài ra, công ty đã đƣợc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dƣơng cấp giấy phép xây 

dựng số 2198/GPXD-SXD ngày 25/11/2013.  

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Bến Cát đƣợc đƣợc 

UBND tỉnh Bình Dƣơng phê duyệt tại Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018, khu đất của cơ sở là đất giao thông (khoảng 3.000 m
2
), còn lại là đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp. 

Từ đó cho đến nay, về cơ bản nhà máy không thay đổi công suất và quy trình sản 

xuất; trong quá trình hoạt động luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng, các 

chất thải, nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy đều đƣợc thu gom và xử lý đạt 

quy chuẩn trƣớc khi thải ra môi trƣờng; các loại rác thải đƣợc thu gom và chứa trong 

nhà chứa rác đúng quy định, hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý 

rác nhằm không gây ùn ứ và mất cảnh quan trong công ty. 

Có thể nói, hoạt động của nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Thƣơng mại 

Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng là hoàn toàn phù hợp với chủ trƣơng thu hút 

đầu tƣ phát triển ngành nghề, kinh tế xã hội của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho ngƣời 

lao động trên địa bàn phƣờng An Điền nói riêng và các vùng lân cận nói chung, góp 

phần vào sự phát triển chung của khu vực. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƢỜNG  

2.2.1. Sự phù hợp của cơ sở đối với hệ thống tho t nƣớc mƣa của khu vực 

Công ty đã tách riêng hệ thống thoát nƣớc mƣa và hệ thống thu gom nƣớc thải.  
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- Nƣớc mƣa thu gom từ mái nhà xƣởng đƣợc chảy theo các ống uPVC D90mm 

xuống các hố ga thu gom có bố trí song chắn rác  Hệ thống thu gom nƣớc mƣa nội bộ 

bằng cống bê tông cốt thép D400mm. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn  Chảy về hệ thống thu gom nƣớc mƣa nội bộ bằng cống 

bê tông cốt thép D400mm  Hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực phía ngoài cổng 

công ty  chảy vào rạch thoát nƣớc tự nhiên  Sông Thị Tính. 

- Trên toàn bộ hệ thống cống thoát nƣớc mƣa này đã xây dựng các hố ga với kích 

thƣớc (D×R×H = 1200×1200×1200mm) để thu gom, lắng cặn trƣớc khi cho thoát ra hệ 

thống thoát nƣớc mƣa của khu vực phía ngoài cổng công ty. 

2.2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải của khu vực 

Hiện nay, công ty đã xây dựng các công trình xử lý nƣớc thải tập trung có công 

suất thiết kế là 17 m
3
/ngày để xử lý nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất, gồm các 

hạng mục nhƣ sau:  

- Nƣớc thải từ bệ xí, âu tiểu phát sinh từ khu nhà vệ sinh văn phòng sau bể tự hoại 

+ Nƣớc rửa tay chân đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 60 -114 mm về 

công trình xử lý nƣớc thải tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh công nhân sau bể tự hoại + Nƣớc rửa tay 

chân đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 60 -114 mm về công trình xử 

lý nƣớc thải tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động kiểm tra độ kín của bình gas đƣợc thu gom bằng 

ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm về công trình xử lý nƣớc thải tập trung 

công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ quá trình vệ sinh vỏ bình gas trƣớc khi chiết nạp gas đƣợc 

thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm về công trình xử lý nƣớc thải 

tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ quá trình hấp thụ khói hàn của công đoạn hàn đƣợc thu 

gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm về công trình xử lý nƣớc thải tập 

trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

 Công trình xử lý nước thải tập trung: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nƣớc thải => Bể thu gom => Bể điều hòa => Bể 

sinh học SBR => Bể trung gian => Bồn lọc áp lực => Hệ thống thoát nƣớc trên 

đƣờng giao thông nông thôn trƣớc cổng công ty => Rạch thoát nƣớc tự nhiên => 

Sông Thị Tính. 

- Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,2 

trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

- Công suất thiết kế: 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Lƣu lƣợng xin cấp phép: 7 m
3
/ngày. 
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- Hóa chất vật liệu sử dụng: Javen. 

Nƣớc mƣa chảy tràn tại nhà máy, nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất sau 

khi đƣợc xử lý sẽ đƣợc thải ra cống thoát nƣớc mƣa của khu vực nằm trên đƣờng giao 

thông nông thôn trƣớc cổng công ty, từ đây, nƣớc mƣa sẽ đƣợc chảy vào rạch thoát 

nƣớc chung của khu vực sau đó thải ra sông Thị Tính. 

 Sông Thị Tính 

Trên bản đồ địa lý, sông Thị Tính nằm trong ô khống chế bởi tọa độ 106
0
22’-

106
0
40’ kinh độ Đông và 11

0
15’- 11

0
3’ vĩ độ Bắc. Diện tích toàn bộ lƣu vực sông Thị 

Tính khoảng 840 km
2
, tính tới tuyến đập Hà Nù có F = 277 km

2
. 

Sông Thị Tính là một phụ lƣu lớn của sông Sài Gòn, có chiều dài khoảng 80 km, 

sông đƣợc bắt nguồn từ núi cao của Chơn Thành (tỉnh Bình Phƣớc) chảy vào địa phận 

Bình Dƣơng tịa suối Bà Và (huyện Dầu Tiếng) giáp tỉnh Bình Phƣớc. Dòng chính của 

sông chảy theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam qua thị trấn Mỹ Phƣớc rồi đổ vào sông Sài 

Gòn ở xã Phú An của huyện Bến Cát cách thị xã Thủ Dầu Một khoảng 6 km về phía hạ 

lƣu. Sông có địa hình quanh co, uốn khúc, phía thƣợng lƣu mang đặc tính của lƣu vực 

đồng núi trung du, còn phía hạ nguồn mang tính chất của nữa đồi đồng bằng.  

Sông có lƣu vực khoảng 840 km
2
, tuy đây là sông nhỏ nhƣng hàng năm truyền 

một lƣợng nƣớc tƣơng đối lớn từ thƣợng nguồn đổ về và chịu ảnh hƣởng của chế độ 

triều. Lòng sông nhỏ và h p, bị bồi lắng thƣờng xuyên nên thƣờng xảy ra tình trạng 

ngập úng. 

Vùng có ranh giới giáp vùng ven sông Thị Tính, nằm trên địa phận các huyện Bến 

Cát và huyện Dầu Tiếng. Phần lớn các công trình thủy lợi trong vùng là các cảng và đập 

dâng nƣớc, lấy nguồn nƣớc từ sông Thị Tính. 

Lƣu vực sông Thị Tính có dạng hình lông chim khá rõ. Thảm phủ thực vật chủ 

yếu là rừng cao su, điều và các loại cây ăn trái khác. Ở đây không còn rừng nguyên 

sinh, các loại cây bụi nguyên thủy dần dần đƣợc thay thế bằng các loại cây trồng. Lƣu 

vực sông Thị Tính trên nền đất phù sa cổ đất xám miền Đông Nam Bộ, thấm nƣớc 

mạnh nhƣng giữ nƣớc kém, dòng chảy kiệt nhỏ, lũ tập trung nhanh và mạnh, mô đuyn 

đỉnh lũ lớn. Lƣu vực sông Thị Tính xét theo dòng chảy triều có thể phân thành 2 phần 

nhƣ sau:  

Phần hạ lƣu giới hạn bởi đập Hà Nù tới cửa sông nối với sông Sài Gòn dài 46,8 

km. Đoạn này khống chế một diện tích vào khoảng 560 km
2
. Tính chất dòng chảy mang 

đặc điểm của sông đồng bằng là chính. Độ dốc lòng sông nhỏ ngoại trừ đoạn từ suối Hồ 

Muồng trở lên có độ dốc tƣơng đối lớn. Dòng chảy trong sông chịu tác động bởi thủy 

triều từ sông Sài Gòn truyền vào. Lòng sông từ Cầu Đò lên thƣợng nguồn bị thu h p do 

bồi lắng và đặc biệt là các loại cây bụi nhƣ tre, cây có gai, cây họ dứa lá to… càng lên 

thƣợng lƣu mức độ thu h p càng mạnh.  
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Bảng 2.1. C c đặc trƣng cơ bản về hình thái dòng chính sông Thị Tính 

STT Đặc trƣng Đơn vị Trị số 

 Tới tuyến đập Thị Tính   

1 Diện tích lƣu vực Km
2 

277 

2 Chiều dài sông chính Km
2
 32 

3 Tổng độ dài sông suối Km
2
 87 

4 Mật độ sông suối Km/Km
2
 0,31 

5 Độ rộng bình quân lƣu vực Km
2
 8,66 

6 Hệ số hình dạng lƣu vực  0,27 

7 Độ cao bình quân lƣu vực m 30 

8 Độ hạ thấp lƣu vực m 43 

9 Độ dốc bình quân lòng sông %o 1,36 

 Toàn bộ sông Thị Tính   

1 Diện tích lƣu vực Km
2
 840 

2 Chiều dài sông chính Km 80 

3 Tổng độ dài sông suối Km 251 

4 Mật độ sông suối Km/km
2 

0,3 

5 Độ rộng bình quân lƣu vực Km 10,5 

6 Hệ số hình dạng lƣu vực  0,13 

7 Độ cao bình quân lƣu vực m 25 

8 Độ hạ thấp lƣu vực m 50 

9 Độ dốc bình quân lòng sông %o 0,66 

(Ngu n: Dự án thủy lợi sông Thị Tính, 2019) 

Chế độ dòng chảy trên sông Thị Tính sau thủy điện Trị An đƣợc điều tiết bởi công 

Theo Đề án "Điều tra, khảo sát, đánh  iá hiện trạng ngu n nước mặt, đề xuất giải pháp 

quản lý tài n u ên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dươn ", đặc điểm dòng chảy sông 

Thị Tính tại khu vực cầu Ông Cộ - khu vực hạ lƣu điểm xả thải - đặc điểm dòng chảy 

của sông Thị Tính có đặc trƣng sau: 

Chế độ dòng chảy tại tuyến cửa ra sông Thị Tính chịu ảnh hƣởng của thuỷ triều 

biển đông, mạnh nhất là vào mùa kiệt. Cụ thể nhƣ sau: 
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Hình 2.1. Đƣờng quá trình mực nƣớc, lƣu lƣợng sông Thị Tính - Trạm Cầu Ông 

Cộ   

Bảng 2.2. Đặc trƣng dòng chảy sông Thị Tính - trạm hạ lƣu cầu Ông Cộ 

Trị đặc trƣng 

Đơn vị 

Lƣu lƣợng Mực nƣớc Lƣu tốc TBMC 

(m³/s) (cm) (m/s) 

Lớn nhất (triều xuống) 232 191 0.639 

Nhỏ nhất (triều lên) -197 -13 -0.510 

Trung bình 14 113 0,061 

Đƣờng quá trình mực nƣớc thể hiện rõ chế độ triều bán nhật triều không đều 

biển Đông. Lƣu lƣợng lớn nhất khi triều lên là 197 m
3
/s và khi triều xuống là 232 m

3
/s, 

trung bình 14 m
3
/s. Theo kết quả tính toán hàng năm lƣợng lƣu thông tại mặt cắt hạ lƣu 

cầu Ông Cộ trên sông Thị Tính ƣớc tính trung bình 306 triệu m
3
 mỗi năm. 

Bảng 2.7. Lƣu lƣợng dòng chảy sông Thị Tính 

Các trạm đo 
Lƣu lƣợng (m

3
/s) 

Tối thiểu Trung bình Tối đa 

Trạm Long Hòa 12,1 20,6 24,5 

Trạm Cầu Đò 17,3 34,4 57,0 

(Ngu n: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dươn ) 

 Rạch tho t nƣớc tự nhiên 

Công ty đã tiến hành khảo sát nguồn nƣớc mặt nhánh rạch thoát nƣớc tự nhiên 

(rạch nhỏ) (khu vực tiếp nhận nƣớc thải: đục, nhiều cặn lơ lửng. Ngoài ra, không có 

hiện tƣợng gì bất thƣờng khác).  

Để đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt rạch thoát nƣớc, công ty đã tiến hành lấy mẫu 

nƣớc mặt rạch thoát nƣớc ngày 01/11/2021 và gửi cho Trung tâm tƣ vấn Công nghệ 

Môi Trƣờng và ATVSLĐ Coshet. 
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Mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trƣờng (thời tiết, hiện trạng nguồn nƣớc và 

các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu): thời tiết tại thời điểm lấy mẫu vào 

lúc 09 giờ 30 phút giờ sáng ngày 01/11/2021: trời nắng, hiện trạng nguồn nƣớc xung 

quanh khu vực vị trí lấy mẫu: nƣớc đục, không có mùi, dòng chảy bình thƣờng; các 

nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu bán kính khoảng 1km, xả vào vị trí rạch 

thoát nƣớc tự nhiên (rạch nhỏ): Có nƣớc thải sinh hoạt của ngƣời dân sống xung quanh 

xả vào suối. 

- Ngày lấy mẫu: vào lúc 09 giờ 30 phút giờ sáng ngày 01/11/2021 

- Vị trí lấy mẫu nƣớc mặt rạch thoát nƣớc nhƣ sau: 

+ NM1: Tại rạch thoát nƣớc nơi tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của công ty 

khoảng 300m về phía thƣợng nguồn; 

+ NM2: Tại rạch thoát nƣớc nơi tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của công ty 

khoảng 300m về phía thƣợng nguồn; 

Bảng 2.3. Hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt rạch tho t nƣớc tự nhiên 

STT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08-MT:2015/BTNMT, 

Cột A2 NM1 NM2 

1 pH - 6,42 6,89 6-8,5 

2 TSS mg/l 20 16 30 

3 COD mgO2/l 8 12 15 

4 BOD5 mgO2/l 3 5 6 

5 Amoni mg/l 0,11 0,18 0,3 

6 Nitrat mg/l 0,34 0,67 5 

7 Phosphat mg/l 0,085 0,12 0,2 

8 Coliform MPN/100ml 3.400 4.300 5.000 

9 Nitrit mg/l KPH KPH 0,05 

Nhận xét : Qua kết quả tham khảo chất lƣợng nƣớc mặt của nguồn tiếp nhận nƣớc 

thải cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều vƣợt so với quy chuẩn cho phép QCVN 

08:2008/BTNMT, cột A2  dùn  cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưn  phải áp dụn  

c n  n hệ xửl ý phù hợp hoặc các mục đích sử dụn  như loại B1 và B2). 

 Sông Thị Tính 

Công ty đã tiến hành khảo sát hiện trạng nguồn nƣớc khu vực tiếp nhận nƣớc thải: 

nƣớc sông hơi vàng, có cặn lơ lửng, trên mặt nƣớc có bèo, lục bình phát triển nhiều. 

Ngoài ra không có hiện tƣợng gì bất thƣờng khác. 
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Để đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt của nguồn tiếp nhận nƣớc thải cuối 

cùng, Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng đã tiến 

hành lấy mẫu nƣớc mặt sông Thị Tính vào ngày 01/11/2021 gửi Trung tâm tƣ vấn Công 

nghệ Môi Trƣờng và ATVSLĐ Coshet. 

Mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trƣờng (thời tiết, hiện trạng nguồn nƣớc và 

các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu): thời tiết tại thời điểm lấy mẫu vào 

lúc 10 giờ 30 phút giờ sáng ngày 01/11/2021: trời nắng, hiện trạng nguồn nƣớc xung 

quanh khu vực vị trí lấy mẫu: nƣớc vàng nhạt, không có mùi, dòng chảy bình thƣờng; 

các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu bán kính khoảng 1km, xả vào sông 

Thị Tính. 

- Ngày lấy mẫu: 10 giờ 30 phút giờ sáng ngày 01/11/2021 

- Các vị trí lấy mẫu nƣớc mặt sông Thị Tính nhƣ sau:  

+ NM3: Tại bờ phải sông Thị Tính cách điểm giao nhau giữa rạch thoát nƣớc tự 

nhiên và sông Thị Tính 200 m về phía hạ nguồn; 

+ NM4: Giữa dòng sông Thị Tính cách điểm giao nhau giữa rạch thoát nƣớc tự 

nhiên và sông Thị Tính 200 m về phía hạ nguồn; 

+ NM5: Tại bờ trái sông Thị Tính cách điểm giao nhau giữa rạch thoát nƣớc tự 

nhiên và sông Thị Tính 200 m về phía hạ nguồn. 

Bảng 2.4. Hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt sông Thị Tính 

Stt 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

NM3 NM4 NM5 Cột A2 

1 pH - 6,43 6,15 6,89 6 - 8,5 

2 TSS mg/l 25 18 22 30 

3 COD mg/l 10 7 12 15 

4 BOD5 mg/l 4 3 5 6 

5 Amoni mg/l 0,21 0,15 0,18 0,3 

6 Nitrat mg/l 0,68 0,42 0,53 5 

7 Nitrit mg/l KPH KPH KPH 0,05 

8 Phosphat mg/l 0,075 0,038 0,059 0,2 

9 Coliform MPN/100ml 4.300 3.400 4.000 5.000 

  N u n  Trun  tâm tư vấn C n  n hệ M i Trườn  và ATVSLĐ Coshet) 

Nhận xét  Qua kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt của nguồn tiếp 

nhận nƣớc thải cho thấy, các chỉ tiêu TSS, BOD5, Phosphat vƣợt so với quy chuẩn cho 
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phép QCVN 08-MT:2015/NBTNMT cột A2 (nƣớc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh 

hoạt nhƣng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng nhƣ loại 

B1 và B2). 

Tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận rạch tho t nƣớc tự nhiên 

(rạch nhỏ) 

Áp dụng công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm tối đa: 

Ltđ = Qs ×Cqc×86,4 

Trong đó:   

Ltđ : tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt (kg/ngày) 

Qs : lƣu lƣợng dòng chảy của rạch thoát nƣớc tự nhiên (rạch nhỏ) cần đánh giá (chọn 

giá trị 0,0925 m
3
/s: lƣu lƣợng dòng chảy trung bình) 

Cqc: giá trị nồng độ giới hạn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT-cột A2 (mg/l) 

86,4: hệ số đổi đơn vị 

Kết quả tính toán tải lƣợng tối đa của rạch thoát nƣớc tự nhiên có thể tiếp nhận 

đối với các chất ô nhiễm đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.5. Tải lƣợng ô nhiễm tối đa có thể tiếp nhận của rạch tho t nƣớc tự nhiên 

STT Thông số Qs m
3
/s Cqc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 TSS 0,0925 30 239,76 

2 COD 0,0925 15 332,67 

3 BOD5 0,0925 6 184,63 

Tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc tiếp nhận 

Áp dụng công thức tính toán tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc 

Lnn = Qs×Cnn×86,4 

Trong đó: 

Lnn : tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc rạch thoát nƣớc 

tự nhiên (kg/ngày) 

Qs : lƣu lƣợng dòng chảy của rạch thoát nƣớc tự nhiên (0,0925 (m
3
/s), lƣu lƣợng tháng 

trung bình nhỏ nhất 

Cnn : kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt tại rạch thoát nƣớc tự nhiên đánh 

giá trên cơ sở giá trị trung bình của kết quả phân tích các mẫu nƣớc rạch thoát nƣớc tự 
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nhiên do Trung tâm tƣ vấn Công nghệ Môi Trƣờng và ATVSLĐ Coshet thực hiện đƣợc 

tại chƣơng 2 của báo cáo (mg/l).  

Kết quả tính toán tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có của rạch thoát 

nƣớc tự nhiên đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.6. Tải lƣợng các chất ô nhiễm có sẵn của nhánh rạch tho t nƣớc tự nhiên 

STT Thông số Qs (m
3
/s) Cnn (mg/l) Lnn (kg/ngày) 

1 TSS 0,0925 18 143,856 

2 COD 0,0925 10 79,92 

3 BOD5 0,0925 4 31,968 

Tải lƣợng ô nhiễm các chất ô nhiễm từ nguồn xả đƣa vào nguồn nƣớc tiếp nhận 

Áp dụng công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn xả đƣa vào nguồn nƣớc: 

Lt = Qt×Ct×86,4 

Trong đó: Lt : tải lƣợng ô nhiễm trong nguồn thải (kg/ngày) 

Qt : lƣu lƣợng nƣớc thải lớn nhất 0,00008 (m
3
/s) 

Ct : nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nƣớc thải (mg/l) 

Kết quả tính toán tải lƣợng các chất ô nhiễm từ nƣớc thải sau hệ thống xử lý của 

công ty đƣa vào nguồn tiếp nhận đƣợc trình bày trong bảng sau 

Bảng 2.7. Tải lƣợng các chất ô nhiễm từ nƣớc thải Công ty đƣa vào rạch thoát 

nƣớc tự nhiên 

STT Thông số Qt (m
3
/s) Ct (mg/l) Lt (kg/ngày) 

1 TSS 0,00008 14 0,097 

2 COD 0,00008 13 0,090 

3 BOD5 0,00008 8 0,055 

Khả năng tiếp nhận của nguồn nƣớc 

Áp dụng công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn 

nƣớc: 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Lt)×Fs 

Fs: hệ số an toàn (0,3 < Fs < 0,7) 

Rạch thoát nƣớc tự nhiên tiếp nhận nƣớc thải của một số nguồn ở các khu vực lân cận. 

Do đó, yếu tố không chắc chắn và nguy cơ rủi ro là tƣơng đối cao trong việc xác định 
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khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm -> Chọn hệ số an toàn là 0,4 – mức tƣơng đối thấp cho 

giá trị của hệ số an toàn.  

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm của nguồn tiếp nhận đƣợc 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.8. Khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm của rạch tho t nƣớc tự nhiên 

STT Thông số 
Ltđ  

(kg/ngày) 

Lnn  

(kg/ngày) 

Lt 

(kg/ngày) 
Fs 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 TSS 239,76 143,856 0,097 0,3 28,74 

2 COD 332,67 79,92 0,090 0,3 75,798 

3 BOD5 184,63 31,968 0,055 0,3 45,782 

Kết luận:  

Rạch thoát nƣớc tự nhiên: theo kết quả tính toán ở trên cho thấy rạch thoát nƣớc tự 

nhiên còn khả năng tiếp nhận các thông số TSS, COD, BOD5, Amoni. Thực tế hiện nay 

rạch thoát nƣớc tự nhiên là nơi tiếp nhận nƣớc thải của các Công ty và hộ dân sống 

xung quanh lƣu vực nên chất lƣợng nƣớc suối chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ các nguồn 

này và rạch thoát nƣớc tự nhiên chỉ có chức năng tiêu thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải của 

khu vực vào sông Thị Tính, nên khả năng tự làm sạch của suối là rất thấp. Theo kết quả 

phân tích chất lƣợng nƣớc thải đầu ra sau hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty Cổ phần 

Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng thì tất cả chỉ tiêu đều đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq= 

0,9; Kf=1,2; do đó chất lƣợng nƣớc mặt suối không bị ảnh hƣởng xấu từ nƣớc thải của 

công ty xả ra.  

Nƣớc thải từ sau HTXLNT theo mƣơng hở thoát nƣớc mƣa => cống thoát nƣớc 

đƣờng nông thôn => cống thoát nƣớc đƣờng ĐT748 => rạch nhỏ => sông Thị Tính nên 

báo cáo sẽ tiếp tục đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của sông Thị Tính. 

 Đ nh gi  khả năng tiếp nhận nƣớc thải của Thị Tính: 

Nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải là sông Thị Tính đƣợc lấy trung bình từ 03 mẫu 

nƣớc mặt trên cùng một mặt cắt ngang nhƣ sau: 
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Bảng 2.9. Hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt sông Thị Tính 

Stt 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08-MT:2015/BTNMT 

Cột A2 
NM3 NM4 NM5 

Trung 

bình 

1 pH - 6,43 6,15 6,89 6,49 6 - 8,5 

2 TSS mg/l 25 18 22 22 30 

3 COD mg/l 10 7 12 10 15 

4 BOD5 mg/l 4 3 5 4 6 

5 Amoni mg/l 0,21 0,15 0,18 0,18 0,3 

6 Nitrat mg/l 0,68 0,42 0,53 0,54 5 

7 Nitrit mg/l KPH KPH KPH KPH 0,05 

8 Phosphat mg/l 0,075 0,038 0,059 0,057 0,2 

9 Coliform MPN/100ml 4.300 3.400 4.000 3.900 5.000 

(Ngu n  Trun  tâm tư vấn Công nghệ M i Trườn  và ATVSLĐ Coshet) 

Kết quả đo đạc, quan trắc nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải 

của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng vào 

nguồn nƣớc tiếp nhận nhƣ sau: 

Bảng 2.10. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sau xử lý 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A 

(Kq = 0,9, Kf = 1,2) 

1 pH - 6,36 6 - 9 

2 TSS mg/l 14 54 

3 COD mgO2/l 13 81 

4 BOD5 mgO2/l 8 32,4 

5 Tổng Nitơ mg/l 5,24 21,6 

6 Tổng Phospho mg/l KPH 4,32 

7 Fe mg/l 0,25 1 

7 Coliforms MPN/100ml 700 3.000 

 (Ngu n: Trun  tâm tư vấn Công nghệ M i Trường và ATVSLĐ Coshet) 

Tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận (sông Thị Tính) 

Áp dụng công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm tối đa: 

Ltđ = Qs  * Cqc * 86,4 
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Trong đó:   

Ltđ : tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt (kg/ngày) 

Qs : lƣu lƣợng dòng chảy của sông Thị Tính, đoạn trƣớc khi nhập dòng với hồ Trị An 

(chọn giá trị 232 m
3
/s: lƣu lƣợng dòng chảy trung bình nhỏ nhất vào mùa kiệt) 

Cqc: giá trị nồng độ giới hạn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT-cột A2 (mg/l) 

86,4: hệ số đổi đơn vị 

Kết quả tính toán tải lƣợng tối đa của sông Thị Tính có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.11. Tải lƣợng ô nhiễm tối đa có thể tiếp nhận của sông Thị Tính 

STT Thông số 
Qs  

m
3
/s 

Cqc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 TSS 232 30 601.344 

2 COD 232 15 300.672 

3 BOD5 232 6 120.268,8 

Tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc tiếp nhận sông Thị Tính 

Áp dụng công thức tính toán tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có 

trong nguồn nƣớc: 

Lnn = Qs×Cnn×86,4 

Trong đó: 

Lnn : tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc sông Thị Tính 

(kg/ngày) 

Qs : lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn sông Thị Tính (232 m
3
/s), lƣu lƣợng tháng trung 

bình nhỏ nhất 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt tại sông Thị Tính đánh giá trên cơ 

sở giá trị trung bình của kết quả phân tích các mẫu nƣớc sông Thị Tính do Trung tâm tƣ 

vấn Công nghệ Môi Trƣờng và ATVSLĐ Coshet thực hiện (mg/l).  

Kết quả tính toán tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có của sông Thị 

Tính đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.12. Tải lƣợng các chất ô nhiễm có sẵn của sông Thị Tính 

STT Thông số Qs (m
3
/s) Cnn (mg/l) Lnn (kg/ngày) 

1 TSS 232 22 440.985 

2 COD 232 10 200.448 
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STT Thông số Qs (m
3
/s) Cnn (mg/l) Lnn (kg/ngày) 

3 BOD5 232 4 80.179 

Tải lƣợng ô nhiễm các chất ô nhiễm từ nguồn xả đƣa vào nguồn nƣớc tiếp nhận 

Áp dụng công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn xả đƣa vào nguồn 

nƣớc: 

Lt = Qt×Ct×86,4 

Trong đó: Lt : tải lƣợng ô nhiễm trong nguồn thải (kg/ngày) 

Qt : lƣu lƣợng nƣớc thải lớn nhất 0,00008 (m
3
/s) 

Ct : nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nƣớc thải (mg/l) 

Kết quả tính toán tải lƣợng các chất ô nhiễm từ nƣớc thải sau hệ thống xử lý của 

công ty đƣa vào nguồn tiếp nhận đƣợc trình bày trong bảng sau 

Bảng 2.13. Tải lƣợng các chất ô nhiễm từ nƣớc thải Công ty đƣa vào sông Thị Tính 

STT Thông số Qt (m
3
/s) Ct (mg/l) Lt (kg/ngày) 

1 TSS 0,00008 14 0,097 

2 COD 0,00008 13 0,090 

3 BOD5 0,00008 8 0,055 

Khả năng tiếp nhận của nguồn nƣớc 

Áp dụng công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn 

nƣớc: 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Lt)×Fs 

Fs: hệ số an toàn (0,3 < Fs < 0,7) 

Sông Thị Tính tiếp nhận nƣớc thải của một số nguồn ở các khu vực lân cận. Do 

đó, yếu tố không chắc chắn và nguy cơ rủi ro là tƣơng đối cao trong việc xác định khả 

năng tiếp nhận chất ô nhiễm => Chọn hệ số an toàn là 0,4 – mức tƣơng đối thấp cho giá 

trị của hệ số an toàn.  

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm của nguồn tiếp nhận đƣợc 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.14. Khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm của sông Thị Tính 

STT Thông số 
Ltđ  

(kg/ngày) 

Lnn  

(kg/ngày) 

Lt 

(kg/ngày) 
Fs 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 TSS 601.344 440.985 0,097 0,3 48.107 

2 COD 300.672 200.448 0,090 0,3 30.067 
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STT Thông số 
Ltđ  

(kg/ngày) 

Lnn  

(kg/ngày) 

Lt 

(kg/ngày) 
Fs 

Ltn 

(kg/ngày) 

3 BOD5 120.268,8 80.179 0,055 0,3 12.026 

Kết luận  Qua kết quả tính toán cho thấy Ltn của các thông số đều dƣơng. Do đó, sông 

Thị Tính vẫn còn khả năng tiếp nhận  nƣớc thải từ nhà máy. Tuy nhiên, phải kiểm soát 

nghiêm ngặt các chất ô nhiễm hữu cơ, đặc biệt là BOD5. Do lƣu lƣợng nƣớc thải của 

nhà máy nhỏ và xử lý đạt quy chuẩn xả thải nên ảnh hƣởng tới lƣu lƣợng và nồng độ 

các chất ô nhiễm trong nƣớc sông Thị Tính là không đáng kể.  

2.2.3. Sự phù hợp của cơ sở đối với nguồn tiếp nhận khí thải 

Khí thải phát sinh từ các cơ sở đƣợc thu gom và xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của 

môi trƣờng theo QCVN 19:2009/BTNMT.  

2.2.4. Sự phù hợp của cơ sở đối với nguồn tiếp nhận chất thải rắn thông thƣờng 

Đối với chất thải rắn thông thƣờng thì các Doanh nghiệp phải tự hợp đồng với đơn 

vị có chức năng vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

2.2.5. Sự phù hợp của cơ sở đối với nguồn tiếp nhận chất thải rắn nguy hại 

Đối với CTNH thì các Doanh nghiệp phải tự hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển và xử lý đúng quy định. 
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CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƢỚC MƢA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƢỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, tho t nƣớc mƣa 

Công ty đã tách riêng hệ thống thoát nƣớc mƣa và hệ thống thu gom nƣớc thải.  

- Nƣớc mƣa thu gom từ mái nhà xƣởng đƣợc chảy theo các ống uPVC D90mm 

xuống các hố ga thu gom có bố trí song chắn rác  Hệ thống thu gom nƣớc mƣa nội bộ 

bằng cống bê tông cốt thép D400mm. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn  Chảy về hệ thống thu gom nƣớc mƣa nội bộ bằng cống 

bê tông cốt thép D400mm  Hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực phía ngoài cổng 

công ty  chảy vào rạch thoát nƣớc tự nhiên  Sông Thị Tính. 

- Trên toàn bộ hệ thống cống thoát nƣớc mƣa này đã xây dựng các hố ga với kích 

thƣớc (D×R×H = 1200×1200×1200mm) để thu gom, lắng cặn trƣớc khi cho thoát ra hệ 

thống thoát nƣớc mƣa của khu vực phía ngoài cổng công ty. 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Nƣớc thải phát sinh tại cơ sở bao gồm nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất. 

Lƣu lƣợng nƣớc thải đƣợc tính toán dựa vào lƣu lƣợng nƣớc cấp cho các nhu cầu sử 

dụng nƣớc của cơ sở. Lƣu lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 100% lƣu lƣợng nƣớc cấp. 

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp lƣu lƣợng nƣớc thải của cơ sở 

STT Mục đích thải 
Lƣu lƣợng thải thực tế và khi 

sản xuất tối đa (m
3
/ngày) 

1 Nƣớc thải cho sinh hoạt của công nhân viên 4,5 

2 Nƣớc thải từ quá trình vệ sinh vỏ bình gas 1,0 

3 
Nƣớc thải từ quá trình kiểm tra độ kín của 

bình gas 
0,5 

4 
Nƣớc thải từ quá trình hấp thụ khói hàn từ 

quá trình hàn 
1,0 

Tổng 7,0 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Nƣớc thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh của công nhân viên trong Công ty 

đƣợc xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn đƣợc bố trí ở dƣới nhà vệ sinh, nƣớc thải từ bể tự 

hoại và nƣớc rửa tay từ lavabo sẽ thu gom vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của 

Công ty với công suất 17 m
3
/ngày. 
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Bể tự hoại 3 ngăn tại công ty có cấu tạo nhƣ sau: 

Hình 3.1. Bể tự hoại 3 ngăn 

Nƣớc thải sinh hoạt có nồng độ các chất ô nhiễm chủ yếu là các chất hữu cơ dễ 

phân huỷ sẽ đƣợc xử lý cục bộ bằng bể tự hoại để lắng cặn và phân huỷ chất hữu cơ, 

nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại nhƣ sau: 

Nƣớc thải chuyển động chậm chạp trong bể và các cặn dần đƣợc lắng xuống đáy 

bể. Sau một thời gian cặn lắng sẽ đƣợc phân huỷ yếm khí trong ngăn yếm khí. Sau đó 

nƣớc thải chảy qua ngăn lắng rồi thoát ra ngoài theo ống dẫn. Trong mỗi bể tự hoại đều 

có cống thông hơi để giải phóng lƣợng khí sinh ra do quá trình lên men kỵ khí và để 

thông các ống đầu vào, đầu ra khi ngh t. Hiệu quả xử lý theo chất rắn lơ lửng đạt 65-

70% và theo các chất hữu cơ đạt từ 40-50%. 

Công ty đã xây dựng tổng cộng 02 bể tự hoại bố trí dƣới các nhà vệ sinh với tổng 

thể tích 16 m
3
, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3.2. Hạng mục bể tự hoại thực tế 

TT VỊ TRÍ NHÀ VỆ SINH KÍCH THƢỚC THỂ TÍCH 

1 Khu nhà vệ sinh tại nhà văn phòng D×R×H = 2m×2m×2m 8 m
3
 

2 Khu nhà vệ sinh công nhân  D×R×H = 2m×2m×2m 8 m
3
 

Tổng 16,0 m
3
 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Dẫn về 

HTXLNT  NGĂN CHỨA 

NƢỚC 
NGĂN LẮNG  NGĂN LỌC  

 

Nƣớc 

thải sinh 

hoạt 

 

Hố gas  
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Công trình thu gom nước thải 

 Hệ thống thoát nƣớc thải của cơ sở đƣợc thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nƣớc mƣa. Nƣớc thải của cơ sở đƣợc thu gom nhƣ sơ 

đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nƣớc thải của cơ sở

Nƣớc thải phát sinh từ 

hoạt động kiểm tra độ 

kín của bình gas 

 

Nƣớc thải sinh hoạt 

(từ bệ xí, âu tiểu) 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Bể thu gom 

Bể điều hòa 

Bể sinh học SBR 

Bể trung gian 

Bồn lọc áp lực 

Nƣớc thải sinh 

hoạt (từ quá trình 

rửa tay chân) 

Nƣớc thải phát sinh từ quá 

trình vệ sinh vỏ bình gas 

trƣớc khi chiết nạp gas 

 

Nƣớc thải phát sinh từ 

quá trình hấp thụ khói 

hàn của công đoạn hàn 

 

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,2 

Hóa chất khử trùng 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí Bể chứa bùn 
Hợp đồng với đơn 

vị thu gom xử lý 
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Công ty đã lắp đặt hệ thống đƣờng thu gom nƣớc thải dạng ống nhựa PVC 

D42mm, D60mm và D114mm và đã xây dựng các công trình xử lý nƣớc thải tập trung có 

công suất thiết kế là 17 m
3
/ngày để xử lý nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất, gồm 

các hạng mục nhƣ sau:  

 Nƣớc thải sinh hoạt   

- Nƣớc thải từ bệ xí, âu tiểu phát sinh từ khu nhà vệ sinh văn phòng sau bể tự hoại 

+ Nƣớc rửa tay chân  Hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt bằng PVC D60mm – 

D114mm   hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 17 m
3
/ngày đêm  Hệ thống thoát nƣớc 

trên đƣờng giao thông nội bộ trƣớc cổng công ty  Rạch thoát nƣớc tự nhiên  Sông 

Thị Tính. 

+ Số hố thu gom nƣớc thải sinh hoạt: 2 hố, kích thƣớc 1 hố D×R×H=1m×1m×1,5m. 

Kết cấu hố thu gom bằng gạch, xi măng và nắp bằng đan sắt đổ bê tông. 

+ Đƣờng ống thu gom: chất liệu nhựa PVC, đƣờng kính D60mm – D114mm 

+ Phƣơng thức: dùng 01 bơm có công suất 1 HP/cái để bơm nƣớc từ hố thu gom của 

khu vực nhà vệ sinh văn phòng về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của nhà máy. 

  Nƣớc thải sản xuất: 

- Nước thải phát sinh từ quá trình kiểm tra độ kín của bình gas  Đƣờng ống 

nhựa PVC D42mm – D114mm  hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 17 m
3
/ngày đêm  

Hệ thống thoát nƣớc trên đƣờng giao thông nội bộ trƣớc cổng công ty  Rạch thoát nƣớc 

tự nhiên  Sông Thị Tính. 

+ Số hố thu gom nƣớc thải: 1 hố, kích thƣớc hố thu Ø×H = 2,0×1,0 (m). Kết cấu hố 

thu gom bằng gạch, xi măng và nắp bằng đan sắt. 

+ Đƣờng ống thu gom: chất liệu nhựa PVC, đƣờng kính D60mm – D114mm 

+ Phƣơng thức: dùng bơm có công suất 1 HP/cái để bơm nƣớc từ hố thu gom về 

trạm xử lý nƣớc thải sơ bộ của nhà máy.  

- Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh vỏ bình gas trước khi chiết nạp gas  

Đƣờng ống nhựa PVC D42mm – D114mm  hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 17 

m
3
/ngày đêm  Hệ thống thoát nƣớc trên đƣờng giao thông nội bộ trƣớc cổng công ty  

Rạch thoát nƣớc tự nhiên  Sông Thị Tính. 

+ Số hố thu gom nƣớc thải: 2 hố, kích thƣớc mỗi hố Ø×H = 1×1,5 (m). Kết cấu hố 

thu gom bằng gạch, xi măng và nắp bằng đan sắt. 

+ Đƣờng ống thu gom: chất liệu nhựa PVC, đƣờng kính D42mm – D114mm 

+ Phƣơng thức: dùng bơm có công suất 1HP/cái để bơm nƣớc từ hố thu gom về 

trạm xử lý nƣớc thải sơ bộ của nhà máy.  
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- Nước thải từ quá trình hấp thụ khói hàn của công đoạn hàn  Đƣờng ống 

nhựa PVC D42mm – D114mm  hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 17 m
3
/ngày đêm  

Hệ thống thoát nƣớc trên đƣờng giao thông nội bộ trƣớc cổng công ty  Rạch thoát nƣớc 

tự nhiên  Sông Thị Tính. 

+ Số hố thu gom nƣớc thải sơn: 2 hố, kích thƣớc mỗi hố Ø×H = 0,9×1,5 (m). Kết 

cấu hố thu gom bằng gạch, xi măng và nắp bằng đan sắt. 

+ Đƣờng ống thu gom: chất liệu nhựa PVC, đƣờng kính D42mm – D114mm 

+ Phƣơng thức: tự chảy.  

b/ Điểm xả nước thải sau xử lý 

Toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy sau khi đƣợc xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A bằng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 

17m
3
/ngày đêm của nhà máy thì đƣợc thải ra hệ thống thoát nƣớc trên đƣờng giao thông 

nội bộ trƣớc cổng công ty  Rạch thoát nƣớc tự nhiên  Sông Thị Tính. 

 Đƣờng ống dẫn nƣớc thải sau xử lý: ống nhựa uPVC D114 mm, hố ga bê tông cốt 

thép  kích thước rộng 1,4m × dài 1,5m × sâu 2,5m) của hệ thống thoát nƣớc trên 

đƣờng giao thông nội bộ trƣớc cổng công ty  Rạch thoát nƣớc tự nhiên  Sông 

Thị Tính. 

 Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: X = 1233392; Y = 671099 (theo hệ tọa độ VN 2.000, 

kinh tuyến trục 105
0
45’, múi chiếu 3

0
). 

+ Địa chỉ công trình xử lý nƣớc thải của Công ty: Số 245B, Tổ 10, Khu phố Kiến 

An, Phƣờng An Điền, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng. 

+ Chế độ xả nƣớc thải: liên tục  

+ Phƣơng thức xả nƣớc thải vào nguồn tiếp nhận: tự chảy 

Tổng hợp hệ thống thu gom nƣớc thải sản xuất và sinh hoạt của nhà máy nhƣ sau: 

Bảng 3.3 Thông số kỹ thuật tuyến đƣờng ống thu gom, xả thải nƣớc thải của cơ sở 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

I. Nƣớc thải sinh hoạt 

1 

Đƣờng ống thu gom nƣớc thải từ bể 

tự hoại về trạm xử lý nƣớc thải công 

suất 17 m
3
/ngày đêm. 

- Vật liệu, kích thƣớc đƣờng ống: PVC 

D60mm – D114mm  

2 Hố thu gom 

- Số lƣợng: 02 hố 

- Kích thƣớc mỗi hố: D × R × H = 1m× 

1m ×1,5m. 

- Vật liệu: gạch, xi măng, nắp đan đổ 

bê tông cốt thép 

3 Bơm thu gom 
- Số lƣợng: 01cái 

- Công suất: 1HP/cái 

II. Nƣớc thải sản xuất 

II.1. Nước thải phát sinh từ quá trình kiểm tra độ kín của bình gas 
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1 

Đƣờng ống thu gom nƣớc thải từ hố 

thu gom về trạm xử lý nƣớc thải 

công suất 17 m
3
/ngày đêm. 

- Vật liệu, kích thƣớc đƣờng ống: PVC 

D42mm – D114mm  

2 Hố thu gom 

- Số lƣợng: 01 hố 

- Kích thƣớc: Ø×H = 2,0×1,0 (m). 

- Vật liệu: gạch, xi măng, nắp đan đổ 

bê tông cốt thép 

3 Bơm thu gom 
- Số lƣợng: 01 cái 

- Công suất: 1 HP/cái 

II.2. Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh vỏ bình gas trước khi chiết nạp gas 

1 

Đƣờng ống thu gom nƣớc thải từ hố 

thu gom về trạm xử lý nƣớc thải 

công suất 17 m
3
/ngày đêm. 

- Vật liệu, kích thƣớc đƣờng ống: PVC 

D42mm – D114mm  

2 Hố thu gom 

- Số lƣợng: 02 hố 

-Kích thƣớc mỗi hố Ø×H = 1×1,5 (m).  

- Vật liệu: gạch, xi măng, nắp đan đổ 

bê tông cốt thép 

3 Bơm thu gom 
- Số lƣợng: 02 cái 

- Công suất: 1 HP/cái 

II.3. Nước thải từ quá trình hấp thụ khói hàn của công đoạn hàn 

1 

Đƣờng ống thu gom nƣớc thải từ hố 

thu gom về trạm xử lý nƣớc thải 

công suất 17 m
3
/ngày đêm. 

- Vật liệu, kích thƣớc đƣờng ống: PVC 

D42mm – D114mm  

2 Hố thu gom 

- Số lƣợng: 02 hố 

- Kích thƣớc: Ø×H = 0,9×1,5 (m) 

- Vật liệu: gạch, xi măng, nắp đan đổ 

bê tông cốt thép 

Điểm xả nƣớc thải sau khi xử lý 

1 
Đƣờng ống dẫn nƣớc thải sau xử lý 

ra điểm tiếp nhận nƣớc thải 

- Vật liệu, kích thƣớc đƣờng ống: 

uPVC D114 mm 

- Phƣơng thức: tự chảy 

2 Điểm xả nƣớc thải sau xử lý 

- Số lƣợng: 01 điểm 

- Tọa độ: X = 1233392; Y = 671099 

(theo hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến 

trục 105
0
45’, múi chiếu 3

0
). 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Thuyết minh quy trình 

+ Nước thải sinh hoạt: có 02 điểm phát sinh:  

 1 điểm thu gom nƣớc thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng, đặt 1 hố thu gom có 

kích thƣớc D×R×H=1m×1m×1,5m, và dẫn về bể chứa nƣớc thải sinh hoạt của hệ thống 

xử lý nƣớc thải bằng đƣờng ống nhựa PVC đƣờng kính 60-114 mm thông qua bơm nƣớc 

thải công suất 1 Hp. 
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 1 điểm thu gom nƣớc thải tại khu vực nhà vệ sinh công nhân, đặt 1 hố thu gom có 

kích thƣớc D×R×H=1m×1m×1,5m, và dẫn về bể chứa nƣớc thải sinh hoạt của hệ thống 

xử lý nƣớc thải bằng đƣờng ống nhựa PVC đƣờng kính 60-114 mm theo phƣơng pháp tự 

chảy. 

+ Nước thải sản xuất: có 3 điểm thu gom và một số điểm đấu trực tiếp về hệ 

thống nhƣ sau: 

 1 điểm thu gom nƣớc thải thử kín bình gas, đƣờng kính hố thu Ø200mm, chiều 

cao 1m và dẫn về bể chứa nƣớc thải sinh hoạt của hệ thống xử lý nƣớc thải bằng đƣờng 

ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm thông qua bơm nƣớc thải công suất 1 Hp. 

 2 điểm thu gom nƣớc thải rửa bình gas, kích thƣớc mỗi hố thu là Ø×H = 1×1,5 

(m), mỗi hố đặt 1 bơm thu nƣớc thải có công suất 1Hp để bơm nƣớc thải về hệ thống xử 

lý nƣớc thải của nhà máy thông qua đƣờng ống nhựa PVC đƣờng kính 42-114mm. 

 Nƣớc thải phát sinh từ quá trình hấp thụ khói hàn công đoạn hàn: đƣợc chảy vào 

hố lắng 2 ngăn (bao gồm 2 hố tròn đƣợc thông với nhau bằng đƣờng ống nhựa PVC 

90mm, kích thƣớc mỗi hố lắng là Ø0,9m, chiều cao H=1,5m), thời gian lắng là 1 tuần, 

cặn lắng đƣợc gom về bể chứa bùn của hệ thống xử lý nƣớc thải, nƣớc thải sau khi lắng 

đƣợc tự chảy về hệ thống xử lý nƣớc thải theo đƣờng ống nhựa PVC 42mm. 

Toàn bộ nƣớc thải sản xuất và sinh hoạt sau khi thu gom sẽ đƣợc chảy về bể 

điều hòa. 

- Bể điều hòa: có tác dụng điều hòa nồng độ và lƣu lƣợng nƣớc thải nhằm tránh 

tình trạng sốc tải cho hệ thống phía sau khi lƣu lƣợng xả trong ngày là không đồng đều. 

Tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn phía sau, tránh hiện tƣợng quá tải. Tại bể 

điều hòa đƣợc sục khí nhằm tránh hiện tƣợng kỵ khí gây mùi hôi thối và giảm một phần 

chất ô nhiễm trong nƣớc thải. Nƣớc từ bể điều hòa đƣợc bơm lên bể anoxic Hiệu suất của 

bể điều hòa có thể giảm 10 – 30 % COD, 10 – 30 %BOD, 10%TSS.  

Theo kinh nghiệm của đơn vị tƣ vấn thì với công nghệ xử lý nƣớc thải sinh học hiếu 

khí dạng mẻ (SBR) thì mùi hôi phát sinh nhiều nhất ở bể điều hòa, đây là nơi chứa nƣớc 

thải đầu vào thu gom từ các nguồn. Do đó, tại nhà máy bể điều hòa của hệ thống xử lý 

nƣớc thải đƣợc xây dựng âm, có nắp đan chịu lực đậy lại để giảm thiểu mùi hôi phát sinh. 

- Bể sinh học SBR: xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học theo quy trình phản 

ứng từng mẻ. Bể phản ứng vừa có chức năng xử lý sinh học, vừa có chức năng lắng. 

Nƣớc sau khi ra khỏi bể này, hàm lƣợng COD và BOD giảm 80-95%, nồng độ SS giảm 

60-85%. Nguyên tắc hoạt động của bể SBR bao gồm chuỗi chu trình xử lý liên tiếp với 

các giai đoạn sau: 

 Giai đoạn 1 (giai đoạn nạp nƣớc làm đầy): trong suốt quá trình nạp nƣớc thải vào 

bể khí đƣợc cấp vào bể. Khí sẽ hòa trộn đồng đều nƣớc thải đầu vào trên toàn diện 

tích bể, tạo môi trƣờng thuận lợi cho quá trình xử lý các chất ô nhiễm diễn ra trong 
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bể, trong bể diễn ra quá trình oxy hòa các hợp chất hữu cơ, loại bỏ một phần BOD 

và COD trong nƣớc thải. 

 Giai đoạn 2 (Giai đoạn phản ứng): tạo phản ứng sinh hóa giữa nƣớc thải và bùn 

hoạt tính bằng sục khí làm thoáng bề mặt để cấp oxy vào nƣớc và khuấy trộn đều 

hỗn hợp. Thời gian của pha này khoảng 2 giờ, tùy thuộc vào chất lƣợng nƣớc thải. 

Trong pha này diễn ra quá trình nitrat hóa và oxy hóa các chất hữu cơ. Loại bỏ 

COD/BOD trong nƣớc và xử lý các hợp chất nito. Quá trình nitrat hóa diễn ra một 

cách nhanh chóng: sự oxy hóa amoni (NH4
+
) đƣợc tiến hành bởi các loài vi khuẩn 

Nitrosomonas quá trình này chuyển đổi ammoniac thành nitrit (NO2
-
). Các loại vi 

khuẩn nhƣ nitrobacter có nhiệm vụ oxy hóa nitrit thành nitrat (NO3
-
) 

NH4
+ 

+3/2O2 → NO2
-
 + H2O + 2H

+ 
(Nitrosomonas) 

NO2
-
 + 1/2 O2→ NO3

-
 (Nitrobacter) 

Trong giai đoạn này cần kiểm soát các thông số đầu vào nhƣ: DO, BOD, COD, N, 

P, cƣờng độ sục khí, nhiệt độ, pH,… để có thể tạo bông bùn hoạt tính hiệu quả cho quá 

trình lắng sau đây. 

 Giai đoạn 3 (Giai đoạn lắng): giai đoạn này ngăn không cho nƣớc thải vào bể 

SBR, không thực hiện thổi khí và khuấy trong giai đoạn này nhằm mục đích lắng 

trong nƣớc trong môi trƣờng tĩnh hoàn toàn. Đây cũng là thời gian diễn ra quá 

trình khử nitơ trong bể với hiệu suất cao. Thời gian diễn ra khoảng 2 giờ. Kết quả 

của quá trình này là tạo ra 2 lớp trong bể, lớp nƣớc tách pha ở trên và phần cặn 

lắng chính là lớp bùn ở dƣới. 

 Giai đoạn 4 (Giai đoạn xả nƣớc và bơm xả bùn dƣ): Trong giai đoạn này, phần 

nƣớc trong phía trên trong bể SBR đƣợc đƣa sang bể trung gian & khử trùng. Một 

phần lƣợng bùn hoạt tính lắng dƣới đáy bể đƣợc đƣa sang bể chứa bùn. Khi giai 

đoạn xả nƣớc, xả bùn hoàn tất, nƣớc thải tiếp tục đƣợc nạp vào bể SBR để tiếp tục 

chu kỳ mới.  

- Bể trung gian: bể này đƣợc sử dụng để chứa nƣớc sau khi lắng ở bể SBR, sau khi 

ổn định lƣu lƣợng, nƣớc thải đƣợc bơm sang bể lọc áp lực. 

- Bể lọc áp lực: nhằm loại bỏ cặn còn sót lại trong quá trình lắng, trong bể lọc áp 

lực sẽ có các loại vật liệu lọc nhƣ sỏi, cát lọc, nƣớc thải sau khi lọc đƣợc châm hóa chất 

khử trùng clorin đƣợc châm vào để diệt các dạng vi khuẩn, các mầm bệnh còn lại trong 

nƣớc thải, sau đó nƣớc thải đƣợc chảy ra cống thoát nƣớc. 

Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kf= 1,2; Kq= 0,9) sẽ 

đƣợc thải ra cống thoát nƣớc chung của khu vực trên đƣờng giao thông nông thôn, sau đó 

thoát ra rạch thoát nƣớc tự nhiên của khu vực và thải ra sông Thị Tính. 

Số lƣợng và kích thƣớc các bể của hệ thống xử lý nƣớc thải của công ty nhƣ sau: 
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Bảng 3.4. Các hạng mục trong hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung  

STT Tên bể Thông số kỹ thuật 

1 Hố thu gom 

- Số lƣợng: 06 hố (03 điểm thu gom nƣớc thải sinh hoạt, 03 

điểm thu gom nƣớc thải sản xuất) 

- Hố thu gom nƣớc thải sản xuất: cống bê tông  1000, cao 

1500mm, xây âm, có nắp đan chịu lực 

- Hố thu gom nƣớc thải sinh hoạt: xây thành gạch, đáy 

BTCT có nắp đan chịu lực; kích thƣớc 

D×R×H=1m×1m×1,5m 

2 
Bể lắng nƣớc thải 

hấp thụ khói hàn 

- Số lƣợng: 01 bể 

- Cấu tạo: gồm 2 hố tròn BTCT, kích thƣớc  0,9m, chiều 

cao H=1,5m, đặt thông với nhau bằng ống thông  90mm. 

- Nƣớc thải sau khi lắng tự chảy về hệ thống xử lý nƣớc 

thải bằng đƣờng ống nhựa PVC 42mm. 

3 Bể điều hòa 

- Số lƣợng: 01 bể 

- Kích thƣớc D×R×H: 3m×2,1m×2,3m 

- Vật liệu: tƣờng gạch đáy bê tông cốt thép, chống thấm, 

xây dựng âm, có nắp đan chịu lực đậy phía trên 

4 Bể sinh học SBR 

- Số lƣợng: 01 bể 

- Kích thƣớc:  ×H=2,2m ×3,3m 

- Vật liệu: thép CT3 

5 Bể trung gian 

- Số lƣợng: 01 bể 

- Kích thƣớc 1000 lít 

- Vật liệu: nhựa PVC 

6 Bể lọc áp lực 
Bồn thép CT3 

Đƣờng kính Ø×H=2,2m ×3,3m 

7 Bể phơi bùn 

Số lƣợng: 1 bể 

Kích thƣớc: D×R×H = 2,1m×1m×2,3m 

Vật liệu: tƣờng gạch đáy bê tông cốt thép, chống thấm, xây 

âm, có nắp đan chịu lực. 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 
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Hình 3.3. Trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung, công suất 17 m
3
/ngày 

Hình 3.4. Hố ga đấu nối nƣớc thải bên 

ngoài dự án 

 Đ nh gi  sự phù hợp của vị trí đặt hệ thống xử lý nƣớc thải 

Vị trí dự kiến đặt trạm xử lý nƣớc thải của nhà máy nằm ở phía Đông của khu đất 

nhà máy, diện tích bố trí xây dựng trạm xử lý nƣớc thải khoảng 50 m
2
, khoảng cách từ vị 

trí trạm xử lý nƣớc thải đến các đối tƣợng khác trong nhà máy nhƣ sau: 

- Cách khu văn phòng khoảng 50m 

- Cách khu chiết nạp gas khoảng 30m 

- Cách khu đặt bồn chứa gas 30m 

- Cách xƣởng sản xuất vỏ bình gas khoảng 10m 

Vị trí xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải ở phía Đông của nhà máy, không nằm 

trên đƣờng thoát hiểm giữa hai xƣởng, giữa 2 xƣởng (xƣởng chiết nạp gas, xƣởng sản 

xuất vỏ bình gas) đƣợc ngăn cách nhau bằng một khoảng đất trống có trồng nhiều cây 

xanh, mặt bằng xƣởng sản xuất vỏ bình gas cao hơn khu vực chiết nạp, khu đặt bồn gas 

khoảng 1,5-2m. Hai khu vực đƣợc ngăn cách nhau bằng bức vách đá cao 2m. Do vậy, vị 

trí xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải không hề ảnh hƣởng đến đƣờng thoát hiểm, đƣờng 

PCCC của nhà máy. 

Xung quanh khu vực trạm xử lý đƣợc trồng rất nhiều cây xanh. Theo quy định 

Quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD thì khoảng cách an toàn của hệ thống xử lý 

nƣớc thải đến các đối tƣợng xung quanh tối thiểu 15m (đối với hệ thống có công suất 

<200 m
3
/ngày). Do vậy, căn cứ theo quy định này, vị trí dự kiến xây dựng trạm xử lý 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dƣơng  Trang 74 
 

nƣớc thải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các đối tƣợng xung quanh khi bố trí vị trí 

xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải. 

Nƣớc thải từ các hố thu gom đều sử dụng bơm để bơm về trạm xử lý. Từ vị trí 

trạm xử lý nƣớc thải ra hố ga thoát nƣớc của khu vực trên đƣờng giao thông nông thôn 

phía trƣớc công ty cao hơn, cho nên sau khi xử lý nƣớc thải đạt quy chuẩn, nƣớc thải 

đƣợc thải ra hố ga thoát nƣớc theo phƣơng thức tự chảy. 

 Hóa chất sử dụng và điện năng tiêu thụ cho hệ thống xử lý nƣớc thải 

Công ty áp dụng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí. Bộ vi sinh sử dụng là các 

chủng Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, Saccharomyces, Aspergillus,…có vai trò 

phân hủy mạnh mẽ xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin, kitin… Có khả năng tiêu diệt 

vi trùng gây bệnh làm cho vi trùng gây bệnh không tồn tại lâu dài và phát triển trong môi 

trƣờng nƣớc. Sự có mặt của các chủng vi sinh trong trong hệ thống xử lý nƣớc thải hiếu 

khí còn làm tăng khả năng sự tạo bông và kết lắng của bùn hoạt tính, tăng mật độ vi sinh 

vật hữu ích trên các màng đệm sinh học giúp tăng cƣờng hiệu quả xử lý nƣớc thải. Lƣợng 

hóa chất sử dụng cho xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 3.5. Hóa chất tiêu thụ cho công trình xử lý nƣớc thải tập trung 

STT Tên hóa chất Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Mục đích sử dụng 

1 Javen Lít/ngày 12,0 Khử trùng nƣớc thải 

 N u n  C n  ty Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng đã phối 

hợp với Công ty TNHH Môi trƣờng và An toàn lao động Sao Việt tiến hành lấy mẫu 

nƣớc thải sau hệ thống xử lý vào ngày 28/08/2024. Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý của 

công ty đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.6. Chất lƣợng nƣớc thải sau hệ thống xử lý 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 40:2011/BTNMT 

cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) 

1 pH - 6,20 6-9 

2 TSS mg/l 17 50 

3 COD mg/l 36 75 

4 BOD5 mg/l 20 30 

5 Tổng N mg/l 18,2 20 

6 Tổng P mg/l 0,35 4 

7 Tổng coliform MPN/100ml 2.400 3.000 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 
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Theo bảng kết quả phân tích ở trên cho thấy, nồng độ các chỉ tiêu trong nƣớc 

thải sau hệ thống xử lý của công ty đều nằm trong giới hạn phép theo QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. Điều này chứng tỏ hệ thống xử lý nƣớc thải của công ty đang 

hoạt động khá hiệu quả.  
 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

3.2.1. Giảm thiểu t c động môi trƣờng không khí từ phƣơng tiện giao thông 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính 

chất là phân tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để giảm thiểu nguồn ô 

nhiễm này, ngay từ khâu xây dựng cơ sở và trong suốt quá trình triển khai hoạt động cơ 

sở, công ty có một số biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Bê tông hóa toàn bộ đƣờng giao thông, khuôn viên nhà máy và thƣờng xuyên quét 

dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho để hạn chế tối đa bụi phát 

tán từ mặt đất. 

- Xây dựng chế độ chạy của xe vận chuyển hàng và chế độ bốc dỡ hàng hợp lý. Xe 

khi vào đến khu vực cơ sở phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian 

bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không nổ máy. 

- Trang bị bảo hộ lao động nhƣ khẩu trang chống bụi, găng tay…cho công nhân bốc 

xếp hàng hoá. 

- Trồng cây xanh trong các khu vực nhà máy, trên các tuyến đƣờng nội bộ và khu 

bãi nhận nguyên liệu vì cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi 

rất hiệu quả.  

- Vệ sinh quét dọn thƣờng xuyên khuôn viên nhà máy để thu gom bụi. 

- Các phƣơng tiện giao thông phải đƣợc bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo 

kỹ thuật và sử dụng các loại nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp. 

3.2.2. Công trình xử lý khí thải số 01 (Công trình xử lý bụi từ công đoạn bắn bi làm 

sạch bề mặt vỏ b nh gas). 

 Theo ĐTM 

Công đoạn bắn bi làm sạch đƣợc thực hiện trong máy bắn bi, dòng khí trong máy 

bắn bi theo đƣờng ống dẫn sẽ dẫn dòng khí có lẫn bụi vào hệ thống thu bụi bằng túi vải, 

dòng khí thải sau thiết bị lọc túi vải đƣợc thu gom về tháp dập khí bằng nƣớc để loại bỏ 

tối đa lƣợng bụi trƣớc khi thải ra ngoài. 

Nguyên lý của thiết bị thu gom bụi và giảm thiểu khí thải đi kèm với hệ thống máy 

bắn bi làm sạch nhƣ sau: 
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Hình 3.5. Quy trình công nghệ thu gom bụi từ công đoạn bắn bi làm sạch theo ĐTM 

Thuyết minh nguyên lý hoạt động: 

Bụi sinh trong từ buồng phun bi sẽ đƣợc quạt hút đƣa về thiết bị lọc bụi túi vải đi 

kèm với thiết bị. Các hạt bụi có kích thƣớc lớn hơn khoảng cách giữa các sợi vải sẽ 

đƣợc giữ lại đồng thời tạo thành một lớp liên kết với các sợi vải để có thể giữ lại các 

hạt bụi có kích thƣớc nhỏ hơn khoảng cách giữa hai sợi vải nhằm tăng hiệu quả lọc đối 

với các hạt bụi có kích thƣớc nhỏ (vài µm). Tuy nhiên, khi bụi bám đầy trên mặt túi 

vải, che kín bề mặt túi vải làm tăng sức cản của nó đối với dòng khí thì sẽ ảnh hƣởng 

đến hiệu quả lọc của túi vải. Vì vậy, hệ thống túi vải đƣợc thiết kế hệ thống giũ bụi 

tự động nhờ giàn rung giũ bụi kết hợp với khí thổi ngƣợc vào túi vải để loại bỏ bụi 

bám và tăng hiệu quả xử lý bụi. Dòng khí sau hệ thống túi vải tiếp tục đƣợc quạt hút 

hút ra thiết bị dập khí, dòng khí đi từ dƣới lên, các béc phun nƣớc phun nƣớc từ trên 

xuống ngƣợc với dòng khí di chuyển để làm giảm nồng độ bụi còn sót lại trong dòng 

khí sau khi qua thiết bị lọc túi vải. Nƣớc dập khí đƣợc bơm tuần hoàn liên tục và mỗi 

ngày thay 1 lần. Dòng khí sạch thoát ra ngoài qua ống thải. 

Lƣợng bụi phát sinh trong quá trình lọc sẽ đƣợc chứa ở phễu chứa bụi của thiết bị 

lọc túi vải. Lƣợng bụi này đƣợc công nhân thu gom bằng cách xả van, chứa đựng kín 

trong các thùng chứa và đƣa về kho chứa chất thải. Hiệu suất lọc bụi của thiết bị lọc 

túi vải đạt khoảng 95%.  

 Theo thực tế 

Công ty sử dụng thiết bị bắn bi kín. Các bình gas đƣợc đƣa vào máy bắn bi để làm 

sạch bề mặt và tạo độ nhám trƣớc khi sơn. Vật liệu dùng để bắn là những hạt bi sắt nhỏ, 

sau khi bi đƣợc bắn sẽ đƣợc tuần hoàn tái sử dụng lại, sau thời gian làm sạch, bi sắt bị 

mài mòn thì sẽ thay bị sắt khác, bi sắt bị loại đƣợc thu gom và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng.  

Buồng bắn bi xử lý bề mặt 

Ống dẫn 

Thiết bị lọc bụi túi vải Thu hồi bụi 

Tháp dập khí Nƣớc thải 

ống thải 

Nƣớc 

sạch 
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Ngoài ra, đặc thù của thiết bị bắn bi đƣợc bố trí trong buồng kín, dòng khí trong 

máy bắn bi sẽ theo đƣờng ống thu gom về hệ thống để loại bỏ tối đa lƣợng bụi trƣớc khi 

thoát khí sạch ra môi trƣờng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Quy trình công nghệ thu gom bụi từ công đoạn bắn bi làm sạch thực tế 

Máy bắn bi dạng cánh quạt, tốc độ cao V= 2.700 vòng /phút. Lực tác động bi thép 

trực tiếp của bi thép vào thân vỏ bình gas, để làm sạch bề mặt và tạo độ nhám cho công 

đoạn sơn tĩnh điện tếp theo. Máy có 2 trục nghiêng để bình gas vừa xoay tròn vừa chuyển 

động tịnh tiến từ đầu vào và ra ngoài. Bi thép lƣu chuyển tuần hoàn từ buồng bắn thông 

qua vít tải bi, băng tải đứng, cung cấp bi cho 2 đầu bắn bi. 

- Máy có hệ thống thu gom bụi 2 cấp qua Cyclon và tủ thu bụi Fillter. 

- Bụi sinh ra trong buồng bắn bi bao gồm bụi của lớp sơn cũ đƣợc đốt cháy và bụi 

do bi thép bị hao mòn trong quá trình bắn bi. Bụi nặng đƣợc thu hồi qua bộ lọc cấp 

1 là cyclon lắng , lƣu lƣợng 6.000 m
3
/h, hiệu suất lọc là 90% . Bụi nh  đƣợc thu 

qua tủ lọc Fillter vật liệu bằng sợi polyster, cấp lọc 0,1micron. Số lƣợng fillter là 

16 cái, kích thƣớc lọc Filter D3200 × 1200mm. Hiệu suất lọc đạt đến 98%. Bụi 

đƣợc hút thông qua Quạt hút công suất 7,5HP×2.800vg/p, lƣu lƣợng: 8000m
3
/h, 

cột áp 3.500Pa. Khí thảy ra môi trƣờng qua ống thoát Ø400mm. Quy chuẩn áp 

dụng QCVN 19: 2009/BTNMT , cột B.  

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi của máy phun bi nhƣ sau: 

 

 

 

Bụi từ buồng bắn bi  

Ống dẫn 

Cyclone lắng bụi 

Fiter lọc 

Quạt hút 

Ống thải 
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Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi của máy phun bi 

TT Loại Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

1 Chụp hút 
- Kích thƣớc: D×R = 40 x30 (mm); 

- Vật liệu: tôn tráng kẽm.  
01 

2 Cyclone lắng bụi 
- Lƣu lƣợng 6000m

3
/h 

- Đƣờng kính D1100mm 
01 

3 Ống dẫn 
- Đƣờng kính D400mm 

- Vật liệu: thép tráng kẽm 
 

4 Filter lọc bụi 

- Kích thƣớc filter lọc: D×R×H= 

1800×1800×3750 mm 

- Kích thƣớc túi lọc: D×R= 320×1200 

mm 

- Cấp lọc: 0,1 micron 

- Số lƣợng: 16 cái 

- Vật liệu: Sợi Polyester 

01 

5 Quạt hút 

- Công suất 7,5HP 

- Tốc độ: 2.800 v/p 

- Lƣu lƣợng: 8.000 m
3
/h 

- Cột áp: 3.500 Pa 

01 

6 Ống thải 

- Đƣờng kính D400mm 

- Chiều cao 9m 

- Vật liệu: ống thép tráng kẽm 

01 

(Ngu n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

  

Hình 3.7. Hệ thống xử lý bụi từ máy phun bi tại cơ sở 

Ngoài ra, Công ty còn có một số biện pháp nhƣ:  

- Trang bị khẩu trang chống bụi cho công nhân làm việc trực tiếp. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dƣơng  Trang 79 
 

- Trang bị quần áo bảo hộ lao động (vải có độ dày thích hợp), kính bảo vệ mắt và 

găng tay cho công nhân thực hiện công đoạn bắn bi. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh, bảo dƣỡng máy, vệ sinh nền nhà xƣởng bằng máy hút bụi 

công nghiệp và thu gom bụi sinh ra trong quá trình sản xuất để hạn chế bụi phát 

tán ra môi trƣờng xung quanh (tổ chức vệ sinh vào cuối ca sản xuất). 

- Có chế độ khám sức khỏe định kỳ nhằm nhanh chóng phát hiện những ảnh hƣởng 

của sản xuất tới ngƣời lao động. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy và dọc đƣờng giao thông với các loại 

cây có tán lớn, lâu năm, cây bụi, thảm cỏ...Cây xanh sẽ có vai trò chắn bụi, chắn 

gió hạn chế việc phát tán bụi đi xa.  

3.2.3. Công trình xử lý khí thải số 02 (Công trình xử lý khí thải phát sinh từ công 

đoạn hàn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Quy trình công nghệ xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn hàn 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải từ khu vực bố trí các máy hàn đƣợc quạt hút thu gom qua ống nhánh đƣờng 

kính 100mm dẫn ống chính 200mm đi vào tháp hấp thụ bằng nƣớc. Dòng khí thải đi từ 

dƣới lên, nƣớc hấp thụ sẽ đƣợc bơm từ bể chứa lên tháp hấp thụ và phân phối bao phủ 

dòng khí từ theo hƣớng từ trên xuống dƣới, trong quá trình này nƣớc sẽ hấp thụ các chất 

Khí thải 

Ống nhánh 

Tháp hấp thụ 

Quạt hút 

Ống dẫn chính 

Chụp hút 

Nƣớc Nƣớc thải 

Ống thải 
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ô nhiễm trong khí thải và chảy vào bể chứa (bể chứa có dung tích 2,16 m
3
, thể tích chứa 

nƣớc là 1 m
3
), nƣớc thải loại này đƣợc xả 1 tuần 1 lần, trƣớc khi bơm về hệ thống xử lý 

nƣớc thải chính, thì nƣớc thải hấp thụ sẽ đƣợc bơm sang bể lắng cặn 2 ngăn, nƣớc thải 

sau khi lắng đƣợc tự chảy về hệ thống xử lý nƣớc thải, cặn lắng đƣợc thu gom về bể chứa 

bùn của hệ thống.  

Khí sạch sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1 Kv= 0,8), sau 

đó sẽ thoát ra ngoài qua 01 ống thải, đƣờng kính D400mm, chiều cao 9m. 

Bảng 3.8. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn 

TT Tên hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

1 Chụp hút 

- Vật liệu: inox 304 dày 1,0 mm 

- KT (mm): 300200300 

- Thiết kế có khe hƣớng dòng 

08 cái 

2 Ống nhánh 
- Vật liệu: inox 304 dày 0.8 mm 

- KT (mm): D = 100mm 
Hệ thống 

3 Ống chính 
- Vật liệu: inox 304 dày 0.8 mm 

- KT (mm): D = 200mm 
Hệ thống 

4 Bơm nƣớc 

- - Chủng loại: bơm chìm  

- - Xuất xứ : Nhật 

- - Công suất : 1 Hp 

- - Dòng điện: 380V – 3 phase   

01 cái 

5 Quạt hút  

- Công suất N = 7.5 HP 

- Lƣu lƣợng Q = 6.000 m
3
/h  

- Cột áp H = 2.200÷1.835 Pa 

01 cái 

6 Tháp hấp thụ 

- Hình hộp 

- Kích thƣớc: D×R×H= 1,5×1,5×2,0(m) 

(tính theo chiều cao phần thân thiết bị) 

- Chất liệu: inox 304 dày 1 mm 

01 Hệ 

thống 

7 Ống thải 

- Vật liệu: inox 304 dày 1 mm 

- Đƣờng kính 400mm, cao 9m (tính từ mặt 

đất) 

01 cái 

8 Bể chứa nƣớc tuần hoàn 
- Kích thƣớc: D×R×H= 1,5×1,2×1,2 (m) 

- Chất liệu: thép CT3 hoặc BTCT 
01 bể 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 
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Hình 3.9. Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn tại cơ sở 

3.2.4. Công trình xử lý khí thải số 03 (Công trình xử lý bụi từ qu  tr nh phun sơn 

tĩnh điện) 

 Theo ĐTM 

Dự án sử dụng công nghệ phun sơn tĩnh điện, phun sơn khô. Trong quá trình phun 

sơn, bụi sơn tĩnh điện đƣợc thu gom bằng hệ thống filter để tái sử dụng. Hệ thống thu hồi 

bụi sơn không đầu tƣ ống thải. Quy trình thu gom bụi sơn nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Quy trình thu gom bụi sơn tĩnh điện theo ĐTM 

Bụi sơn từ buồng phun sơn 

Filter lọc bụi 

 

Quạt hút 

 

Thùng chứa bột sơn tái sử dụng 

Ống dẫn 
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 Theo thực tế 

Công nghệ phun sơn của công ty sử dụng là sơn tĩnh điện khô, nghĩa là sử dụng 

phƣơng pháp phun sơn bột (không sử dụng dung môi) lên bề mặt kim loại. Ƣu điểm của 

phƣơng pháp này là lƣợng bụi sơn phát sinh đƣợc thu hồi đến 95% để tái sử dụng, chi 

phí thấp và thân thiện với môi trƣờng. 

Công ty sẽ sử dụng súng phun sơn phun xịt lên vật đƣợc treo bằng móc vào bồn 

phun sơn. Thành phần của sơn tĩnh điện nhƣ sau: nhựa polyester (70% -75%), triglycidyl 

isocyanurate (5%), dioxit titan (2%), oxit sắt (2%), bột aluminium (10%), canxi 

cacbonate (6%), tính chất của sơn tĩnh điện nhƣ sau: 

Bảng 3.9. Tính chất cơ bản của bột sơn tĩnh điện 

STT Thông số Lý tính, hóa tính 

1 Trạng thái Bột mịn 

2 Phạm vi nóng chảy 80
0
C-104

0
C 

3 Điểm bắt lửa Không có 

4 Giới hạn nổ tối thiểu 30-70% 

5 Giới hạn nổ tối đa Không có 

6 Hòa tan trong nƣớc Không đáng kể 

8 VOC Không có 

Thực tế, chủ cơ sở có lắp đặt 01 ống thải sau hệ thống filter lọc bụi. Một buồng 

phun sơn bột gồm các bộ phận sau: 

- Phòng sơn 

- Hệ thống hút bột sơn gồm 02 quạt ly tâm công suất cao 

- Hệ thống lọc bụi sơn bao gồm filter và van để rung rũ bột sơn 

- Hệ thống điều khiển bao gồm tủ điều khiển và hệ thống đèn chiếu sáng 

- Ống thải. 
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Quy trình thu gom bụi sơn nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11. Quy trình thu gom bụi sơn tĩnh điện thực tế 

Thuyết minh quy trình: 

Buồng phun sơn bột đóng vai trò rất quan trọng, vì đặc tính của sơn tĩnh điện bột 

là sơn bột do độ bám dính lên bề mặt kim loại là nhờ vào điện tích trái dấu của các ion 

mang điện tích + của bột sơn và của vật thể sơn, số lƣợng bột sơn dƣ đƣợc thu hồi triệt để 

đến 97 %, nhờ vào tủ thu hồi bột tƣơng thích đính kèm, để tái sử dụng lại nên đạt hiệu 

quả kinh tế rất cao. Đó cũng là 1 trong nhiều ƣu việt của buồng sơn tĩnh điện bột.  

Sản phẩm sơn theo băng chuyền đi qua buồng phun sơn, công nhân đƣợc trang bị 

khẩu trang, kính bảo hộ đứng phun sơn lên bề mặt sản phẩm. Quạt hút ly tâm hút bụi sơn 

vào filter thu bụi. Không khí lẫn bụi sơn đƣợc hút vào filter lọc bụi. Các hạt bụi có kích 

thƣớc lớn hơn khe giấy lọc sẽ bị giữ lại trên bề mặt của tấm theo nguyên lý rây, các hạt 

bụi nhỏ hơn cũng chịu tác động của lực hút tĩnh điện, lực hấp dẫn do va chạm sinh ra và 

dính vào bề mặt của ống lọc. Lớp bụi nhỏ này dần dày lên tạo thành một lớp màng trợ lọc 

ngăn cản những bụi mịn và nhỏ nhất.  

Bụi định kỳ đƣợc rung rũ và hút theo đƣờng ống về thùng chứa bột sơn để tái sử 

dụng, một phần sẽ đi theo ống thải có đƣờng kính D400mm, chiều cao 14m thoát ra bên 

ngoài. Thông số kỹ thuật của hệ thống phun sơn tĩnh điện: 

Bảng 3.10. Các thông số kỹ thuật của hệ thống phun sơn tĩnh điện 

TT Tên hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng 

1 Buồng phun sơn 

- Kích thƣớc: D×R×C= 4500mm× 

1000mm × 2220mm 

- Vật liệu tole kẽm dày 2mm, sơn phủ 

màu xanh 

- Đáy sàn bằng inox  

01 cái 

Bụi sơn từ buồng phun sơn 

Filter lọc bụi 

 

Quạt hút 

 

Ống thải 

Ống dẫn 

Thùng chứa bột 

sơn tái sử dụng 
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2 
Tủ điện điều khiển hệ 

thống điện 

- Dùng CD LS, có hệ thống chống mất 

phase 

- Hai bộ đèn chiếu sáng 

Hệ thống 

3 
Quạt thu hồi bụi sơn 

- Công suất: 10HP 

- Lƣu lƣợng: 9.000 m
3
/giờ 

- 3fa, 380V 

01 cái 

4 Filter lọc bụi 

- Kích thƣớc filter lọc bụi 3290×1250mm 

- Kích thƣớc túi lọc Ø320×900mm 

- Loại thông 1 đầu, đầu dƣới lỗ ti 14mm 

- Số lƣợng filter: 06 cái 

01 cái 

5 
Thùng thu hồi bụi sơn tái 

sử dụng 

- Chất liệu bằng thép 

-  Kích thƣớc D×R×H=1,2m×1,0m×1,2m 
01 cái 

6 Ống thải 
- Đƣờng kính D400mm, cao 14 m 

- Chất liệu: inox dày 
01 cái 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Bên cạnh đó, nhà máy còn áp dụng một số biện pháp giảm thiểu đảm bảo sức khỏe 

cho ngƣời lao động làm việc trong công đoạn phun sơn tĩnh điện nhƣ sau: 

- Công đoạn phun sơn tĩnh điện đƣợc bố trí khu vực riêng, để tránh ảnh hƣởng đến 

sức khỏe của công nhân các công đoạn khác.  

- Công nhân ở công đoạn này đƣợc trang bị mặt nạ phòng độc, mắt kiếng và quần 

áo bảo hộ để giảm ảnh hƣởng đến sức khỏe 

- Bên ngoài nhà xƣởng, công ty trồng cây xanh dọc theo tƣờng rào nhà máy với 

các loại cây có tán lớn, rộng để làm hành lang cách ly với với các khu vực xung 

quanh. 

  

Hình 3.12. Buồng sơn tĩnh điện tại cơ sở 
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3.2.5. Giảm thiểu khí thải buồng sấy sau khi sơn tĩnh điện 

Trong thành phần của sơn không chứa hợp chất bay hơi, mục đích của sấy là làm 

chảy lớp sơn nhằm phủ đều lên trên mặt bình gas, giúp sơn phủ đều lên bề mặt bình gas, 

trong thành phần sơn tĩnh điện không chứa dung môi hữu cơ bay hơi. 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực sấy. 

- Trang bị quạt thổi cục bộ tại khu vực sấy. 

3.2.6. Giảm thiểu khí thải lò nung 

- Nhà máy sử dụng khí gas LPG - một loại nhiên liệu sạch cung cấp nhiệt cho quá 

trình luyện nhiệt. Việc đốt gas sản sinh ra các khí thải nhƣ NOx, SO2, CO… trong 

quá trình cháy thấp hơn nhiều so với các nhiên liệu khác đã làm cho gas (LPG) trở 

thành một trong những nguồn nhiên liệu thân thiện nhất với môi trƣờng trên thế 

giới.  

- Thực tế hoạt động tại nhà máy thì quá trình nung nhiệt sử dụng gas làm nhiên liệu 

để cấp nhiệt cho quá trình luyện nhiệt làm tăng độ cứng của bình gas. Đối với các 

việc bảo trì bình gas cũ thì quá trình luyện nhiệt để đốt cháy lớp sơn tĩnh điện bám 

trên bề mặt bình gas, nhiệt độ của quá trình nung tối đa 800
0
C.  

- Công ty đã lắp đặt ống khói cao 14m, đƣờng kính D60mm để phát tán khí thải, 

phía trên ống khói có nón che mƣa. 

- Trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà máy để hấp thụ khí thải, điều hòa không 

khí. 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực lò nung. 

  

Hình 3.13. Lò nung nhiệt tại cơ sở 
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3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU TRỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƢỜNG. 

Nhằm tuân thủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng và Quyết định số 22//2023/QĐ-UBND ngày 06/07/2023 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Bình Dƣơng về ban hành quy định bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Bình 

Dƣơng, biện pháp thu gom và quản lý chất thải rắn tại cơ sở cụ thể nhƣ sau: 

- Trong từng khu vực sản xuất đều đƣợc trang bị các thùng đựng chất thải rắn bằng 

vật liệu bền có nắp đậy, đƣợc dán nhãn đầy đủ và trên thân thùng có ghi chú từng loại 

chất thải đƣợc chứa trong mỗi thùng. 

- Các thùng chứa đƣợc lót bên trong bằng túi nilon để tiện thu gom. Chất thải sau 

khi thu gom sẽ đƣợc lƣu trữ cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải 

bị phân hủy bởi nƣớc mƣa và ánh sáng mặt trời. 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Chủng loại và khối lượng: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Căn cứ 

vào chứng từ thu gom chất thải sinh hoạt hàng tháng trong năm 2023 thì mỗi ngày tại nhà 

máy phát sinh khối lƣợng chất thải sinh hoạt ƣớc tính khoảng 10.900 kg/năm. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.11. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

STT Thành Phần 
Tỷ lệ (%) 

Khoảng dao động Trung bình 

1 Thực phẩm 61,0 ÷ 96,6 79,17 

2 Giấy 1,0 ÷ 19,7 5,18 

3 Carton 0 ÷ 4,6 0,18 

4 Nilon 0 ÷ 36,6 6,84 

5 Nhựa 0 ÷ 10,8 2,05 

6 Vải 0 ÷ 14,2 0,98 

7 Gỗ 0 ÷ 7,2 0,66 

8 Cao su cứng 0 ÷ 2,8 0,13 

9 Thủy tinh 0 ÷ 25,0 1,94 

10 Lon đồ hộp 0 ÷ 10,2 1,05 

11 Kim loại màu 0 ÷ 3,3 0,36 

12 Sành sứ 0 ÷ 10,5 0,74 

13 Xà bần 0 ÷ 9,3 0,69 

14 Styrofoam 0 ÷ 1,3 0,12 

Tổng cộng - 100 

Ngu n: Centema. 
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Thành phần rác thải chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy bao gồm rau, quả hƣ nát, 

thịt hƣ, thức ăn thừa, nội tạng thủy sản, vỏ nhuyễn thể,… có độ ẩm cao chiếm 85-90% 

khối lƣợng rác thải. Các thành phần khác nhƣ giấy, nylon, cao su, chai thủy tinh, … 

chiếm khối lƣợng nhỏ từ 10 -15% khối lƣợng rác. 

 Biện pháp thu gom và giảm thiểu: 

Công ty đã trang bị các thùng nhựa dung tích 320 lít có nắp đậy kín đặt tại các vị 

trí thƣờng xuyên phát sinh chất thải sinh hoạt nhƣ khu nhà vệ sinh, nhà văn phòng và đặt 

tại các vị trí dọc đƣờng nội bộ 

- Tần suất thu gom: 2 ngày/lần. 

- Quy trình vận hành: Rác từ các khu vực → phân loại vô cơ/hữu cơ → vào thùng 

chứa → thu gom  tập trung khu vực chứa rác sinh hoạt - nhà rác tập trung của công ty 

→ bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý. 

Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH MVT Xuân Thảo đến thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo hợp đồng số 140/HĐTGVC/2024. 

3.3.2. Chất thải công nghiệp thông thƣờng 

 Chủng loại và khối lượng 

Chất thải rắn sản xuất thông thƣờng phát sinh tại công ty đƣợc chia thành 2 nhóm là 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng có khả năng tái chế, tái sử dụng (phôi sắt, đồng 

sắt, bình ga phế,..) và chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng cần đƣợc xử lý (vụn kim 

loại thải, nylon, bao bì carton, pallet hƣ hỏng,…). 

Căn cứ vào chứng từ thu gom chất thải của năm 2023 thì các loại chất thải rắn thông 

thƣờng phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm: sắt thép vụn thải, vụn kim 

loại thải, bi thải..... với khối lƣợng trung bình khoảng 69,21 tấn/năm. Thành phần, khối 

lƣợng chất thải công nghiệp thông thƣờng phát sinh tại công ty nhƣ sau: 

Bảng 3.12. Khối lƣợng chất thải công nghiệp thông thƣờng phát sinh tại cơ sở 

STT Tên chất thải Khối lƣợng (kg/năm) 

1 Sắt phế liệu 66.411,9 

2 Van đồng 1.705 

3 Bao bì, giấy bìa carton hƣ hỏng. 1.093,8 

Tổng 69.210,7 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

 C n  trình lưu trữ: 

Đối với chất thải công nghiệp thông thƣờng nhƣ: ballet hƣ hỏng, bao bì hƣ hỏng, 

giấy vụn thải,... đƣợc thu gom và lƣu trữ trong 01 nhà chứa chất thải công nghiệp thông 

thƣờng có diện tích 100 m
2
 ở góc phía Đông khu đất. 
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Công ty đã kí hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trƣờng Thảo Dƣơng Xanh tại 

hợp đồng số 97/2024/HĐXL-TDX ngày 31/01/2024 để thu gom vận chuyển và xử lý 

đúng quy định.. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU TRỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 Chủng loại và khối lượng 

Căn cứ vào loại hình sản xuất, các loại nguyên liệu sử dụng thì các loại chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất bao gồm các vật liệu mài dạng hạt thải có 

thành phần nguy hại, cặn sơn, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy 

hại, các loại dầu thải và bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải. Dựa theo chứng từ thu gom 

chất thải nguy hại năm 2023 và 2024 đến nay của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất 

nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng; khối lƣợng cụ thể của từng loại chất thải nhƣ sau: 

Bảng 3.13. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh của nhà máy 

TT Tên chất thải 
Trạng th i 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

M  

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Các vật liệu mài dạng hạt thải 

có thành phần nguy hại 
Rắn 5.487 07 03 08 KS 

2 

Cặn sơn, sơn và véc ni thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

Rắn                                                                                                                               7.115 08 01 01 KS 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh thải 
Rắn 30 16 01 06 KS 

4 
Giẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 4.769 18 02 01 NH 

5 
Hộp mực in thải nhiễm thành 

phần nguy hại 
Rắn 14 08 02 04 NH 

6 
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nƣớc thải 
Bùn 11.935 12 06 05 NH 

7 Dầu thủy lực tổng hợp thải Lỏng 200 17 01 06 KS 

8 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn khác 
Lỏng 1.200 17 02 04 KS 

Tổng  30.750 -  

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

 Công trình lưu trữ 

Chất thải nguy hại trong giai đoạn này có thành phần giẻ lau, các vật liệu mài dạng 

hạt có thành phần nguy hại, que hàn, xỉ hàn,…. sẽ đƣợc quản lý, thu gom nhƣ sau: 

- Công ty đã đƣợc Chi cục Bảo vệ môi trƣờng cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại có mã sổ quản lý chất thải nguy hại: 74.004261.T ngày 05/05/2021. 
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- Công ty đã xây dựng 01 nhà chứa CTNH có diện tích khoảng 50 m
2
. 

- Nhà chứa CTNH có nền bê tông chông thấm có mái che, tƣờng bao quanh, có gờ 

chống tràn, có dán nhãn cảnh báo, tên và tên của từng loại CTNH theo quy định. 

- Công ty đã kí hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trƣờng Thảo Dƣơng Xanh tại 

hợp đồng số 97/2024/HĐXL-TDX ngày 31/01/2024 để thu gom vận chuyển và xử 

lý đúng quy định.. 

- Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG 

Đối với hoạt động của nhà máy thì nguồn phát sinh tiếng ồn bao gồm: 

- Tiếng ồn từ khu vực chiết nạp gas 

- Tiếng ồn từ khu vực gia công cơ khí 

- Tiếng ồn từ khu vực bắn bi. 

- Tiếng ồn từ khu vực sơn tĩnh điện. 

- Tiếng ồn từ khu vực lò nung. 

- Tiếng ồn từ khu vực xử lý khí thải từ công đoạn hàn 

- Tiếng ồn từ khu vực xử lý khí thải từ công đoạn bắn bi làm sạch. 

- Tiếng ồn từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

Với các tác nhân gây ồn kể trên thì công ty đều có những biện pháp cụ thể để giảm 

thiểu sự ảnh hƣởng của tiếng ồn nhƣ sau: 

- Lắp đặt lớp đệm cao su, bệ đỡ bằng bê tông,.... nhằm chống rung cho các máy móc 

sản xuất 

- Yêu cầu các phƣơng tiện vận chuyển ra vào nhà máy không đƣợc nổ máy trong 

quá trình xếp dỡ hàng hoá. 

- Bố trí thiết bị, quy trình sản xuất một cách hợp lý trong cùng một phân xƣởng; 

- Bố trí thời gian hợp lí để tránh xảy ra tình trạng các xe vận chuyển nguyên vật liệu 

và thành phẩm ra vào cùng lúc. 

- Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ bông gòn, nút bịt tai 

chống ồn. 

- Thực hiện chế độ bảo trì, bảo dƣỡng máy móc theo đúng định kì nhằm giảm độ ồn 

đến mức ngƣời lao động có thể thích ứng đƣợc. 

- Định kỳ hàng quý Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái 

Bình Dƣơng có phối hợp với đơn vị có chức năng để đo độ ồn trong khu vực sản 

xuất, cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 3.14. Cƣờng độ ồn trong khu vực sản xuất 

Khu vực 
Cƣờng độ ồn 

Quý 4/2023 Quý 1/2024 Quý 2/2024 Quý 3/2024 

Khu vực gia công cơ khí 79,1 62,9 62,2 78,8 

Khu vực chiết nạp gas 74,5 64,5 64,0 72,0 

QCVN 24:2016/BYT ≤ 85 

 N u n  C n  t  Cổ phần Thươn  mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dươn ) 

Ghi chú: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

Nhận xét  Căn cứ vào bảng kết quả tổng hợp ở bảng trên cho thấy cƣờng độ ồn trong khu 

vực sản xuất tại nhà máy của công ty thấp hơn giới hạn cho phép theo Quy chuẩn hiện 

hành. 

3.6. PHƢƠNG ÁN PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

 Trách nhiệm của chủ cơ sở trong trong việc phòng ngừa ứng phố sự cố môi 

trường 

Chủ cơ sở sẽ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng 

của cơ sở và đồng thời thông báo đến Ủy ban nhân dân phƣờng An Điền về nguy cơ sự 

cố môi trƣờng và biện pháp ứng phó sự cố môi trƣờng để thông tin cho tổ chức, cá nhân, 

cộng đồng dân cƣ xung quanh (Theo khoản 4 Điều 124 và khoản 2 Điều 129 của Luật 

Bảo vệ môi trƣờng năm 2020) 

Chủ cơ sở có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng của cơ sở 

và gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng đến ủy ban nhân dân phƣờng An Điền và Ban 

chị huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Bến Cát (theo khoản 3 

điều 110, Nghị định 08/2022/NĐ-CP) 

Trong trƣờng hợp vƣợt quá khả năng ứng phó, chủ cơ sở phải kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn cấp huyện để phối hợp ứng phó theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

125 của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

 Tổ chức ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở . 

Cơ sở thành lập một tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng bộ phận môi trƣờng – an toàn 

lao động gồm 10 ngƣời: 

- 3 ngƣời trong ban chỉ huy bao gồm giám đốc xƣởng, xƣởng trƣởng và trƣởng 

phòng sản xuất  

- 4 nhân viên trong tổ sự cố bao gổm tổ trƣởng, ca trƣởng quản lý hệ thống xử lý 

nƣớc thải, xử lý hệ thống khí thải lò đốt dầu truyền nhiệt, hệ thống xử lý bụi.  
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- 3 nhân viên của bộ phận môi trƣờng- an toàn lao động chịu sự quản lý trực tiếp của 

lãnh đạo Công ty có nhiệm vụ đảm bảo vận hành tốt các công trình bảo vệ môi 

trƣờng, báo cáo kịp thời các sự cố hỏng thiết bị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. 

3.6.1. Biện pháp ứng phó với sự cố rò rỉ khí gas 

Phƣơng án ứng phó với sự cố 

Với 2 tình huống giả định về việc rò rỉ nhiên liệu hóa chất đƣợc nêu ra ở phần trên, 

công ty có các phƣơng án ứng phó nhƣ sau: 

Tình huống 1: Sự cố rò rỉ hóa chất ở quy mô nhỏ 

Xử lý ban đầu: 

- Công nhân vận hành máy đóng bình LPG khẩn trƣơng và cắt atomat của máy đóng 

chai, tắt công tắc bơm; thông báo cho bộ phận an toàn và ấn vào các nút dùng 

khẩn cấp ở gần mình nhất để đóng van cấp nguồn và di tán hết công nhân ra khỏi 

khu vực xảy ra sự cố. 

- Đội ứng phó sự cố thông tin cho toàn bộ trạm chiết bằng các phƣơng tiện thông tin 

hiện có và mang mặt nạ phòng độc vào khu vực chiết nơi xảy ra sự cố cứu ngƣời 

bị nạn và đƣa ra khỏi sự cố. Thực hiện thao tác hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân bị 

ngừng thở. Thông báo ngay cho nhân viên y tế. 

- Nếu ngƣời bị nạn bị LPG lỏng phun vào da, nhanh chóng đƣa ngƣời bị nạn ra 

ngoài, dùng nƣớc đổ nh  lên da bị bỏng cho đến khi hết LPG. Cấm làm nóng, lau 

hay phun khí nóng lên da bị bỏng. Nh  nhàng gỡ (hoặc cắt) bỏ quần áo và quận 

nh  quanh vùng bị bỏng bằng vải tiệt trùng. Đƣa ngƣời bị nạn đến trạm y tế gần 

nhất. 

Triển khai phương án ứng phó: 

- Trƣởng ban chỉ huy đội ứng phó sự cố LPG tại trạm (hoặc phó ban) lệnh cho các 

lực lƣợng trong toàn trạm chuẩn bị đủ phƣơng tiện, dụng cụ tập trung sẵn sàng 

ứng phó với sự cố. 

- Thông báo bộ phận trực chữa cháy mở thông van tuyến ống chữa cháy trong trạm, 

sẵn sàng vận hành máy bơm theo lệnh, triển khai đội hình chữa cháy để sẵn sàng 

tham gia chữa khi có cháy xảy ra. 

- Bộ phận y tế: chuẩn bị đầy đủ số thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu sẵn 

sàng cứu chữa những ngƣời tham gia ứng cứu bị nạn. 

- Các lực lƣợng khác nếu đƣợc huy động sẽ thực hiện các mệnh lệnh của ngƣời phụ 

trách an toàn. 

Biện pháp đảm bảo an toàn PCCC: 

- Tất cả cán bộ, công nhân viên và các thành phần tham gia ứng phó với sự cố hóa 

chất phải chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định về an toàn PCCC. 
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- Nghiêm cấm sử dụng lửa trần hoặc các hoạt động gây phát sinh tia lửa trong quá 

trình xử lý sự cố. 

- Không để các dụng cụ, phƣơng tiện bằng sắt, thép va chạm mạnh, gây phát sinh tia 

lửa. 

Tình huống 2: Sự cố nằm trong tầm kiểm soát của trạm chiết 

Phƣơng án ứng phó 

Xử lý ban đầu: 

- Hô to cháy cháy và bấm nút báo động ngay tại trạm chiết. 

- Đóng tất cả các hệ thống van chiết nạp LPG. 

- Bật hệ thống phun nƣớc tại trạm chiết và sàn nạp. 

- Nhanh chóng cô lập vùng xảy ra sự cố báo cáo với lực lƣợng PCCC để triển khai 

phƣơng án đã đƣợc duyệt. 

Triển khai phương án: 

- Triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện của trạm chết nạp gas tham gia vào công tác 

chữa cháy tại trạm. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hình thành tổ công tác chính nhƣ sau: 

 Khi phát hiện có cháy, ngƣời phát hiện có nhiệm vụ báo động toàn bộ cơ sở bằng 

cách hô to Cháy, cháy, cháy,… và nhấn thiết bị báo động cháy. Đồng thời báo cho 

lãnh đạo hoặc ngƣời có trách nhiệm cao nhất biết bị trí, tình hình diễn biến đám 

cháy, gọi điện thoại báo cháy đến lực lƣợng cảnh sát PCCC số 114, cúp điện khu 

vực cháy hoặc toàn bộ nhà máy. Ngoài ra, gọi iện thoại báo cháy cho các lực 

lƣợng nhƣ Công an 113, điện lực thị xã Bến Cát. Thông báo cho mọi ngƣời trong 

khu vực cháy phải thật bình tĩnh theo hƣớng dẫn để thoát ra ngoài. Cử ngƣời ra 

đón và hƣớng dẫn xe chữa cháy đến điểm tập kết, chỉ nguồn nƣớc cho xe chữa 

cháy đến lấy nƣớc. 

 Mở tất cả các cửa thoát nạn tại khu vực nhà máy và hƣớng dẫn mọi ngƣời di 

chuyển theo hƣớng cửa thoát nạn ra khỏi khu vực đám cháy và tập kết tại điểm tập 

trung. 

 Tổ chức cứu những ngƣời còn mắc k t trong đám cháy thông qua việc điểm danh 

quân số tại khu vực cháy. 

 Sử dụng chiến thuật chữa cháy theo mặt lựa và ngăn không cho đám cháy lan sang 

khu vực xung quanh. 

 Khi lực lƣợng cảnh sát PCCC đến đám cháy, phối hợp với lực lƣợng cảnh sát 

PCCC tổ chức chữa cháy theo sự chỉ đạo của chỉ huy cảnh sát PCCC. 

 Tập trung di chuyển tài sản ra nơi an toàn, tạo khoảng cách để không cháy lan, 

cháy lớn. 
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 Phối hợp cùng công an địa phƣơng, dân phòng chốt chặn cửa ra vào của nhà máy, 

không cho ngƣời không có nhiệm vụ vào nhà máy, gây cản trở cho việc chữa 

cháy. 

 Có trách nhiệm hƣớng dẫn cho lực lƣợng cảnh sát PCCC và các lực lƣợng khác 

làm nhiệm vụ. 

Biện pháp an toàn PCCC: 

 Tất cả cán bộ, công nhân viên và các thành phần tham gia ứng phó với sự cố hóa 

chất phải chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định về an toàn PCCC. 

 Nghiêm cấm sử dụng lửa trần hoặc các hoạt động gây phát sinh tia lửa trong quá 

trình xử lý sự cố. 

 Không để các dụng cụ, phƣơng tiện bằng sắt, thép va chạm mạnh, gây phát sinh tia 

lửa. 

Phƣơng  n khắc phục hậu quả do sự cố hóa chất 

- Ngăn chặn các chất rò rỉ tràn lan, chặn ngay nguồn rò rỉ bằng cách đóng van các 

bình gas. 

- Giảm áp suất bồn chứa. 

- Phun nƣớc làm mát để làm giảm nhiệt độ khu vực rò rỉ và tràn lan. 

- Nghiêm cấm các nguồn kích cháy gần khu vực rò rỉ, tràn đổ 

- Cách ly khu vực nguy hiểm và không cho nhân viên không phận sự đƣợc vào 

- Mặc đồ phòng hộ bảo vệ phù hợp khi khắc phục sự cố. 

- Dọn sạch khu tràn đổ theo đúng quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

- Báo động cho đội chữa cháy và lãnh đạo đơn vị. Thông báo cho những cơ quan có 

thẩm quyền tại địa phƣơng trong trƣờng hợp rò rỉ lớn. 

Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng 

Nếu có sự cố cháy nổ xảy ra tại nhà máy, sau khi khắc phục sự cố cháy nổ, công 

ty tiến hành ký với đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý các chất thải độc hại 

về môi trƣờng. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra đánh giá mức độ ô nhiễm với môi 

trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc, môi trƣờng không khí trong khu vực và để ra giải 

pháp phục hồi môi trƣờng. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng về quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng để lựa chọn 

các đơn vị chuyên môn tiến hành xử lý chất thải sau đám cháy để phục hồi môi 

trƣờng. 

- Phối hợp với cơ quan có chức năng, chính quyền đánh giá thiệt hại của đám cháy 

và tiến hành bồi thƣờng thiệt hại. 
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Hƣớng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm 

Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG bị rò rỉ ra môi trƣờng bên ngoài thì lập tức bay hơi. Vì 

vậy chỉ khi rò rỉ lớn mới có các chất gây ô nhiễm môi trƣờng và số lƣợng không đáng 

kể, chủ yếu là rỉ sắt trong đƣờng ống và bồn chứa với số lƣợng rất nhỏ đƣợc hƣớng dẫn 

thu gom lƣu trữ và tiêu hủy theo yêu cầu của cơ quan quản lý về môi trƣờng.  

Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố cháy, nổ gây hƣ hỏng tài sản và gây ô nhiễm môi 

trƣờng cao thì việc phân loại rác, chất thải nguy hại đƣợc thực hiện theo QCVN 

07:2009/BTNMT, chất thải và rác thải đƣợc đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng 

quy định. Đối với việc ô nhiễm nƣớc do sự cố cháy, nổ sẽ thực hiện biện pháp làm đê 

bao, cô lập vùng nƣớc ô nhiễm, sau đó phân tích mẫu nƣớc bị ô nhiễm và đƣa ra biện 

pháp xử lý phù hợp, đảm bảo nƣớc thải khi xử lý đạt tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc mặt 

(đối với nƣớc rạch), chất lƣợng nƣớc thải (đối với nƣớc thải) theo các Quy chuẩn hiện 

hành của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

 Dự báo các tình huống có thể xảy ra sự cố hóa chất  

Tràn đổ, rò rỉ hóa chất có thể xảy ra khi bao bì chứa hóa chất bị rách thủng trong 

quá trình vận chuyển và bốc vác. Thùng chứa (thùng, can) có thể bị nứt bể do va chạm, 

do tác động cơ học, do thời gian sử dụng lâu, do chứa đựng hóa chất không phù hợp (ăn 

mòn, phá hủy…) với chất liệu làm vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho hay khu vực bảo 

quản quá cao gây nứt vật chứa. Tràn đổ cũng có thể xảy ra do quá trình sắp xếp hàng hóa 

trong kho công nhân đã xếp hàng quá cao, vƣợt quá chiều cao quy định và không cẩn 

thận nên lớp hàng hóa bị nghiêng và đổ, kéo theo các lô hóa chất kế bên. 

Cháy, nổ hóa chất có thể xảy ra khi kho bảo quản hóa chất quá nóng (do hỏa hoạn, 

chập điện…), vƣợt quá nhiệt độ tự cháy hoặc nhiệt độ bùng cháy của hóa chất làm hóa 

chất bốc cháy sinh nhiệt có thể gây nổ. Cũng có thể do hóa chất tràn đổ phản ứng với các 

loại hóa chất khác trong cùng kho bảo quản sinh ra khí cháy gây nổ. Dự báo một số tình 

huống sự cố cụ thể đối với các điểm nguy cơ đã xác định nhƣ sau: 

Bảng 3.15. Dự báo các tình huống xảy ra sự cố hóa chất 

STT 

Dự báo các tình 

huống xảy ra sự cố 

hóa chất 

X c định điều kiện, nguyên nhân 

Nguyên nhân 

Bên trong 

Nguyên nhân do t c động 

bên ngoài 

1 
Tràn, đổ hóa chất 

trong kho 

Khối lƣợng bảo quản 

không phù hợp với dụng 

cụ chứa đựng 

Nắp thùng không đậy kín. 

Lỗi bảo quản, chuyển rót hóa 

chất của ngƣời pha hóa chất. 

2 
Cháy kho chứa hóa 

chất 

Tự bốc cháy hoặc nổ do 

quá nhiệt. 

Côn trùng cắn, phá làm rò rỉ 

hóa chất. 
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Kho chứa nóng, ẩm… 

Vật chứa bị rò rỉ do bao 

gói có khiếm khuyết, 

không chịu đƣợc nóng 

hoặc ẩm. 

Do ăn mòn hóa học giữa 

hóa chất và thiết bị chứa. 

Chập điện, giông sét hoặc sử 

dụng nguồn điện không đúng 

trong khu vực này. 

3 

Đổ, rơi vãi hóa chất 

công nghiệp trong 

kho bảo quản 

Do bao bì chứa bị khuyết 

điểm, bị lão hóa 
Côn trùng cắn, phá 

4 

Sự cố trong quá trình 

vận chuyển hóa chất 

(Rơi vãi, tràn đổ,…) 

Do bao bì bị hỏng, rò rỉ 

Do thao tác trong quá trình 

vận chuyển gây va đập, nứt vỡ 

bao bì chứa 

5 
Sự cố trong quá trình 

sử dụng hóa chất 

Do thao tác của ngƣời sử 

dụng không đúng; do sự 

bất cẩn, chủ quan của 

ngƣời sử dụng 

Do chập điện, sấm sét, v.v… 

 Dự b o c c diễn biến của qu  tr nh xảy ra của c c sự cố 

Hóa chất tràn đổ nếu không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ gây ra những tác động 

đến ngƣời và môi trƣờng xung quanh. 

Khi xảy ra tràn đổ rò rỉ hóa chất, nếu có ngƣời lao động làm việc tại khu vực tràn 

đổ rò rỉ thì thông qua tiếp xúc, đƣờng hô hấp hóa chất sẽ có những tác động xấu tới sức 

khỏe của ngƣời lao động. 

Ngƣời lao động khi tiếp xúc với hóa chất công nghiệp sẽ gặp phải ra các triệu 

chứng sau: 

- Đƣờng mắt: gây kích thích mắt, mẫn đỏ và đau. 

- Đƣờng thở: gây kích ứng đƣờng hô hấp, các triệu chứng bao gồm ho, khó thở. 

- Đƣờng da: gây kích ứng da. Các triệu chứng bao gồm đỏ, ngứa và đau rát. 

Các tác động này đều biểu hiện ngay lập tức và có thể gây nguy hiểm cho ngƣời lao 

động. Mặt khác, tràn đổ hóa chất có thể xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động rất lớn đến 

môi trƣờng, con ngƣời và tài sản 

 Phƣơng  n phòng ngừa sự cố 

 Chuẩn bị nhân lực ứng phó sự cố 

Nguồn nhân lực ứng phó sự cố là đội ứng phó sự cố khẩn cấp, đảm bảo cùng nhau 

phối hợp khi có sự cố xảy ra. 
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 Chuẩn bị trang thiết bị ứng phó sự cố: 

- Trang bị cát, xẻng, chổi, giẻ lau, PPE (khẩu trang hoạt tính/mặt nạ phòng độc, 

găng tay, ủng, quần áo bảo hộ) tại khu vực lƣu trữ và những vị trí có sử dụng hóa 

chất. 

- Nhân viên quản lý hóa chất tiến hành kiểm tra định kỳ hàng tuần về tình trạng 

mất, hƣ hỏng, sử dụng, vị trí, vật cản,… 

- Dán các biển cảnh báo, hƣớng dẫn quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất tại các 

khu vực sử dụng hóa chất. 

 Đào tạo, hoạt động diễn tập: 

- Thời gian: 1 năm thực hiện diễn tập ứng phó sự cố hóa chất 01 lần và 1 năm thực 

hiện tập huấn nhận thức cho CBCNV 01 lần. 

- Nội dung: Tổ chức cho lực lƣợng UPSCKC học tập tính năng tác dụng và cách sử 

dụng các phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ, cách sơ cứu cho ngƣời bị nạn theo sự 

hƣớng dẫn của đơn vị đào tạo chuyên nghiệp. 

 Một số biện pháp phòng ngừa cụ thể: 

Để tránh hiện tƣợng tràn đổ rò rỉ hóa chất, trong kho bảo quản phải sắp xếp các lô 

hóa chất ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Không có hiện tƣợng xếp chồng lên nhau 

hoặc xếp cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ (phuy can khi xếp chồng 

không quá 2 lớp, chiều cao của các lô hàng không quá 2 m), lối đi giữa các lô hàng hóa 

tối thiểu là 1,5 m. Từng lô hàng đƣợc đánh dấu và ghi bảng tên trên tƣờng để thuận tiện 

cho việc kiểm tra và giám sát. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy 

can chứa đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tƣợng nứt vỡ thùng chứa, rách thủng 

bao bì, tránh hiện tƣợng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tƣợng nứt vỡ, rách thủng thì 

phải để riêng và xử lý trƣớc khi cho nhập kho. 

Với mỗi loại hóa chất sử dụng trong Công ty đều phải có sẵn bảng dữ liệu về 

phiếu an toàn hóa chất. Trong đó tối thiểu phải có những thông tin cơ bản hƣớng dẫn 

cách sử dụng hóa chất an toàn, đạt hiệu quả, thông tin về các biện pháp bảo quản, phòng 

ngừa thích hợp (gồm cả hạng mục trang thiết bị bảo vệ cá nhân) và các biện pháp khẩn 

cấp, biển cảnh báo tại kho trong khu vực sử dụng hóa chất. 

Bất kỳ công nhân nào khi làm việc với hóa chất đều phải đƣợc trang bị đầy đủ bảo 

hộ lao động và nắm rõ kỹ thuật an toàn đối với việc sử dụng mỗi loại hóa chất. 

Công tác kiểm tra phải đƣợc thực hiện cả bên trong và bên ngoài kho, kiểm tra các 

dụng cụ thiết bị ứng phó sự cố, hệ thống báo động và thông tin liên lạc. Khi phát hiện các 

sự cố nguy hiểm (mất mát hóa chất nguy hiểm, tràn đổ, cháy nổ…) phải báo ngay cho 

Giám đốc và ngƣời chịu trách nhiệm. Khi phát hiện những hƣ hỏng công trình phải ghi 

nhận, báo cáo và lên kế hoạch sửa chữa kịp thời. 

Giám đốc và ngƣời phụ trách về an toàn môi trƣờng - hóa chất của công ty có thể 

tiến hành kiểm tra đột xuất kho bảo quản hóa chất. Nếu không đảm bảo điều kiện an toàn 
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thì thủ kho phảo chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc và tiến hành khắc phục ngay các điểm 

không đảm bảo an toàn. 

 Phƣơng  n ứng phó khi có sự cố xảy ra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14. Tiến trình thực hiện khi xảy ra sự cố hóa chất 

 Phát hiện sự cố 

- Khi phát hiện sự cố tràn đổ hóa chất, dung môi, công nhân viên phải ngay lập tức 

hô lớn thông báo cho kỹ thuật viên, những ngƣời xung quanh đƣợc biết. 

- Tất cả các nhân viên làm việc liên quan đến chiết xuất, sử dụng và bảo quản hóa 

chất đều phải đƣợc tập huấn ứng cứu sự cố tràn đổ hóa chất. 

- Khi nghe tiếng hô tràn đổ hóa chất, kỹ thuật viên hoặc giám sát khu vực hoặc 

thành viên của đội UPSCKC phải ngay lập tức chạy đến khu vực có sự cố. 

- Giám sát khu vực có trách nhiệm báo cho Đội trƣởng/Đội phó của đội UPSCKC.  

 Phối hợp nội bộ 

- Nhân viên ngay lập tức yêu cầu dừng tất cả công việc tại khu vực xảy ra sự cố, 

mọi hoạt động sang chiết hóa chất đồng thời sử dụng các giẻ lau gần nhất để cô 

lập khu vực xảy ra sự cố.  

- Huy động toàn bộ con ngƣời và thiết bị sẵn có để ứng phó với hóa chất chảy, tràn 

nhằm hạn chế tối đa tác hại của hóa chất ảnh hƣởng đến môi trƣờng: nguồn nƣớc, 

đất và không khí. 

- Đội UPSCKC cùng với giám sát khu vực hoặc kỹ thuật viên, công nhân viên tiến 

hành khắc phục sự cố. 

- Sử dụng giẻ lau/cát để thấm hóa chất, cố gắng giảm hoặc không để sự cố lây lan 

gây ô nhiễm môi trƣờng hay ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân. 

- Lƣợng giẻ lau hoặc cát dính hóa chất phải đƣợc thu gom riêng để xử lý CTNH. 

Phát hiện sự cố 

Hô lớn/Thông báo 

Phối hợp 

Lập hồ sơ và báo 

cáo lên BGĐ 

Nội bộ Bên ngoài 
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- Nếu cần đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng bên ngoài, Đội UPSCKC cần cô lập 

sự cố, di chuyển máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực sự cố trong khi chờ cơ quan 

chức năng đến hỗ trợ. 

 Phối hợp bên ngoài 

Trong trƣờng hợp chảy, tràn hóa chất trên diện rộng nội bộ giải quyết không thể triệt 

để thì cần phải phối hợp với các cơ quan chức năng bên ngoài để cùng giải quyết. Khi đó 

có thể liên hệ theo danh sách các số điện thoại đƣợc dán ở bảng thông báo.  

 Lập hồ sơ và báo cáo lên BGĐ 

- Sau khi thực hiện giải quyết xong sự cố, Đội trƣởng đội UPTTKC thực hiện báo 

cáo lên Đại diện lãnh đạo về tình trạng giải quyết sự cố. 

- Lập hồ sơ điều tra, phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố và đề xuất các biện pháp 

khắc phục sự cố tái diễn. 

 Nội dung thực hiện sau khi xử lý sự cố hóa chất  

- Tiếp tục cách ly khu vực xảy ra sự cố và thông báo cho toàn bộ CBCNV sự cố này. 

- Nhân viên vệ sinh tiến hành dọn d p hiện trƣờng hoặc tiếp tục xử lý khu vực xảy 

ra sự cố để trả lại hiện trạng ban đầu dƣới sự chỉ đạo và giám sát của nhân viên an 

toàn. 

- Trƣởng bộ phận kết hợp với Ban an toàn lập hồ sơ ghi nhận sự cố, hậu quả của sự 

cố, điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố và đánh giá lại phƣơng án ứng phó. 

- Điều chỉnh các tài liệu và phƣơng án ứng phó với sự cố hóa chất (nếu cần). 

- Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện các mối nguy mới có thể dẫn đến sự cố hóa 

chất, Ban an toàn tiếp tục tiến hành nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, tiến 

hành các hoạt động kiểm soát để loại trừ mối nguy và giảm thiểu các sự cố khẩn 

cấp xảy ra. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy nổ 

Đối với hoạt động của nhà máy là sản xuất vỏ bình gas và chiết nạp gas, đây là 

hoạt động có khả năng gây cháy nổ cao nhất, do vậy phƣơng áp phòng ngừa và ứng phó 

với sự cố cháy nổ cũng rất quan trọng và chi tiết với những tình huống giả định đƣa ra, cụ 

thể nhƣ sau:  

 Dự b o c c t nh huống xảy ra sự cố ch y nổ 

Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dƣơng có nguy 

cơ tiềm ẩn cháy. Một trong những hoạt động của công ty là lƣu chứa gas và chiết nạp gas 

nên nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra do sự cố rò rỉ, tai nạn giao thông trong quá trình vận 

chuyển; sự rò rỉ gas trong các bồn chứa, đƣờng ống dẫn, tại các van, mặt bích; do nhiệt 

độ môi trƣờng bên ngoài cao (do nhiệt độ không khí hoặc có nguồn lửa gần khu vực 

chứa) làm tăng áp suất ở bồn chứa dẫn đến nổ bồn; sự rò rỉ đƣờng dây dẫn điện. Để giảm 

thiểu tối đa các sự cố phát sinh, công ty đã và đang thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 
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 Đối với quá trình vận chuyển chai gas đến nơi tiêu thụ 

Để hạn chế các sự cố rò rỉ gas, cháy và nổ bình chứa gas thì các xe bồn vận 

chuyển gas phải đƣợc thiết kế và vận hành đúng theo các quy định trong Nghị Định số 

107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính Phủ về kinh doanh dầu khí hóa lỏng và 

thông tƣ số 41/2011/BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thƣơng quy định về quản lý an 

toàn trong lĩnh vực dầu khí hóa lỏng, tiêu chuẩn TCVN 6484:1999-Khí đốt hóa lỏng –Xe 

bồn vận chuyển-Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và vận chuyển. Xe bồn sử dụng tại 

công ty sẽ đảm bảo thiết kế bồn chứa, trang bị các vật dụng cần thiết cho xe bồn, tuân thủ 

các quy tắc khi nhập gas từ xe bồn vào bồn chứa gas tại nhà máy nhƣ đã đƣợc trình bày ở 

chƣơng 1.  

Các phƣơng tiện vận chuyển chai gas sẽ đảm bảo các yêu cầu sau để hạn chế các 

sự cố xảy ra trên tuyến đƣờng vận chuyển: 

- Xe vận chuyển chai chứa khí đốt hóa lỏng phải là xe chuyên dùng và đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền kiểm tra về kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy nhƣ: thành xe 

phải chắc chắn, sàn và thành xe phải làm bằng gỗ hoặc lát gỗ, không có đinh. Xe phải có 

bộ phận giảm xóc, buồng lái đƣợc cách li với khoang chở hàng; có dấu hiệu quy định 

chuyên chở chai chứa khí đốt hóa lỏng; trƣờng hợp tổng lƣợng khí đốt hóa lỏng trong 

chai lớn hơn 150kg phải có mái che hoặc phủ bạt. 

- Xe phải đƣợc trang bị ít nhất 01 bình bột chữa cháy loại 2,5 kg đặt trong buồng lái 

và hai chai loại 5 - 9 kg bột khô (hoặc CO2) đặt ở thùng xe. 

- Đối với chai có dung tích nƣớc trên 100 lít chỉ đƣợc xếp một chồng chai theo 

chiều th ng đứng van chai ở phía trên. Chai có dung tích nƣớc đến 100 lít cho phép xếp 

từ hai chồng trở lên nhƣng không đƣợc cao hơn thành xe. 

- Trƣớc khi xếp chai lên xe, ngƣời có hàng và ngƣời phụ trách phƣơng tiện vận 

chuyển phải cùng kiểm tra lại điều kiện an toàn của phƣơng tiện vận chuyển. Chỉ đƣợc 

xếp chai lên phƣơng tiện vận chuyển đảm bảo an toàn 

- Khi vận chuyển, chai phải luôn ở tƣ thế th ng đứng, van ở trên, mũ van phải đóng 

cho tới khi lắp đặt cho ngƣời tiêu dùng. Cho phép xếp làm nhiều chồng với điều kiện 

cách 2 chồng phải có ván đệm 

- Trong quá trình xếp dỡ, giao nhận chai chứa khí đốt hóa lỏng không đƣợc kéo lê, 

vứt, va đập mạnh, làm đổ chai. 

- Trên xe cần có số điện thoại của cơ quan PCCC và trung tâm điều khiển tại công 

ty, của các tỉnh mà xe vận chuyển chai gas đi qua, chiều cao chỉ đủ lớn để tài xế có thể 

nhìn thấy ở các góc nhìn để kịp thời thông báo cho cơ quan PCCC và trung tâm điều 

khiển nhằm kịp thời khắc phục sự cố, hạn chế các thiệt hại về ngƣời và tài sản. 
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 Đối với quá trình lưu trữ gas tại nhà máy 

- Các bồn chứa gas, hệ thống ống dẫn gas, van và xây dựng trạm chiết rót, khu vực 

đặt bồn lƣu trữ với các khoảng cách an toàn đến các khu vực khác tuân thủ đúng theo các 

quy định trong Nghị Định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính Phủ về kinh 

doanh dầu khí hóa lỏng và thông tƣ số 41/2011/BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công 

Thƣơng quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực dầu khí hóa lỏng là khoảng cách an 

toàn trên 20m, cụ thể khoảng cách từ bồn chứa gas đến các khu vực nhƣ sau: 

- Đến trạm chiết nạp: 49 m 

- Đến nhà văn phòng: 65,5 m 

- Đến phòng bảo vệ, cổng chính, trạm điện của nhà máy: 50 m 

- Đến nhà xƣởng: 20 m 

- Đến nhà dân gần nhất ở phía Bắc: 72,21 m 

- Đến nhà dân gần nhất ở phía Tây nhà máy: 100 m 

- Trƣớc khi nạp gas vào bồn chứa và vào các bình chứa, các công nhân thực hiện 

các bƣớc kiểm tra nhƣ sau: 

+ Công nhân sẽ kiểm tra tình trạng trạng chung, bồn chứa, các phụ kiện, thiết bị nạp  

đảm bảo không bị hƣ hỏng và không có dấu hiệu rò rỉ;  

+ Kiểm tra các thiết bị an toàn, đo kiểm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy đầy đủ để 

đảm bảo luôn ở tình trạng tốt và sẵn sàng để sử dụng;  

+ Công ty sẽ đề xuất chƣơng trình nạp gas an toàn và sẽ tập huấn các kỹ năng này 

cho công nhân trƣớc khi đi vào thực hiện. Quy trình hƣớng dẫn nạp sẽ đƣợc đặt tại mỗi 

dây chuyền nạp 

+ Các vỏ bình gas cần đƣợc kiểm tra, kiểm định trƣớc khi nạp, không thực hiện nạp 

gas vào các bình chứa đã quá hạn kiểm định 

- Khi thực hiện nạp gas vào bình chứa sẽ tuân thủ các quy định và quy trình nạp của 

trạm nạp. Lƣợng nạp gas vào chai phải theo đúng khối lƣợng quy định với mỗi loại chai, 

nhƣng không đƣợc quá mức quy định tại Phụ lục B của TCVN 6485:1999 - Khí đốt hoá 

lỏng (gas). Nạp khí vào chai có dung tích nƣớc đến 150 lít. Yêu cầu an toàn.  

- Các chai sau khi nạp LPG sẽ đƣợc kiểm tra độ kín bằng xà phòng, đƣợc dán nhãn 

hàng hoá trên vỏ chai và niêm phong van chai trƣớc khi chuyển qua khu vực chứa chai 

gas thành phẩm. 

- Khu chứa bình gas sau khi nạp đƣợc đặt trong trạm nạp gas đƣợc thiết kế về hạ 

tầng, khối lƣợng tồn chứa và nơi tồn chứa theo quy định tại mục 5.3 của TCVN 

6304:1997 - Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận 

chuyển. Khu vực chứa đƣợc thiết kế thông thoáng và cao hơn so với các khu vực xung 
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quanh và các công trình khác. Trang bị thiết bị kiểm tra, theo dõi và truyền tín hiệu về 

phòng theo dõi thông tin để kiểm soát sự cố. Các bình gas sẽ đƣợc đặt chồng lên nhau và 

chiều cao mỗi chồng không quá 1,5 m. 

- Tƣờng ngăn cháy của các công trình trong nhà máy không có lỗ hổng, đƣợc xây 

vững chắc bằng gạch, bê tông hoặc các vật liệu khác và đảm bảo giới hạn chịu lửa ít nhất 

150 phút. Chiều cao tƣờng ngăn cháy tối thiểu phải ngang bằng với chồng chai chứa cao 

nhất (chiều cao tƣờng ngăn cháy tối thiểu 1,5m) 

- Tƣờng ngăn, trần nhà, mái nhà phải đƣợc thiết kế không có lỗ thủng và có khả 

năng chịu đƣợc áp suất tĩnh ít nhất 4,8 kPa (0,0048 kg/cm
2
) 

- Khi sử dụng ô lƣới để thông gió cho các khu nhà, kích thƣớc của các ô lƣới phải 

lớn hơn 5 mm. 

- Các trạm chiết nạp, nhà máy hóa hơi phải đƣợc thông gió tự nhiên bằng cách bố trí 

các đƣờng dẫn không khí vào và ra để tạo đối lƣu không khí đều khắp sàn nhà 

- Các lỗ thông gió tự nhiên phải đƣợc đặt ở vị trí trên tƣờng bao quanh các khu nhà 

chức năng sao cho đáy của lỗ thông có tầm cao cách trần nhà không quá 500mm, vùng 

thông gió tầm thấp hiệu quả nằm trong phạm vi 500 mm tính từ sàn nhà, vùng thông gió 

tầm cao hiệu quả nằm trong phạm vi cách trần 1000 mm. 

- Các khu nhà chức năng trong nhà máy có lỗ thông gió tự nhiên dùng cho mục đích 

PCCC đặt trên tƣờng bao quanh. Diện tích lỗ thoáng tối thiểu phải đạt 0,07 m
2
 trên 1 m

3
 

không gian đƣợc bao quanh đối với lỗ thoáng không có mái che và 0,1m
2 
trên 1 m

3
 không 

gian đƣợc bao quanh đối với lỗ thoáng có mái hắt. Góc nghiêng của máu hắt không đƣợc 

vƣợt quá 45
0
 so với mặt ph ng nằm ngang. Không sử dụng vách ngăn kín để phân chia 

khu vực cháy nổ 

- Các đƣờng giao thông đƣợc thiết kế đủ rộng và thông thoáng để các xe chữa cháy 

có thể đi đến đƣợc tất cả các công trình của nhà máy. Xây dựng tuyến đƣờng giao thông 

riêng dành cho xe bồn, xe ra vào chở bình gas. Đầu xe sẽ hƣớng ra cổng của nhà máy để 

có thể di chuyển nhanh chóng khi có sự cố. 

- Trang bị bồn chứa thể tích 600 m
3
 và có hệ thống ống phun nƣớc để làm mát đỉnh 

bồn khi đồng hồ đo nhiệt độ tự động của bồn chứa ở mức 45
0
C. Hệ thống bơm nƣớc làm 

mát này sẽ đƣợc điều khiển thông qua trung tâm điều khiển hoặc bằng thủ công, đảm bảo 

có thể hoạt động nhanh chóng ngay cả khi bị mất điện. 

- Thiết kế hệ thống dẫn điện an toàn và lắp đặt kim thu sét cho mỗi khu nhà xƣởng, 

tại khu vực đặt bồn chứa gas, hệ thống dẫn gas. 

- Đối với khu vực công nghệ nhƣ khu vực bồn chứa, hệ thống dẫn, trạm chiết nạp, 

khu chứa bình gas thì ngoài hệ thống kiểm tra, phát hiện sự cố tự động, công ty sẽ bố trí 

công nhân thƣờng xuyên đến kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời những chỗ 

rò rỉ gas cũng nhƣ giảm thiểu việc xả gas ra ngoài môi trƣờng. 
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- Kiểm tra thƣờng xuyên các máy móc, thiết bị giám sát và trung tâm điểu khiển để 

đảm bảo hệ thống luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất. 

- Ngăn chặn ngay đám cháy mới hình thành bằng thiết bị chữa cháy tại chỗ nhƣ 

bình chữa cháy và các họng cứu hỏa có sẵn tại vị trí phát sinh cháy. 

- Trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân nhƣ quần áo bảo vệ chống lửa, 

bình khí oxy và bố trí cửa thoát hiểm hợp lý 

- Tập huấn thƣờng xuyên công tác phòng chống rò rỉ gas, cháy nổ và tổ chức diễn 

tập thƣờng xuyên với sự phối hợp của cơ quan chức năng. 

Hệ thống chữa cháy  

Hệ thống chữa cháy tại nhà máy đƣợc thiết kế trên cơ sở tính toán chữa cháy cho 

đám cháy lớn nhất theo nguyên tắc “Chữa cháy cho bể bị cháy và tƣới mát cho các bể lân 

cận”. Hệ thống chữa cháy bao gồm hệ thống chữa cháy cố định và các trang thiết bị chữa 

cháy di động. Hệ thống chữa cháy cố định gồm có nhà bơm cứa hỏa, bể nƣớc chữa cháy, 

hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống đƣờng ống cứu hỏa, van xử tự động, van cô lập, hệ 

thống F&G dò lửa và dò khí sẽ đƣợc lắp đặt trong tại khu vực bồn chứa, trạm chiết, nhà 

bơm gas, xƣởng sản xuất vỏ bình. Hệ thống chữa cháy di động  đƣợc trang bị tại khu vực 

nhà phụ trợ,  văn phòng điều hành, nhà xe bồm có bình bột di động và bình CO2.  

- Bể chứa nƣớc chữa cháy: Công ty xây dựng một bể nƣớc dự trữ cho phòng cháy 

với thể tích khoảng 150 m
3
. Nƣớc trong bể đƣợc lấy từ giếng bơm duy trì liên tục với lƣu 

lƣợng lớn, đủ khả năng làm đầy bể chữa cháy trong thời gian ngắn nên sẽ đảm bảo chữa 

cháy cho đám cháy lớn nhất trong vòng ít nhất 30 phút. Ngoài ra, công ty còn trang bị bể 

chứa nƣớc với thể tích 600 m
3
 tại khu vực đặt bồn chứa gas để làm mát bồn chứa. Bể 

chứa nƣớc này sẽ đƣợc sử dụng để chữa cháy cùng với bể chứa 150 m
3 

khi có sự cố xảy 

ra. 

- Bơm chữa cháy và bơm bù áp: Công ty sẽ trang bị hai bơm chữa cháy dạng ly tâm 

ngang với lƣu lƣợng 950 m
3
/h, cột áp 108 mH2O. Các bơm bù áp sẽ đƣợc lắp đặt để duy 

trì áp suất trong hệ thống ống dẫn gas do rò rỉ ở mặt bích, khớp nối và van... Bơm bù áp 

sẽ tự khởi động khi áp suất trong đƣờng ống thấp hơn mức áp suất cài đặt và ngừng bơm 

khi áp suất trong đƣờng ống lớn hơn hoặc bằng với áp suất đã đƣợc cài đặt sẵn. 

- Đƣờng ống chữa cháy đƣợc thiết kế xuất phát từ nhà bơm và chạy quanh các nhà 

xƣởng, khuôn viên, khu vực bồn chứa, khu chứa sản phẩm tạo thành dạng mạch vòng để 

đảm bảo nƣớc trong ống luôn đƣợc thông dẫn. Vật liệu của ống dẫn là thép để có thể vận 

hành ở áp suất cao, đƣợc đi nổi ở mặt đất, cách mặt đất khoảng 350-400 mm. Đƣờng ống 

đƣợc đỡ bằng các trụ đỡ làm bằng bê tông cốt thép, dẫn từ nhà bơm đến các khu vực có 

ống đi qua, đảm bảo ống dẫn nƣớc không bị đứt và gãy. Trên các đƣờng ống chữa cháy 

có gắn các van cô lập, van xả tại các khớp nối để đảm bảo quá trình vận hành hệ thống và 

bảo dƣỡng là tốt nhất.  
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- Hệ thống phun nƣớc cố định đƣợc lắp đặt nhằm tƣới mát và chữa cháy cố định tại 

các khu vực có kh  năng xảy ra cháy cao (bồn chứa, nhà bơm gas, nhà kho lƣu trữ bình 

gas đã đƣợc nạp gas) với lƣu lƣợng tƣới từ 4,1 lít/phút/m
2
 đến 20,4 lít/phút/m

2
. trên các 

bồn chứa sẽ có các đầu phun sƣơng đƣợc gắn cố định trên thành bồn để đảm bảo nƣớc 

đƣợc tƣới mát toàn bộ bề mặt bồn chứa. Các đầu phun sƣơng hoạt động thông qua các 

van xả tự động đƣợc lắp cho mỗi bồn. Khi nhiệt độ trong bồn lên cao thì các van xả sẽ 

đƣợc mở để chữa cháy hoặc tƣới mát cho các bồn. 

- Họng lấy nƣớc đƣợc lắp đặt quanh khuôn viên của các công trình, có vai trò chữa 

cháy bổ trợ cho các khu vực lân cận, ngăn không cho đám cháy lan rộng cũng nhƣ cấp 

nƣớc cho xe cứu hỏa. Các tủ đựng ống mềm đƣợc đặt cạnh các họng lấy nƣớc, ở nơi dễ 

nhìn thấy và thuận tiện cho việc sử dụng khi có cháy. 

- Các phƣơng tiện chữa cháy di động đƣợc đặt ở nơi dễ nhìn thấy và thuận tiện cho 

việc chữa cháy. Chúng gồm các bình bột BC xách tay từ 4-35 kg và bình CO2 xách tay 

loại 5-6 kg.  

Trung tâm điều khiển  

Công ty đã lắp đặt hệ thống điều khiển, đo lƣờng và an toàn cháy trên nguyên tắc 

chung là các tín hiệu ngoài hiện trƣờng sẽ đƣợc truyền trực tiếp hoặc gián tiếp về bộ xử 

lý tại phòng điều khiển trung tâm. Từ đây, các tín hiệu sẽ đƣợc xử lý và đƣa ra các lệnh 

xử lý thích hợp cho các thiết bị xử lý ngoài hiện trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

+ Các tín hiệu từ các thiết bị liên quan đến chế độ vận hành bình thƣờng nhƣ giám 

sát thông số của bể (mức gas trong bể, áp suất, nhiệt độ), tình trạng chạy hoặc dừng của 

bơm. Trạng thái đóng mở của các van sẽ đƣợc truyền về bộ điều khiển xử lý với mục 

đích quản lý, lƣu trữ thông tin 

+ Các tín hiệu từ các thiết bị liên quan đến tình trạng vận không bình thƣờng, khẩn 

cấp sẽ đƣợc truyền đến bộ xử lý báo cháy với mục đích báo động, dừng bơm xuất gas, 

đóng van để cô lập khu vực, khởi động bơm phun nƣớc để chữa cháy và cô lập khu vực 

cháy. 

+ Cụm thiết bị đo lƣờng tại khu chứa chai gas thành phẩm sẽ truyền và xử lý tín 

hiệu và truyền đồng thời về phòng điều khiển trung tâm. 

 Các biện pháp ứng phó với sự cố 

Nhà máy giả định các tình huống khác nhau để có kế hoạch ứng phó kịp thời, cụ thể 

các tình huống giả định nhƣ sau: 

Tình huống 1: tình huống cháy phức tạp nhất 

 Giả định tình huống 

- Điểm phát cháy: khu vực xƣởng chiết nạp 

- Thời điểm xảy ra cháy: khoảng sau 21 giờ 
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- Nguyên nhân: sự cố rò rỉ khí gas 

- Khả năng cháy lan: do đám cháy xảy ra vào  ban đêm tại khu vực nhà xƣởng sản 

xuất có nhiều chất cháy nên ngọn lửa lan nhanh, nhân viên không kịp thời xử lý và cứu 

chữa không hiệu quả nên đám cháy phát triển lớn và lan nhanh ra toàn bộ nhà xƣởng, có 

nhu cơ cháy lan toàn bộ cơ sở 

 Chiến thuật chữa cháy 

- Khi đám cháy mới phát sinh thì lực lƣợng PCCC cơ sở sử dụng những phƣơng 

tiện PCCC tại chỗ (nhƣ bình chữa cháy xách tay, hệ thống chữa cháy vách tƣờng,…) để 

dập cháy, dùng điện thoại báo ngay cho lực lƣợng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp theo số 

điện thoại 114 hoặc 02743557514. 

- Khi đám cháy đã phát triển trên diện rộng, lan sang nhiều hạng mục cơ sở triển 

khai toàn bộ lực lƣợng phƣơng tiện để dập lửa, đồng thời xin chi viện các phòng cảnh sát 

PCCC khu vực lân cận. 

- Các phƣơng tiện, lực lƣợng cần huy động khi có cháy: 

Bảng 3.16. C c phƣơng tiện, lực lƣợng cần huy động khi có cháy 

TT Đơn vị huy động Điện thoại 
Số ngƣời  

huy động 

Số lƣợng, chủng loại 

phƣơng tiện huy động 

1 
Lực lƣợng PCCC tại 

chỗ 
0274.3616588 31 

- Hệ thống chữa cháy 

vách tƣờng 

- Bình chữa cháy xách tay 

- Các loại phƣơng tiện tại 

chỗ khác,… 

2 
Phòng cảnh sát 

PCCC số 4 
114 20 

- 02 xe chữa cháy 

- Các loại phƣơng tiện 

chữa cháy theo xe 

3 Điện lực Bến Cát 0274.3564421 5 Xe, dụng cụ chuyên dùng 

4 Cấp nƣớc Bến Cát 0274.3556432 5 Xe, dụng cụ chuyên dùng 

5 
Bệnh viện ĐK Bến 

Cát 
115 6 

Xe, dụng cụ chuyên dùng 

6 
Lực lƣợng công an 

TP Bến Cát 
113 5 

Hỗ trợ chữa cháy, giữ gìn 

an ninh trật tự 

7 
Lực lƣợng công an 

Phƣờng An Điền 
 6 

Hỗ trợ chữa cháy, giữ gìn 

an ninh trật tự 

 Tổ chức triển khai chữa cháy 

Khi có cháy, lực lƣợng PCCC tại chỗ (CBNV) cần phải: 

- Nhanh chóng báo động cho mọi ngƣời xung quanh đƣợc biết bằng các tín hiệu đã 

đƣợc quy định là tín hiệu báo cháy (còi, kèn, cờ, loa, kẻng, miệng,…) 
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- Nhanh chóng cúp điện toàn khu vực xảy ra cháy và các khu vực lân cận có khả 

năng cháy lan. 

- Triển khai phƣơng án cứu ngƣời và tài sản trong đám cháy ra nơi an toàn. 

- Sử dụng các phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ nhƣ bình chữa cháy để khống chế và 

chữa cháy ban đầu. 

- Gọi điện báo cho lực lƣợng PCCC chuyên nghiệp biết. 

- Cử ngƣời ra đón xe chữa cháy hƣớng dẫn lối vào khu vực xảy ra cháy và cung cấp 

thông tin sơ bộ về hình hình xảy ra cháy, báo cáo các nguồn nƣớc trong công ty và khu 

vực lân cận cho lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp nắm. 

- Tổ chức phối hợp cùng lực lƣợng PCCC chuyên nghiệp để nhanh chóng di dời các 

vật liệu hàng hóa để tham gia chữa cháy hiệu quả. 

- Lực lƣợng của công ty tổ chức giám sát hiện trƣờng vụ cháy và làm công rác bảo 

vệ vòng trong vòng ngoài để tránh kẻ gian lợi dụng tình hình khi có cháy nổ xảy ra vào 

lấy cắp tài sản và cản trở những ngƣời không có nhiệm vụ trong đám cháy ra ngoài khu 

vực cháy xảy ra. 

- Công tác hậu cần phải đƣợc chuẩn bị nếu diễn biến của đám cháy phức tạp và có 

thể kéo dài thời gian chữa cháy. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể trong đội PCCC tại chỗ 

Lực lƣợng này gồm 51 ngƣời, chia thành 3 tổ 

Tổ 1: g m 17 n ười có nhiệm vụ: 

- Thông báo tin cháy trong nội bộ cơ sở, sử dụng số điện thoại 0274.3699699 để 

báo cháy cho lực lƣợng PCCC chuyên nghiệp theo số máy 114 và báo cháy cho cơ quan 

công an gần nhất. 

- Đồng thời cử ngƣời ra đón xe chữa cháy và hƣớng dẫn vào nơi xảy ra cháy. 

- Tổ chức canh gác bảo vệ khu vực cổng, khu vực để hàng hóa đề phòng kẻ gian 

lợi dụng. 

- Ngƣời phụ trách có nhiệm vụ cung cấp tình hình, diễn biến đám cháy, lực lƣợng 

phƣơng tiện chữa cháy hiện có và nguồn nƣớc chữa cháy. 

Tổ 2: g m 17 n ười có nhiệm vụ 

- Sử dụng phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ nhƣ: bình chữa cháy các loại ở điểm gần 

nhất phun cứu vào điểm cháy ban đầu 

Tổ 3: g m 17 n ười có nhiệm vụ 

- Di chuyển tài sản nơi xảy ra đám cháy và các khu vực lân cận ra nơi an toàn 

- Tổ chức cứu ngƣời bị nạn (nếu có) sơ cứu và chuyển tới trung tâm y tế gần nhất. 
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Phƣơng  n tho t nạn: 

- Lực lƣợng tại chỗ gồm quản lý xƣởng, các tổ trƣởng khi nhận đƣợc tín hiệu báo 

cháy phải nhanh chóng bố trí cho công nhân thoát nạn theo sơ đồ thoát nạn cụ 

thể đã lập để ra khu vực an toàn nhanh nhất. 

- Lực lƣợng cảnh sát PCCC có nhiệm vụ làm mát khu vực thoát nạn và tổ chức 

trinh sát nắm rõ số lƣợng và vị trí ngƣời còn k t lại trong đám cháy để tìm biện 

pháp tiếp cận nhanh nhất. 

Sơ đồ bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện để chữa cháy tình huống cháy phức tạp nhất: 
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Hình 3.15. Sơ đồ triển khai lực lƣợng phƣơng tiện PCCC tình huống 1
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Tình huống 2:  

 Giả định tình huống 

- Thời điểm xảy ra cháy: vào lúc 6h 

- Điểm xuất phát cháy: tại khu văn phòng 

- Nguyên nhân: chập điện tại bảng điện dẫn đến cháy lan sang các đƣờng dây điện 

rồi phát sinh cháy 

- Chất cháy chủ yếu: gỗ, giấy, máy móc thiết bị 

- Khả năng cháy lan: do đám cháy xảy ra vào sáng sớm nên ngọn lửa lan nhanh, 

nhân viên không kịp thời xử lý và cứu chữa không hiệu quả nên đám cháy phát 

triển lớn và lan nhanh ra toàn bộ nhà xƣởng và có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ cơ 

sở. 

 Chiến thuật chữa cháy 

- Khi đám cháy mới phát sinh thì lực lƣợng PCCC cơ sở sử dụng những phƣơng 

tiện PCCC tại chỗ (nhƣ bình chữa cháy xách tay, hệ thống chữa cháy vách 

tƣờng,…) để dập cháy, dùng điện thoại báo ngay cho lực lƣợng cảnh sát PCCC 

chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 02743557514. 

- Khi đám cháy đã phát triển trên diện rộng, lan sang nhiều hạng mục cơ sở triển 

khai toàn bộ lực lƣợng phƣơng tiện để dập lửa, đồng thời xin chi viện các phòng 

cảnh sát PCCC khu vực lân cận. 

- Các phƣơng tiện, lực lƣợng dự kiến huy động khi có cháy: nhƣ bảng 3.48 

 Tổ chức triển khai chữa cháy 

Nhƣ tình huống 1 trình bày ở trên. 

Sơ đồ bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện để chữa cháy tình huống 2: 
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Hình 3.16. Sơ đồ triển khai phƣơng tiện chữa cháy tình huống 2
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3.6.4. Biện pháp ứng phó với sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Giả định tình huống sự cố ứng phó môi trƣờng trong trƣờng hợp bị nứt, vỡ, rò rỉ các 

bể xử lý nƣớc thải tràn đổ nƣớc thải th ng ra môi trƣờng. 

- Thời điểm xảy ra sự cố: 16h30 phút.  

- Điểm xảy ra sự cố: Vỡ bể lắng của hệ thống xử lý nƣớc thải.  

- Khu vực xảy ra sự cố: Trạm xử lý nƣớc thải  .  

- Nguyên nhân xảy ra sự cố: do tác động ngoài ý muốn của hiện tƣợng thời tiết mƣa 

bão.  

Trong trƣờng hợp vƣợt quá khả năng lƣu của các bể điều hòa, nhà máy sẽ ngƣng sản 

xuất các công đoạn nào phát sinh nƣớc thải, hoặc trƣờng hợp vỡ bể lắng, nƣớc thải chƣa 

xử lý tràn đổ th ng ra môi trƣờng thì chủ cơ sở  chủ động thông báo đến các cơ quan chức 

năng hỗ trợ khắc phục, đồng thời thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp Phƣờng nơi xảy ra 

sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để phối 

hợp ứng phó thực hiện. 

 Kế hoạch tổ chức ứng phó sự cố môi trường cụ thể:  

- Đội trƣởng đội ứng phó sự cố môi trƣờng của cơ sở có mặt tại hệ thống XLNT để 

chỉ huy và đƣa ra hƣớng khắc phục sự cố.  

- Đội trƣởng đội ứng phó sự cố môi trƣờng phân công nhiệm vụ, cụ thể nhƣ sau:   

Tổ thông tin (3 ngƣời): nhân viên vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. Khi nhận đƣợc 

tin báo có sự cố xảy ra tại hệ thống XLNT trong cơ sở thì nhanh chóng thông báo cho Đội 

trƣởng đội ứng phó sự cố môi trƣờng của cơ sở để đƣợc hƣớng dẫn và đƣơc ra phƣơng án 

khắc phục sự cố.  

Tổ kỹ thuật  (7 ngƣời): Bao gồm tổ trƣờng, ca trƣởng, giám đốc xƣởng và xƣởng 

trƣởng: 

- Tƣ vấn, đƣa ra phƣơng án khắc phục sự cố cho Đội trƣởng đội ứng phó sự cố môi 

trƣờng; 

- Đội trƣởng phân công nhiệm vụ, đƣa ra phƣơng án khắc phục sự cố để tổ kỹ thuật 

thực hiện;  

- Nƣớc sự cố vƣợt ra ngoài khả năng của cơ sở, cơ sở sẽ thông báo đến các cơ quan 

chức năng hỗ trợ khắc phục. 

 Biện pháp phòng ngừa:  

- Bố trí cán bộ đƣợc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung, ứng phó sự cố để vận hành, theo dõi, giám sát liên tục quá trình vận 

hành hệ thống xử lý nƣớc thải và có nhật ký vận hành hệ thống nƣớc thải ghi nhận 
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các thông tin về lƣu lƣợng nƣớc thải, lƣợng điện tiêu thụ, hóa chất sử dụng, lƣợng 

bùn thải để kịp thời nhận biết các sự cố quá tải về lƣu lƣợng. 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình; Thƣờng xuyên kiểm tra, 

bảo trì, bảo dƣỡng các máy móc thiết bị trong công trình xử lý nƣớc thải theo đúng 

hƣớng dẫn vận hành của nhà cung cấp nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc hoạt 

động ổn định. 

- Các máy móc, thiết bị quan trọng đƣợc trang bị 01 bộ dự phòng cho hệ thống xử lý 

nhƣ máy bơm, bơm định lƣợng… để không làm gián đoạn quá trình xử lý khi một 

thiết bị hƣ hỏng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự 

cố rò rỉ, tắc nghẽn. Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ 

thống xử lý nƣớc thải để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử 

lý nƣớc thải. 

- Đối với sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống bị hƣ: Vận 

hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thƣờng xuyên theo đúng 

hƣớng dẫn kỹ thuật nhà cung cấp; lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị 

để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời tạo cơ sở để phát hiện sự cố một 

cách sớm nhất, nhằm sửa chữa kịp thời trong trƣờng hợp xảy ra sự cố, tránh ảnh 

hƣởng đến việc vận hành của hệ thống. 

- Đối với sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: Điều chỉnh lƣợng khí, 

nhu cầu dinh dƣỡng, hóa chất do thao tác vận hành xử lý không đúng cách hoặc 

quá tải trong việc tiếp nhận nƣớc thải; đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy 

trình đã đƣợc hƣớng dẫn; lấy mẫu và phân tích chất lƣợng mẫu nƣớc sau xử lý 

nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý. 

- Báo ngay cho cơ quan nhà nƣớc có chức năng các sự cố để đƣợc hỗ trợ và có biện 

pháp khắc phục kịp thời trong trƣờng hợp quá khả năng ứng phó của đơn vị. 

- Quy trình ứng phó sự cố: Trƣờng hợp nƣớc thải sau xử lý vƣợt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trƣờng trƣớc khi xả thải hoặc hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung gặp sự cố và 

phải dừng hoạt động, nƣớc thải phát sinh đƣợc bơm về bể điều hòa; giảm công suất 

sản xuất hoặc dừng sản xuất để hạn chế hoặc không làm phát sinh nƣớc thải. Sau 

khi khắc phục xong sự cố, nƣớc thải đƣợc để tiếp tục xử lý, đảm bảo đạt quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trƣờng trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận, không đƣợc phép xả nƣớc 

thải chƣa đƣợc xử lý đạt quy chuẩn quy định ra môi trƣờng. 

 Quy trình ứng phó sự cố như sau: 

Trƣờng hợp nƣớc thải sau xử lý vƣợt quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng trƣớc khi xả 

thải, dừng hoạt động xả nƣớc thải sau xử lý ra môi trƣờng. Nƣớc thải vƣợt quy chuẩn 

đƣợc bơm về bể điều hòa để xử lý lại  kh n  được phép xả nước thải chưa được xử lý đạt 

quy chuẩn qu  định ra m i trường). 
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Trƣờng hợp các hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố và phải dừng hoạt động, nƣớc 

thải phát sinh đƣợc bơm về bể điều hòa; giảm công suất sản xuất hoặc dừng sản xuất để 

hạn chế hoặc không làm phát sinh nƣớc thải. Sau khi khắc phục xong sự cố, nƣớc thải 

đƣợc tiếp tục xử lý, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng trƣớc khi xả ra nguồn 

tiếp nhận  kh n  được phép xả nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn qu  định ra môi 

trường). 

Trƣờng hợp xảy ra sự cố nhỏ (sự cố máy móc, thiết bị hƣ hỏng (máy khuấy, máy 

bơm, máy thổi khí…)) nhƣng nƣớc thải vẫn đạt quy chuẩn xả thải cho phép: hầu hết các 

thiết bị chính đều có trang bị các thiết bị dự phòng, 1 hoạt động, 1 dự phòng, do vậy khi 1 

thiết bị hƣ hỏng, thiết bị dự phòng có thể thay thế nhanh để hệ thống tiếp tục vận hành. 

Đồng thời công nhân vận hành nhanh chóng tìm cách khắc phục, sửa chữa hoặc thay thế 

thiết bị hƣ hỏng bằng các thiết bị, máy móc dự phòng hoặc đề xuất mua thay thế trong 

thời gian nhanh nhất. 

Trong trƣờng hợp sự cố kéo dài, nƣớc thải phát sinh quá sức chứa của bể điều hòa, 

cơ sở sẽ tạm dừng hoạt động và chỉ hoạt động trở lại khi các sự cố đã đƣợc khắc phục. 

3.6.5. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó với hệ thống xử lý bụi, khí thải 

 Phƣơng án phòng ngừa sự cố số 6: Sự cố ứng phó môi trƣờng xảy ra đối với hệ 

thống xử lý bụi và các hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn bắn bi làm sạch bề mặt. 

Giả định tình huống sự cố ứng phó môi trƣờng trong trƣờng hợp có sự cố nhỏ, có 

thể khắc phục nhanh nhƣ: rò rỉ hệ thống thu gom, thoát khí thải, sự cố hƣ hỏng thiết bị, túi 

vải hƣ hỏng, ... 

- Thời điểm xảy ra sự cố: 10h30 phút.  

- Điểm xảy ra sự cố:  Rò rỉ khí thải ra môi trƣờng sản xuất của công nhân   

- Khu vực xảy ra sự cố: hệ thống xử lý khí thải khu vực bắn bi.  

- Nguyên nhân xảy ra sự cố: do túi vải hƣ hỏng    

- Cách khắc phục: Kiểm tra, dừng máy để thay thế túi vải. 

- Khả năng ảnh hƣởng của sự cố: ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí trong môi 

trƣờng sản xuất của công nhân.  

Trong trƣờng hợp sự cố nhỏ, thời gian khắc phục nhanh thì ngƣng toàn bộ hệ thống 

xử lý khí khu vực mài đế để khắc phục sự cố, đảm bảo khí thải đƣợc xử lý đạt quy chuẩn 

môi trƣờng trƣớc khi xả thải.  

Phƣơng  n phòng ngừa sự cố số 7: Sự cố ứng phó môi trƣờng xảy ra đối với hệ 

thống xử lý khí thải từ công đoạn hàn, vƣợt quá tầm kiểm soát của cơ sở. 

Giả định tình huống sự cố ứng phó môi trƣờng trong trƣờng hợp hệ thống xử lý khí 

thải không đạt quy chuẩn thải.  
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- Thời điểm xảy ra sự cố: 15h30 phút.  

- Điểm xảy ra sự cố: Khói hàn sau xử lý tại miệng ống khói..     

- Khu vực xảy ra sự cố: hệ thống xử lý khí thải lò đốt dầu truyền nhiệt. 

- Nguyên nhân xảy ra sự cố: do hệ thống hấp thụ bụi không hoạt động...    

- Cách khắc phục: Dừng, kiểm tra, khắc phục sự cố trƣớc khi vận hành.  

- Khả năng ảnh hƣởng của sự cố: ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí trong môi 

trƣờng xung quanh khu vực xả khí thải.  

Trong trƣờng hợp sự cố có thời gian khắc phục kéo dài bắt buộc phải ngừng sản xuất 

để khắc phục sự cố hệ thống xử lý khí thải trƣớc khi vận hành lại.   

 Biện pháp phòng ngừa:  

- Đào tạo đội ngũ công nhân có kỹ thuật tốt, nắm vững quy trình vận hành và có khả 

năng sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra; có nhật ký vận hành hệ thống khí thải 

thải ghi nhận các thông tin về lƣu lƣợng, lƣợng điện tiêu thụ, hóa chất sử dụng... để 

kịp thời nhận biết các sự cố. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống. 

Thƣờng xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dƣỡng định kỳ các thiết bị của 

hệ thống xử lý bụi, khí thải; dự phòng thiết bị thay thế khi thiết bị xử lý khí thải 

hỏng hóc. Thƣờng xuyên thực hiện kiểm tra, duy trì, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc 

công trình xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.  

- Thành lập đội ứng phó sự cố môi trƣờng, ban hành kế  hoạch ứng phó sự cố môi 

trƣờng và niêm yết tại khu vực lò hơi của Cơ sở. 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành bảo dƣỡng, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị của lò 

đốt dầu truyền nhiệt và hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

- Trƣờng hợp công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố, phải thay thế, sửa chữa kịp 

thời hoặc trƣờng hợp sự cố kéo dài phải báo cáo ngƣời có thẩm quyền để kiểm tra, 

khắc phục. 

- Cơ sở bố trí nhân viên có trình độ chuyên môn trực tiếp vận hành hệ thống khí thải  

và xử lý sự cố (nếu có). 

3.7. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC 

MÔI TRƯỜNG KHÁC 

3.7.1. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

An toàn lao động là mục tiêu hàng đầu trong các hoạt động của nhà máy. Vì vậy, 

để đảm bảo thực hiện tốt nhất về an toàn lao động, ngoài các phƣơng pháp khống chế ô 
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nhiễm để giảm tác động tiêu cực đến sức khỏe của ngƣời công nhân, công ty còn áp dụng 

thêm những biện pháp sau: 

- Xây dựng các nội quy, quy định về an toàn lao động và giám sát thực hiện nội quy 

- Sắp xếp hoá chất trong khu vực chứa hoá chất hợp lý, tạo lối đi thông thoáng và 

không chất hàng quá cao 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho nhân viên 

- Trang bị tủ thuốc y tế và các trang thiết bị sơ cứu khẩn cấp tại khu vực nhà văn 

phòng 

- Thực hiện khám sức khoẻ định kì cho ngƣời lao động 

- Nghiêm cấm không ăn uống, hút thuốc trong khu vực công ty. 

3.7.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với kho chứa 

chất thải rắn 

Sự cố về kho chứa chất thải rắn: chất thải rắn nếu không đƣợc lƣu trữ theo quy 

định có thể bị rò rỉ, tràn đỗ hoặc bị cuốn theo nƣớc mƣa chảy tràn gây ô nhiễm môi 

trƣờng cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng 

chống cháy nổ khi xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động lớn đến môi trƣờng, con ngƣời và 

tài sản. 

Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót... dẫn đến chất thải phát tán ra nền 

nhà kho chứa, với số lƣợng lớn sẽ phát tán ra môi trƣờng, 

Phát tán cƣỡng bức: Do kho chứa có chất dễ cháy, nổ, hoặc đƣợc xây dựng cạnh 

các thiết bị có khả năng phát nổ nhƣ nồi hơi... trong quá trình sản xuất vô tình gây nổ kho 

chứa vì một lý do nào đó nêu trên dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ nổ mà 

phát tán mạnh ra môi trƣờng xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hƣởng lớn 

đến tài sản, tính mạng con ngƣời cũng nhƣ môi trƣờng xung quanh. 

Kịch bản ứng phó khi có sự cố xảy ra: 

 Tình huống 1  Phƣơng  n xử lý tình huống đo tràn trong qu  tr nh lƣu trữ 

chất thải: 

Vị trí đổ tràn  

- Tại nhà kho chất thải nguy hại; 

- Chất thải đổ tràn là dầu nhớt thải ra từ quá trình bảo trì máy móc đƣợc vận chuyển 

xuống kho chứa CTNH; 

Thời  ian xả  ra đổ tràn  Xảy ra lúc A giờ B phút ngày X tháng Y năm Z 

N u ên nhân xả  ra đổ tràn  Trong quá trình sắp xếp nhân viên để chồng các thùng chứa 

nhớt thải lên nhau tại kho và gây ra đổ tràn; 
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Thời  ian diện tích đổ tràn  

- Thời gian từ khi đổ tràn tới khi khoanh vùng là: 2 phút 

- Diện tích đổ tràn đến khi triển khai lực lƣợng ứng phó tại chỗ là: 3 m
2
 

Yếu tố  â  ảnh hưởn  tác độn  lớn tới việc khoanh vùn   Xung quanh là các thùng chứa 

CTNH khác nhau cần phải di chuyển các thùng chứa này ra ngoài; 

Tổ chức triển khai lực lượn   

- Lực lƣợng: 4 nhân viên đội UPSC chất thải công ty và 3 nhân viên bảo vệ; 

- Phƣơng tiện: 02 bộ ứng phó đổ tràn, 2 mặt nạ phòng độc, 2 ủng cao su, 2 bao tay 

chống hóa chất, 2 khẩu trang than hoạt tính, 2 mắt kính, 2 tạp dề, 1 cuộn dây cảnh 

báo; 

Ngƣời chỉ huy: chia đội UPSC chất thải cơ sở làm 04 tổ và do ngƣời chỉ huy điều 

khiển nhƣ sau: 

- Tổ Thông tin liên lạc: Gồm 1 ngƣời. Có nhiệm vụ: 

-  Khi phát hiện đổ tràn báo động khu vực tại đó biết bằng cách hô to, dầu nhớt đổ 

tràn, dầu nhớt đổ tràn ... hoặc sử dụng loa hay kẻng, cô lập khu vực không cho 

phƣơng tiện, ngƣời qua lại. Báo cáo ngay cho Chỉ huy Đội UPSC cơ sở biết vị trí 

và tình hình đổ tràn; 

- Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chỉ huy UPSC. Tổ cứu hộ: Gồm 3 ngƣời 

thực hiện các nhiệm vụ: 

- Nhanh chóng căng dây cảnh báo và thực hiện giám sát khu vực vào khu nhà kho 

chứa chất thải. 

Tổ UPSC: Gồm 2 ngƣời. Có nhiệm vụ: 

- Nhanh chóng sử dụng phƣơng tiện bảo hộ lao động, thiết bị ứng phó sự cố khẩn 

cấp để tiến hành cô lập, khoanh vùng không cho chất thải chảy lan ra môi trƣờng. 

- Thu hồi chất thải tràn đổ và chứa trong thùng chứa chất thải kín. 

- Báo cáo tình hình diễn biến cho Chỉ huy UPSC. 

 Tình huống 2  Phƣơng  n xử lý tình huống chập điện dẫn đến cháy kho chất 

thải: 

Vị trí xả  ra  Tại nhà kho chất thải tập trung; Chập đƣờng dây điện dẫn đến phát lửa ở 

khu vực này. 

Thời  ian xả  ra  Xảy ra lúc A giờ B phút ngày X tháng Y năm Z. 

N u ên nhân xả  ra  chập điện. 

Thời  ian phát hiện sự cố  ngay khi xảy ra chập điện và bắt cháy; Vị trí gần kho CTNH. 

Yếu tố  â  ảnh hưởn  tác độn  lớn tới việc ứn  phó  các thùng rác đang sắp xếp để nhập 

kho lƣu trữ. 
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Tổ chức triển khai lực lượn   

- Lực lƣợng: 4 nhân viên đội UPSC chất thải công ty và 3 nhân viên bảo vệ; 

- Phƣơng tiện: 02 bình cứu hỏa, 2 mặt nạ phòng độc, 2 khẩu trang than hoạt tính, 2 

mắt kính, cát chuyên dụng, 1 cuộn dây cảnh báo. 

Ngƣời chỉ huy: chia đội UPSC chất thải cơ sở làm 04 tổ và do ngƣời chỉ huy điều khiển 

nhƣ sau: 

- Tổ Thông tin liên lạc: Gồm 1 ngƣời. Có nhiệm vụ: 

- Khi phát hiện đổ tràn báo động khu vực tại đó biết bằng cách hô to, dầu nhớt đổ 

tràn, dầu nhớt đổ tràn ... hoặc sử dụng loa hay kẻng, cô lập khu vực không cho 

phƣơng tiện, ngƣời qua lại. Báo cáo ngay cho Chỉ huy Đội UPSC cơ sở biết vị trí 

và tình hình đổ tràn; 

- Liên lạc với UBND phƣờng An Điền, Ban chỉ huy phòng chống ứng phó sự cố và 

tìm kiếm cứu nạn TP Bến Cát và Đội PCCC TP Bến Cát theo lệnh của chỉ huy khi 

sự cố vƣợt ngoài khả năng ứng phó. 

- Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chỉ huy UPSC. Tổ cứu hộ: Gồm 3 ngƣời 

thực hiện các nhiệm vụ: 

- Nhanh chóng căng dây cảnh báo và thực hiện giám sát khu vực vào khu nhà kho 

chứa chất thải. 

Tổ UPSC: Gồm 2 ngƣời. Có nhiệm vụ: Nhanh chóng sử dụng phƣơng tiện bảo hộ lao 

động, thiết bị ứng phó sự cố khẩn. 

3.8. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

Tổng hợp các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã 

đƣợc phê duyệt đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.17. Tổng hợp các nội dung thay đổi so với ĐTM đ  đƣợc phê duyệt 

STT Hạng mục 
Phƣơng  n xử lý đăng kí 

trong ĐTM 
Phƣơng  n xử lý thực tế 

1 

Công trình xử lý 

bụi từ công đoạn 

bắn bi làm sạch 

Bụi => chụp hút =>  Thiết bị 

lọc bụi túi vải => Tháp rửa khí 

(bằng nƣớc) => Ống thải 

Bụi => Chụp hút => Cyclone 

tách bụi => Filter lọc bụi ống 

thải 

2 

Công trình xử lý 

bụi từ công đoạn 

sơn tĩnh điện 

Bụi sơn => Filter lọc bụi => 

Ống dẫn => quạt hút => thùng 

chứa bột sơn tái sử dụng 

Bụi sơn => Filter lọc bụi => 

Ống dẫn => quạt hút => 

thùng chứa bột sơn tái sử 

dụng => ống thải 

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

3.9. KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ, PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG, 

PHƢƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC  

Công ty Cổ phần Thƣơng mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dƣơng không thuộc đối 

tƣợng khai thác khoáng sản. Do đó, Cơ sở sẽ không thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi 

môi trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

4.1.1.Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nƣớc thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh tại nhà văn phòng với lƣu 

lƣợng khoảng 1,5 m
3
/ngày.đêm. 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh tại khu nhà vệ sinh công 

nhân với lƣu lƣợng khoảng 3,0 m
3
/ngày.đêm. 

- Nguồn số 03: Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động kiểm tra độ kín của bình gas với 

lƣu lƣợng khoảng 0,5 m
3
/ngày.đêm. 

- Nguồn số 04: Nƣớc thải phát sinh từ quá trình vệ sinh vỏ bình gas trƣớc khi 

chiết nạp gas với lƣu lƣợng khoảng 1,0 m
3
/ngày.đêm. 

- Nguồn số 05: Nƣớc thải phát sinh từ từ quá trình hấp thụ khói hàn của công 

đoạn hàn với lƣu lƣợng khoảng 1,0 m
3
/ngày.đêm. 

4.1.2. Lưu lượng xả thải tối đa: 7,0  m
3
/ngày. 

4.1.3. Dòng nước thải 

Nƣớc thải sau khi xử lý => Đƣờng ống uPVC đƣờng kính 114 mm => Hố ga bê 

tông cốt thép  kích thước rộn  1,4m × dài 1,5m × sâu 2,5m) của hệ thống thoát nƣớc 

trên đƣờng giao thông nông thôn trƣớc cổng công ty => Rạch thoát nƣớc tự nhiên => 

Sông Thị Tính. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn tương ứng 

Nƣớc thải tại cơ sở trƣớc khi thải ra môi trƣờng phải đạt QCVN 40:2011/ 

BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,2. Cụ thể các chỉ tiêu và tiêu chuẩn giới hạn cho phép 

của các chất ô nhiễm nhƣ sau: 

Bảng 4.1. Danh sách các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải và giá trị giới hạn 

tƣơng ứng theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Gi  trị giới 

hạn cho phép  

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động 

1 Lƣu lƣợng  m
3
/ngày 7,0 

Không 

thuộc đối 

tƣợng 

 

Không 

thuộc đối 

tƣợng 

 

2 pH - 6-9 

3 TSS mg/L 54 

4 BOD5 mg/L 32,4 

5 COD mg/L 81 

7 Tổng Nitơ mg/L 21,6 

8 Tổng Phospho mg/L 4,32 
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9 Sắt mg/L 1,08 

10 Coliform Vi khuẩn/100mL 3.000 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả thải vào nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: Nƣớc thải sau khi xử lý => Đƣờng ống uPVC đƣờng kính 114 

mm => Hố ga bê tông cốt thép  kích thước rộn  1,4m × dài 1,5m × sâu 2,5m) 

của hệ thống thoát nƣớc trên đƣờng giao thông nông thôn trƣớc cổng công ty 

=> Rạch thoát nƣớc tự nhiên => Sông Thị Tính. 

- Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: X = 1233392; Y = 671099  theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tu ến trục 105
0
45’, múi chiếu 3

0
). 

- Phƣơng thức xả: tự chảy 

- Các chất ô nhiễm: pH, TSS, BOD5, COD, T-N, T-P, Fe, coliform 

- Chế độ xả thải: Liên tục 

- Quy chuẩn xả thải: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) 

 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh: 

- Nƣớc thải từ bệ xí, âu tiểu phát sinh từ khu nhà vệ sinh văn phòng sau bể tự 

hoại + Nƣớc rửa tay chân đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 60 -114 

mm về công trình xử lý nƣớc thải tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh công nhân sau bể tự hoại + Nƣớc rửa tay 

chân đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 60 -114 mm về công trình xử 

lý nƣớc thải tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động kiểm tra độ kín của bình gas đƣợc thu gom 

bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm về công trình xử lý nƣớc thải tập 

trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ quá trình vệ sinh vỏ bình gas trƣớc khi chiết nạp gas 

đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm về công trình xử lý 

nƣớc thải tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

- Nƣớc thải phát sinh từ quá trình hấp thụ khói hàn của công đoạn hàn đƣợc thu 

gom bằng ống nhựa PVC đƣờng kính 42 -114 mm về công trình xử lý nƣớc thải 

tập trung công suất 17 m
3
/ngày.đêm. 

 Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nƣớc thải => Bể thu gom => Bể điều hòa => Bể 

sinh học SBR => Bể trung gian => Bồn lọc áp lực => Hệ thống thoát nƣớc trên 

đƣờng giao thông nông thôn trƣớc cổng công ty => Rạch thoát nƣớc tự nhiên 

=> Sông Thị Tính. 

- Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9; Kf=1,2 

trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

- Công suất thiết kế: 17 m
3
/ngày.đêm. 
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- Lƣu lƣợng xin cấp phép: 7 m
3
/ngày 

- Hóa chất vật liệu sử dụng: Javen  

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Bảng 4.2. Các nguồn phát sinh bụi và khí thải 

TT Nguồn ph t sinh khí thải 

1 Nguồn số 01  Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 01 

2 Nguồn số 02  Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 02 

3 Nguồn số 03  Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 03 

4 Nguồn số 04  Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 04 

5 Nguồn số 05  Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 05 

6 Nguồn số 06  Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 06 

7 Nguồn số 07  Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 07 

8 Nguồn số 08  Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 08 

9 Nguồn số 09 Bụi và khí thải phát sinh từ máy phun bi (01 máy) 

10 Nguồn số 10  Bụi và khí thải phát sinh từ buồng sơn tĩnh điện (01 buồng) 

11 Nguồn số 11 Khí thải phát sinh từ lò nung nhiệt đốt gas LPG (01 lò) 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải, phương thức xả khí thải 

Bảng 4.3. Lƣu lƣợng các nguồn khí thải xin cấp phép 

TT 
Nguồn  

khí thải 

Dòng  

khí thải 
Vị trí xả thải 

Lƣu 

lƣợng 

m
3
/h 

Tọa độ 

1 Nguồn số 01  
Dòng khí 

thải số 01 

Ống thải của công 

trình xử lý khí thải số 

01 (Công trình xử lý 

bụi phát sinh từ công 

đoạn bắn bi làm sạch 

bề mặt vỏ bình gas) 

8.000 
X=1232865.1; 

Y = 589292.9 

2 

Nguồn số 02 

Dòng khí 

thải số 02 

Ống thải của công 

trình xử lý khí thải số 

02 (Công trình xử lý 

khí thải phát sinh từ 

công đoạn hàn) 

6.000 
X=1232866.7; 

Y = 589308.3 

Nguồn số 03 

Nguồn số 04 

Nguồn số 05 

Nguồn số 06 

Nguồn số 07 

Nguồn số 08 

Nguồn số 09 

3 Nguồn số 10 
Dòng khí 

thải số 03 

Ống thải của công 

trình xử lý khí thải số 
9.000 

X=1232861.1; 

Y = 589272.6 
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TT 
Nguồn  

khí thải 

Dòng  

khí thải 
Vị trí xả thải 

Lƣu 

lƣợng 

m
3
/h 

Tọa độ 

03 (Công trình xử lý 

bụi từ quá trình phun 

sơn tĩnh điện) 

4 Nguồn số 11 
Dòng khí 

thải số 04 

Ống thải từ lò luyện 

nhiệt đốt bằng khí gas 

LPG 

- 
X=1232846.4; 

Y = 589277.1 

- Phƣơng thức xả thải: Khí thải sau khi xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải, 

xả thải liên tục trong thời gian hoạt động của nhà máy.  

4.2.3. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

Khí thải trƣớc khi xả thải vào môi trƣờng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo 

vệ môi trƣờng và QCVN 19:2009/BTNMT, cột B Kp = 1 và Kv = 0,8 - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Gi  trị giới 

hạn cho phép  

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

I Dòng thải số 01  

1 Lƣu lƣợng m
3
/giờ 8.000 

06 tháng/lần 
Không thuộc  

đối tƣợng 2 Bụi  mg/Nm
3 

160 

II Dòng thải số 02 

1 Lƣu lƣợng m
3
/giờ 6.000 

06 tháng/lần 
Không thuộc  

đối tƣợng 2 Bụi mg/Nm
3
 160 

3 CO mg/Nm
3
 800   

III Dòng thải số 03  

1 Lƣu lƣợng m
3
/giờ 9.000 

06 tháng/lần 
Không thuộc  

đối tƣợng 2 Bụi  mg/Nm
3
 160 

IV Dòng thải số 04 

1 Lƣu lƣợng m
3
/giờ 9.000 

06 tháng/lần 
Không thuộc  

đối tƣợng 

2 Bụi  mg/Nm
3
 160 

3 CO mg/Nm
3
 800 

4 SO2 mg/Nm
3
 1.200 

5 NO2 mg/Nm
3
 800 

 Mạng lưới thu gom bụi, khí thải từ nguồn phát sinh để đưa về công trình xử lý: 

- Nguồn số 01: Bụi và khí thải phát sinh từ máy bắn bi làm sạch bề mặt vỏ bình 

gas đƣợc thu gom bằng các chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý 

khí thải số 01. 
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- Nguồn số 02: Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 01 đƣợc thu gom bằng các 

chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý khí thải số 02. 

- Nguồn số 03: Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 02 đƣợc thu gom bằng các 

chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý khí thải số 02. 

- Nguồn số 04: Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 03 đƣợc thu gom bằng các 

chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý khí thải số 02. 

- Nguồn số 05: Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 04 đƣợc thu gom bằng các 

chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý khí thải số 02. 

- Nguồn số 06: Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 05 đƣợc thu gom bằng các 

chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý khí thải số 02. 

- Nguồn số 07: Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 06 đƣợc thu gom bằng các 

chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý khí thải số 02. 

- Nguồn số 08: Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 07 đƣợc thu gom bằng các 

chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý khí thải số 02. 

- Nguồn số 09: Bụi và khí thải phát sinh từ máy hàn 08 đƣợc thu gom bằng các 

chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý khí thải số 02. 

- Nguồn số 10: Bụi và khí thải phát sinh từ buồng sơn tĩnh điện đƣợc thu gom 

bằng các chụp hút, vật liệu tôn tráng kẽm dẫn về công trình xử lý khí thải số 03. 

- Nguồn số 09: Bụi và khí thải phát sinh từ lò nung nhiệt đốt bằng gas LPG đƣợc 

thu gom và phát tán qua ống thải. 

 Công tr nh, thiết bị xử lý khí thải  

- Công trình xử lý khí thải số 01 (Công trình xử lý bụi phát sinh từ công đoạn 

bắn bi làm sạch bề mặt vỏ bình gas) 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi => Cyclone => Filter lọc bụi => Quạt hút => 

Ống thải (đƣờng kính 400mm; cao 9 m). 

 Công suất thiết kế: 8.000 m
3
/giờ. 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

 Số ống thải: 01 ống thải. 

- Công trình xử lý khí thải số 02 (Công trình xử lý khí thải phát sinh từ công 

đoạn hàn) 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải => Chụp hút => Ống nhánh => Ống dẫn 

chính => Tháp hấp thụ => Quạt hút => Ống thải (đƣờng kính 400mm; cao 9m). 

 Công suất thiết kế: 6.000 m
3
/giờ 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

 Số ống thải: 01 ống thải. 
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- Công trình xử lý khí thải số 03 (Công trình xử lý bụi từ quá trình phun sơn 

tĩnh điện) 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi => Buồng thu hồi bụi sơn => Filter lọc bụi  

=>  Ống dẫn => Quạt hút => Ống thải (đƣờng kính 400 mm; cao 14m). 

 Công suất thiết kế: 9.000 m
3
/giờ 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

 Số ống thải: 01 ống thải. 

- Khí thải từ lò luyện nhiệt đốt bằng khí gas LPG được thu gom và phát tán 

qua ống thải cao 14m, đường kính D60mm. 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

4.3.1. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực chiết nạp gas 

- Nguồn số 02: Khu vực gia công cơ khí. 

- Nguồn số 03: Khu vực bắn bi. 

- Nguồn số 04: Khu vực sơn tĩnh điện. 

- Nguồn số 05: Khu vực lò nung. 

- Nguồn số 06: Khu vực xử lý khí thải số 1(Công trình xử lý khí thải từ công đoạn 

bắn bi làm sạch). 

- Nguồn số 07: Khu vực xử lý khí thải số 2 (Công trình xử lý khí thải từ công 

đoạn hàn) 

- Nguồn số 08: Khu vực xử lý nƣớc thải tập trung công suất 17 m
3
/ngày. 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tọa độ X= 1232889.4, Y = 589340.9. 

- Nguồn số 02: Tọa độ X= 1232832.9, Y = 589308.7 

- Nguồn số 03: Tọa độ X= 1232861.1, Y = 589284.6. 

- Nguồn số 04: Tọa độ X=1232861.1; Y = 589272.6 

- Nguồn số 05: Tọa độ X=1232846.4; Y = 589277.1 

- Nguồn số 06: Tọa độ X=1232865.1; Y = 589292.9 

- Nguồn số 07: Tọa độ X=1232866.7; Y = 589308.3 

- Nguồn số 08: Tọa độ X= 1232863.3, Y = 589321.9. 

 Hệ tọa độ VN2000, kinh tu ến 105
o
45’, múi chiếu 3

o
). 

4.3.3. Tiếng ồn, độ rung:  

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 
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 Tiếng ồn: 

Bảng 4.5. Giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực th n  thường 

 Độ rung: 

Bảng 4.6. Giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - Khu vực th n  thường 

 

4.4. NỘI DUNG CẤP PHÉP MÔI TRƢỜNG VỀ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƢỜNG VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

 Chất thải nguy hại 

Bảng 4.7. Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh của nhà máy 

TT Tên chất thải 

Trạng 

th i tồn 

tại 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

M  

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Các vật liệu mài dạng hạt thải 

có thành phần nguy hại 
Rắn 5.487 07 03 08 KS 

2 

Cặn sơn, sơn và véc ni thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

Rắn                                                                                                                               7.115 08 01 01 KS 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh thải 
Rắn 30 16 01 06 KS 

4 
Giẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 4.769 18 02 01 NH 

5 
Hộp mực in thải nhiễm thành 

phần nguy hại 
Rắn 14 08 02 04 NH 

6 Bùn thải từ hệ thống xử lý Bùn 11.935 12 06 05 NH 
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nƣớc thải 

7 Dầu thủy lực tổng hợp thải Lỏng 200 17 01 06 KS 

8 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn khác 
Lỏng 1.200 17 02 04 KS 

Tổng  30.750 -  

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

Bảng 4.8. Khối lƣợng chất thải công nghiệp thông thƣờng  

STT Tên chất thải Khối lƣợng (kg/năm) 

1 Sắt phế liệu 66.411,9 

2 Van đồng 1.705 

3 Bao bì, giấy bìa carton hƣ hỏng. 1.093,8 

Tổng 69.210,7 

 (Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

 Chất thải rắn sinh hoạt: 

Bảng 4.9. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt  

TT Tên chất thải 
Khối lƣợng ph t sinh 

(kg/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 10.900 

TỔNG KHỐI LƢỢNG 10.900 

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

Thực hiện phân định, phân loại theo quy định tại Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc lƣu trữ trong nhà chứa có diện tích 

100 m
2
 và chất thải nguy hại đƣợc lƣu chứa trong nhà chứa có diện tích 50 m

2
. Nhà chứa 

chất thải đƣợc chia thành các ngăn có gờ chống tràn cao 20cm. Trƣớc cửa mỗi ngăn sẽ 

đƣợc gắn biển hiệu và dán nhãn phân loại chất thải. 

4.4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lƣu chứa: Trang bị 08 thùng chứa 120 lít bằng nhựa HDPE, có nắp đậy, 

dán nhãn, mã chất thải để lƣu chứa từng loại chất thải nguy hại. 

- Khu vực lƣu chứa: 

 Diện tích: 100 m
2
. 
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 Thiết kế, cấu tạo: Khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tƣờng bao và 

mái che, nền đƣợc gia cố bằng bê tông để chống thấm, có rãnh và hố thu dầu và 

hóa chất phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trƣờng bên ngoài. Kho 

có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang 

bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH đƣợc dán nhãn mã chất thải nguy hại, các thùng 

chứa chất lỏng nhƣ thùng phuy đựng nƣớc lẫn dầu, thùng phuy chứa dầu thải, 

có thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng đƣợc yêu cầu kỹ thuật và quy 

trình quản lý theo quy định. 

4.4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

- Thiết bị lƣu chứa: Trang bị 05 thùng 120 lít bằng nhựa HDPE có nắp đậy. 

- Khu vực lƣu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng  

 Diện tích: 50 m
2
. 

 Thiết kế, cấu tạo: phân ra từng khu vực lƣu trữ có dán nhãn theo từng loại. 

Tƣờng bao và mái che, nền gia cố bằng bê tông gạch vỡ để chống thấm. Kho có 

lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

4.4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt  

- Thiết bị lƣu chứa: chứa rác trong 05 thùng chứa có nắp đậy dung tích 320 lít 

bằng nhựa HDPE, đặt tại các khu vực thƣờng xuyên phát sinh chất thải nhƣ xƣởng sản 

xuất, các tuyến đƣờng nội bộ. Hằng ngày chất thải rắn sinh hoạt đƣợc công nhân nhà 

máy thu gom đƣa về điểm tập kết và giao cho đơn vị có chức năng thu gom. 

- Diện tích điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt: 5 m
2
. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

- Xây dựng phƣơng án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu 

và các sự cố khác theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trƣờng, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trƣờng, tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng, phục hồi môi trƣờng sau sự cố môi 

trƣờng theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trƣờng phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong 

Giấy phép môi trƣờng này. Trƣờng hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng đƣợc lồng 

ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại 

điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trƣờng thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội 

dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất: Thiết kế xây dựng nhà kho, 
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khu vực lƣu chứa hóa chất và các khu vực sản xuất có liên quan theo quy định tại 

QCVN 05A:2020/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm, Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 28/12/2017 của Chính Phủ về hƣớng dẫn Luật Hóa chất và các 

quy định khác của pháp luật. 

- Trƣờng hợp rơi ngã thiết bị chứa hóa chất nhƣng không tràn đổ hóa chất ra môi 

trƣờng: Sử dụng xe nâng hàng để tiếp tục di chuyển kiện hàng hóa chất đến vị trí chất 

xếp, sử dụng (kiểm tra lại chất lƣợng thiết bị chứa trƣớc khi chất xếp).  

- Trƣờng hợp tràn đổ, rò rỉ hoá chất: thông tin cho mọi ngƣời xung quanh đƣợc 

biết sự cố, cách ly khu vực có hóa chất bị rò rỉ bằng các biển cảnh báo, ngƣời cảnh 

giới, cách ly càng xa càng tốt, nhân viên đội ứng phó sự cố có mặt tại hiện trƣờng 

nhanh chóng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, sử dụng các vật liệu thấm hút (giẻ lau 

nếu tràn đổi ít hoặc dùng cát nếu tràn đổ nhiều) hoặc dụng cụ xúc đổ để thu gom hóa 

chất tràn đổ, lƣu chứa vào thùng phuy rỗng và lƣu giữ tại nhà kho chứa CTNH hoặc 

chờ mang đi xử lý đúng theo quy định; sử dụng phƣơng tiện xe nâng di chuyển các 

thiết bị chứa hóa chất bị vỡ, tràn đổ đến lƣu chứa tại kho CTNH hoặc chờ mang đi xử 

lý đúng theo quy định; áp dụng các phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

đƣợc duyệt theo quy định khác. 

4.5. CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

- Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công 

nghiệp; phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên quan, 

bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng trong quá trình thực 

hiện dự án. 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu 

về vệ sinh môi trƣờng và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, an 

toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai 

thông tin môi trƣờng và kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng theo quy định của pháp 

luật. 

- Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trƣờng, an 

toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ đối với cán bộ, công nhân viên làm việc tại Cơ sở. 

- Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo 
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vệ môi trƣờng của Cơ sở đƣợc duy trì vận hành hiệu quả và các chƣơng trình quan 

trắc, giám sát môi trƣờng đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng và chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện chƣơng trình quản lý, giám sát môi trƣờng và các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng theo nội dung đƣợc cấp giấy phép; số liệu giám sát phải đƣợc 

cập nhật và lƣu giữ để cơ quan quản lý nhà nƣớc kiểm tra. 

- Công ty phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn hóa 

chất, phòng cháy chữa cháy theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xảy ra 

các sự cố môi trƣờng, hóa chất, cháy nổ tại các nhà máy khi không đảm bảo các yêu 

cầu tại Giấy phép này và các quy định khác của pháp luật 

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 
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CHƢƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

Hiện tại, nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy là nƣớc thải sinh hoạt 

của công nhân và nƣớc thải sản xuất. Nƣớc thải hiện hữu phát sinh đƣợc thu gom và 

xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải có công suất 17 m
3
/ngày. Kết quả phân tích nƣớc 

thải sau hệ thống xử lý của năm 2023 và năm 2024 nhƣ sau: 

Bảng 5.1. Chất lƣợng nƣớc thải sau hệ thống xử lý 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

cột A 

Quý 

4/2023 

Quý 

1/2024 

Quý 

2/2024 

Quý 

3/2024 

1 pH - 6,81 6,93 6,86 6,20 6-9 

2 TSS mg/l 41 28 32 17 50 

3 COD mg/l 60 46 53 36 75 

4 BOD5 mg/l 21 22 26 20 30 

5 Tổng N mg/l 15,7 18,3 17,1 18,2 20 

6 Tổng P mg/l 2,55 1,66 1,94 0,35 4 

7 Tổng coliform 
MPN 

/100ml 
2.500 2.700 2.400 2.400 3.000 

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

Theo bảng kết quả phân tích ở trên cho thấy, nồng độ các chỉ tiêu trong nƣớc 

thải sau hệ thống xử lý của công ty đều nằm trong giới hạn phép theo QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. Điều này chứng tỏ hệ thống xử lý nƣớc thải của công ty 

đang hoạt động khá hiệu quả.  

5.2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG ĐỊNH KỲ TẠI CÁC KHU VỰC 

SẢN XUẤT TẠI CƠ SỞ 

 Vị trí lấy mẫu: 

- KK1: Khu vực gia công cơ khí 

- KK2: Khu vực chiết nạp gas 

 Kết quả phân tích 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu tại các vị trí đƣợc trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 5.1. Kết quả chất lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực sản xuất 

Khu vực 

 

              Đơn vị 

Nhiệt 

độ  

Tiếng 

ồn 

Ánh 

sáng 
Bụi  NO2  SO2 CO 

(°C) dBA Lux (mg/m
3
) 

QUÝ 4/2023 

Khu vực gia công cơ khí 31,1 79,1 658 0,49 0,078 0,089 6,14 

Khu vực chiết nạp gas 30,9 74,5 542 0,38 0,081 0,096 6,26 

QUÝ 1/2024 

Khu vực gia công cơ khí 30,3 62,9 544 0,17 0,055 0,067 5,65 

Khu vực chiết nạp gas 30,6 64,5 523 0,16 0,052 0,059 5,41 

QUÝ 2/2024 

Khu vực gia công cơ khí 30,1 62,2 520 0,15 0,059 0,060 5,26 

Khu vực chiết nạp gas 30,3 64,0 555 0,19 0,056 0,068 5,35 

QUÝ 3/2024 

Khu vực gia công cơ khí 31,7 78,8 373 0,23 0,059 0,071 5,29 

Khu vực chiết nạp gas 31,4 72,0 375 0,19 0,056 0,079 5,06 

QCVN 22:2016/BYT - - ≥ 300 - - - - 

QCVN 24:2016/BYT - ≤ 85 - - - - - 

QCVN 26:2016/BYT 18-32 - - - - - - 

QCVN 02:2019/BYT - - - ≤ 8 - - - 

QCVN 03:2019/BYT - - - - ≤ 5 ≤ 5 ≤ 20 

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí tại nhà máy hiện hữu cho 

thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Chất lƣợng môi 

trƣờng không khí tại môi trƣờng lao động khá tốt. 

5.3. CHẤT LƢỢNG KHÍ THẢI TẠI NGUỒN 

 Khí thải tại ống xả HTXL bụi từ công đoạn bắn bi 

Vị trí lấy mẫu: Tại ống thải sau HTXL bụi từ công đoạn bắn bi 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu tại các vị trí đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5.2. Kết quả ống thải sau HTXL bụi từ công đoạn bắn bi 

STT Thông số Đơn vị Kết quả  
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B; Kp = 1; Kv =0,8 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h  - 

2 Bụi mg/m
3
  128 
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(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

Nhận xét: Từ bảng kết quả trên, nhận thấy, nồng độ bụi tại ống thải của HTXL đạt quy 

chuẩn cho phép. 

 Khí thải tại ống thải sau HTXL khí thải từ công đoạn hàn 

Bảng 5.3. Kết quả ống thải sau HTXL khí thải từ công đoạn hàn 

STT Thông số Đơn vị Kết quả  
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B; Kp = 1; Kv =0,8 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h  - 

2 Bụi mg/m
3
  128 

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

Nhận xét: 

Từ bảng kết quả trên, nhận thấy, nồng độ bụi tại ống thải sau các HTXL đạt quy 

chuẩn cho phép.  

 Khí thải tại ống thải sau HTXL sơn tĩnh điện 

Bảng 5.5. Kết quả ống thải sau HTXL sơn tĩnh điện 

STT Thông số Đơn vị Kết quả  
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B; Kp = 1; Kv =0,8 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h  - 

2 Bụi mg/m
3
  128 

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

Nhận xét: 

Từ bảng kết quả trên, nhận thấy, nồng độ khí thải tại ống thải sau các HTXL đều 

đạt quy chuẩn cho phép.  

 Khí thải tại ống thải lò nung nhiệt đốt gas LPG 

Bảng 5.6. Kết quả ống thải lò nung nhiệt đốt gas LPG 

STT Thông số Đơn vị Kết quả  
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B; Kp = 1; Kv =0,8 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h  - 

2 Bụi mg/m
3
  128 

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

Nhận xét: 

Từ bảng kết quả trên, nhận thấy, nồng độ khí thải tại ống thải sau các HTXL đều 

đạt quy chuẩn cho phép.  
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CHƢƠNG VI. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI CỦA CƠ SỞ 

Theo khoản 2, điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng các công trình xử lý 

chất thải của cơ sở thuộc đối tƣợng phải vận hành thử nghiệm. Kế hoạch vận hành thử 

nghiệm của cơ sở cụ thể nhƣ sau: 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

Công trình xử lý chất thải 
Công 

suất  
Quy trình xử lý 

Thời gian 

dự kiến vận 

hành thử 

nghiệm 

Công trình xử lý nƣớc thải 

tập trung 

7 m
3
/ 

ngày  

Nƣớc thải => Bể thu gom => Bể 

điều hòa => Bể sinh học SBR 

=> Bể trung gian => Bồn lọc áp 

lực => Hệ thống thoát nƣớc trên 

đƣờng giao thông nông thôn 

trƣớc cổng công ty => Rạch 

thoát nƣớc tự nhiên => Sông 

Thị Tính. 

Thời gian dự 

kiến vận 

hành thử 

nghiệm: sau 

15 ngày kể 

từ ngày Giấy 

phép môi 

trƣờng có 

hiệu lực và 

vận hành thử 

nghiệm trong 

01 tháng. 

 

Công trình xử lý bụi số 01 

(Công trình xử lý bụi phát 

sinh từ công đoạn bắn bi 

làm sạch bề mặt vỏ bình 

gas) 

8.000 

m
3
/giờ 

Bụi (nguồn số 01) => Cyclone 

=> Filter lọc bụi => Quạt hút 

=> Ống thải (đƣờng kính 

400mm; cao 9 m). 

Công trình xử lý khí thải 

số 02 (Công trình xử lý 

khí thải phát sinh từ công 

đoạn hàn) 

 

6.000 

m
3
/giờ 

Khí thải (Nguồn số 02 đến 

nguồn số 09) => Chụp hút => 

Ống nhánh => Ống dẫn chính 

=> Tháp hấp thụ => Quạt hút 

=> Ống thải (đƣờng kính 

400mm; cao 9m). 

Công trình xử lý bụi số 

03 (Công trình xử lý bụi 

từ quá trình phun sơn tĩnh 

điện) 

9.000 

m
3
/giờ 

Bụi (nguồn số 10) => Buồng 

thu hồi bụi sơn => Filter lọc bụi  

=>  Ống dẫn => Quạt hút => 

Ống thải (đƣờng kính 400 mm; 

cao 14m). 

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đ nh gi  hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải 

theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 
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năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng.  

- Thời gian đánh giá: 03 ngày liên tiếp.  

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (03 lần) 

-  Loại mẫu: Mẫu đơn 

Chƣơng trình quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải đƣợc chủ cơ sở phối hợp với đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trƣờng theo quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng thực hiện. 

Việc lấy mẫu khí thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình 

xử lý khí thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667- 10:1992). 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải nhƣ bảng sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu phân tích chất thải của từng công trình 

STT Vị trí 
Số 

lƣợng  

Đơn 

vị 

Thông số 

quan trắc 

Quy chuẩn  

so sánh 

Tần suất 

 Hệ thống xử lý nước thải 

1 
Đầu vào HTXL 

nƣớc thải  
1 Mẫu 

pH, TSS, 

BOD5, 

COD, Tổng 

N, Tổng P, 

Fe, coliform 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT, 

cột A. (Kq 

= 0,9; Kf = 

1,2) 

Sau 15 ngày kể từ 

ngày Giấy phép 

môi trƣờng có 

hiệu lực, lấy tối 

thiểu 3 ngày liên 

tục (01 ngày lấy 

01 mẫu) 
2 

Đầu ra HTXL 

nƣớc thải 
3 Mẫu 

Hệ thống xử lý bụi, khí thải 

1 

01 mẫu đầu ra 

tại ống thải 

công trình xử 

lý số 01 (Công 

trình xử lý bụi 

phát sinh từ 

công đoạn bắn 

bi làm sạch bề 

mặt vỏ bình 

gas) 

3 Mẫu 
Lƣu lƣợng, 

Bụi 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

Cột B 

(Kp=1, 

Kv=0,8) 

Sau 15 ngày kể từ 

ngày Giấy phép 

môi trƣờng có 

hiệu lực, lấy tối 

thiểu 3 ngày liên 

tục (01 ngày lấy 

01 mẫu) 

2 

01 mẫu đầu ra 

tại ống thải 

công trình xử lý 

số 02 (Công 

trình xử lý khí 

thải phát sinh từ 

công đoạn hàn) 

3 Mẫu 
Lƣu lƣợng, 

Bụi, CO 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, 

Cột B 

(Kp=1, 

Kv=0,8) 
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3 

01 mẫu đầu ra 

tại ống thải 

công trình xử 

lý số 03 (Công 

trình xử lý bụi 

từ quá trình 

phun sơn tĩnh 

điện) 

3 Mẫu 
Lƣu lƣợng, 

Bụi 

QCVN 

19:2009/BT

NMT, Cột 

B (Kp=1, 

Kv=0,8) 

(Ngu n: Công ty Cổ phần Thươn  mại XNK Dầu Khí Thái Bình Dươn ) 

6.2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chƣơng tr nh quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

 Gi m s t nƣớc thải 

Không thuộc đối tƣợng phải quan trắc định kỳ nƣớc thải theo quy định. 

 Giám sát bụi, khí thải sau hệ thống xử lý 

Không thuộc đối tƣợng phải quan trắc định kỳ nƣớc thải theo quy định. 

 Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Các điểm tập kết rác 

- Thông số giám sát: thành phần và khối lƣợng 

6.2.2. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác  

Cơ sở không thuộc đối tƣợng quan trắc tự động, liên tục chất thải 
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CHƢƠNG VII.  KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong quá trình hoạt động, công ty luôn thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi 

trƣờng. Đồng thời, trong 02 năm gần nhất trƣớc thời điểm lập báo cáo, công ty không 

có đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng đến kiểm tra, thanh tra. 
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CHƢƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến 

môi trƣờng nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trƣờng đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác theo 

quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

- Công ty cam kết trong quá trình hoạt động sẽ tuân thủ các quy định bảo vệ môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/07/2023 

- Môi trƣờng sản xuất đạt các quy chuẩn của Bộ Y tế QCVN 02:2019/BYT, 

QCVN 03:2019/BYT. 

- Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT, QCVN 

26:2016/BYT và QCVN 27:2010/BYT. 

- Chất lƣợng khí thải đầu ra đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B. 

- Thu gom, xử lý nƣớc thải phát sinh tại công ty đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

A. 

- Chất thải rắn: Đƣợc quản lý theo đúng quy định hiện hành: Rác thải sinh hoạt 

đƣợc thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu với sự hỗ trợ của 

đơn vị có chức năng; Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đƣợc thu gom, tập 

trung, xử lý theo đúng yêu cầu với sự hỗ trợ của đơn vị có chức năng. 

- Chất thải nguy hại: Đƣợc thực hiện theo đúng quy chế quản lý chất thải nguy hại 

ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ - 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng - Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Chất thải nguy hại đƣợc phân 

loại, lƣu trữ và giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

- Công ty sẽ quản lý và lƣu trữ các loại rác thải theo đúng Quy định tại Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

Chúng tôi đảm bảo về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản kế 

hoạch bảo vệ môi trƣờng, kể cả các tài liệu đính kèm. 

Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của 

Việt Nam. 
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